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LỜI MỞ ĐẦU 

 
Nuôi cá biển nói riêng trên thế giới đang phát triển nhanh chóng 

theo hướng ngày càng đa dạng hóa, hiện đại hóa, thân thiện môi 

trường và bền vững. Ở nước ta, cá biển là một trong nhóm đối tượng 

quan trong nuôi trồng thủy sản. Với thế mạnh về diện tích mặt nước lợ 

ven biển và đặc biệt là bờ biển dài trên 3.260 km cùng với nhiều đảo, 

đây là tiềm năng rất lớn cho phát triển nuôi biển đặc biệt trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, và trong điều kiện diện tích 

nuôi thủy sản nội địa có giới hạn. Tăng cường đào tạo, nghiên cứu, 

phát triển và ứng dụng công nghệ nuôi cá biển vì thế là rất quan trọng.  

Trong chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Nuôi 

trồng thủy sản và các ngành liên quan, môn học “Kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi cá biển” là môn học chuyên ngành, nhằm cung cấp cho 

sinh viên, học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản vể nguyên lý và 

kỹ thuật trong sản xuất giống và nuôi cá biển. Giáo trình “Kỹ thuật 

sản xuất giống và nuôi cá biển” này được biên soạn để phục vụ mục 

đích quan trọng trên.  

Giáo trình được kết cấu thành 4 chương, gồm (i) Tổng quan về 

sản xuất giống và nuôi cá biển, (ii) Đặc điểm sinh học của một số loài 

cá biển, (iii) Kỹ thuật sản xuất giống cá biển và (iv) Kỹ thuật nuôi cá 

biển thương phẩm. Giáo trình được biên soạn dựa vào các nguyên lý 

chung, các thành tựu mới trong nghiên cứu trong nước và thế giới, 

trên cơ sở kết quả thực tế trong nghiên cứu và ứng dụng về sản xuất 

giống và nuôi cá biển của các tác giả.  

Với nhiều thông tin về nguyên lý, kỹ thuât và ứng dụng thực tế, 

giáo trình này là tài liệu cần thiết cho sinh viên, học viên ngành nuôi 

trồng thủy sản và các ngành liên quan. Đồng thời, giáo trình cũng sẽ là 

tài liệu thiết thực cho người nuôi thủy sản, cán bộ kỹ thuật và cán bộ 

quản lý ngành. 

Các tác giả chân thành cám ơn sự cộng tác, hỗ trợ và góp ý của 

đồng nghiệp và độc giả.  

 

     Các tác giả 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI CÁ BIỂN 

1.1 Phát triển sản xuất giống và nuôi cá biển trên thế giới 

Cá nước lợ và cá biển là nhóm đối tượng quan trọng trong nuôi 

trồng thủy sản bên cạnh các nhóm cá nước ngọt, giáp xác, động vật 

thân mềm và rong biển. Nghề nuôi cá nước lợ và cá biển trên thế giới 

đã bắt đầu từ hàng trăm năm trước với các mô hình quãng canh truyền 

thống ở vùng ven biển, đặc biệt là trên các đối tượng cá măng, cá 

đối… Đến nay, nghề nuôi cá nước lợ và cá biển đã và đang phát triển 

nhanh và đa dạng về đối tượng nuôi, mô hình nuôi và mức độ thâm 

canh  với nhiều tiến bộ mới công nghệ sản xuất giống và nuôi thương 

phẩm (Lee and Donaldson, 2001; Lee and Ostrowski, 2001; Liao et 

al., 2001; Shields, 2001; Takeuchi, 2001; Hong and Zhang, 2003; 

Marte, 2003; Halwart et al., 2007; Soto, 2009; FAO, 2017). 

Trên thế giới, tùy từng vùng, từng nước khác nhau, có những 

đối tượng nuôi đặc thù.  Châu Á có rất đa dạng về giống loài nuôi với 

trên 54 loài cá nước lợ và cá biển được nuôi. Các nhóm giống loài 

nuôi chủ yếu là cá mú (Epiephelus coioides), cá chẽm (Lates 

calcarifer), cá bóp (Rachycentron canadum), cá cam (Seriola sp.), cá 

chim vây vàng (Trachinotus blochii), cá măng (Chanos chanos), cá 

đối (Mugil cephalus).  Ở Châu Âu, giống loài nuôi ít phong phú hơn, 

nhưng nuôi tập trung và có sản lượng lớn là nhóm cá hồi (Salmo 

salar), cá chẽm Châu Âu (Dicentrarchus labrax)… Ở Hoa Kỳ, cá hồi 

(Oncorhynchus spp) và cá hồng (Sciaeenops ocellatus) là phổ biến 

(FAO, 2016). 

Trước đây, nghề nuôi cá biển chủ yếu dựa vào nguồn cá giống 

đánh bắt từ tự nhiên. Hiện nay, sản xuất giống cá nước lợ và cá biển 

đã có nhiều bước phát triển quan trọng, cung cấp giống chủ động cho 

nghề nuôi, đặc biệt là nuôi bán thâm canh và thâm canh trong ao, lồng 

hiện đại. Tuy nhiên, lịch sử phát triển sản xuất giống cá nước lợ và cá 

biển cũng còn khá mới và được ghi nhận chủ yếu từ thập niên 1970 
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đến nay, trong đó, đa số các loài được sản xuất giống nhân tạo thành 

công đầu tiên từ cuối thập niên 1980 đến thập niên 1990 (Lee, 2003). 

Đối với cá măng (Chanos chanos), nghề nuôi đã bắt đầu từ hơn 

400 năm trước, chủ yếu ở Indonesia, Philippin và Đài Loan. Từ giữa 

thập niên 1970, các nước này đầu tư nhiều kỹ thuật và qui mô trong 

nuôi và sản xuất giống cá măng, và đến nay giống nhân tạo đã cung 

cấp chủ lực cho nghề nuôi. Đối với nhóm cá đối, cá đối mục (Mugil 

cephalus) là đối tượng được nuôi rộng rãi từ thập niên 1930, đặc biệt 

giai đoạn 1940-1960 ở các nước Đông Nam Á, Đài Loan, Nhật Bản, 

Ấn Độ, Nga, Biển Đen, Ai Cập, Texas và Hawaii - Hoa Kỳ.  Sản xuất 

giống nhân tạo cá đối được bắt đầu và thành công chủ yếu từ cuối thập 

niên 1960 đến đầu thập niên 1970, đặc biệt là ở Đài Loan, Ấn Độ, 

Texas,… Cá chẽm Châu Á (Lates calcarifer) được phát triển nuôi và 

sản xuất giống đầu tiên từ Thái Lan trong thập niên 1970, và nhanh 

chóng phát triển sang các nước Đông Nam Á. Đến nay, nuôi cá chẽm 

còn được phổ biến ở Úc và các nước Trung Đông, với nhiều hình thức 

khác nhau. Nhóm cá mú (Epiephelus sp.) là đối tượng nuôi rất quan 

trọng hiện nay, nhưng việc sản xuất giống nhân tạo chỉ được thành 

công đầu tiên từ giữa thập niên 1980 đến đầu thập niên 1990, đặc biệt 

là ở Đài Loan. Cá bóp (Rachycentron canadum) được bắt đầu nghiên 

cứu từ những năm 1970, tuy nhiên, nghiên cứu sản xuất giống và 

thành công đầu tiên từ 1994 ở Đài Loan và trong suốt thập niên 1990 

ở các nước. Hiện cá bóp được phát triển sản xuất giống và nuôi nhiều 

ở Đông nam Á, Hoa Kỳ và Nam Mỹ. Nhóm cá hồng Mỹ (Sciaenops 

ocellatus) được nuôi từ thập niên 1970 ở Hoa Kỳ. Các nghiên cứu và 

thành công trong sản xuất giống bắt đầu từ  đầu thập niên 1990 ở Đài 

Loan, Hoa Kỳ và hiện nay đang được di nhập và phát triển ở các nước 

Đông Nam Á. Nhóm cá cam (Seriola sp.) được nuôi từ thập niên 

1940, đặc biệt là ở Nhật Bản và một số nước vùng Địa Trung Hải, Hàn 

Quốc, Đài Loan, Nam Mỹ. Sản xuất giống nhân tạo thành công từ 

giữa thập niên 1990 ở Nhật Bản, Đài Loan các nước. Cá chim vây 

vàng (Trachinotus blochii) là đối tượng nuôi quan trọng ở các nước 

Châu Á Thái Bình Dương. Cá được sinh sản nhân tạo thành công từ 

1989 – 1990 ở Đài Loan và gần đây ở một số nước như Ấn Độ và 
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Đông Nam Á. Cá tráp (Lutjanus sp.) được sản xuất thành công ở Đài 

Loan từ cuối thập niên 1990. Cá hồi đại dương (Salmo salar) được bắt 

đầu nuôi ở Anh từ đầu thế kỷ 19, và phát triển sản xuất giống và nuôi 

lồng biển ở Na Uy từ thập niên 1960, sau đó phát triển rộng ở Châu 

Âu, Bắc Mỹ, Chi Lê và Úc từ thập niên 1980. Cá bơn (Psetta maxima) 

cũng là đối tượng nuôi quan trọng ở các nước Châu Âu từ thập nhiên 

1970, như Anh, Na Uy, Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hà Lan... Gần 

đây, cá được di nhập và nuôi nhiều ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Chi Lê. Gần đây, cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) đang là đối 

tượng quan trọng trong nuôi biển hiện đại. Nuôi cá ngừ trong lồng 

được bắt đầu từ giữa thập niên 1990 bằng giống đánh bắt từ tự nhiên, 

đặc biệt vùng Địa Trung Hải, Nhật Bản. Hiện nay, sản xuất giống 

nhân tạo cá ngừ đã thành công ở Nhật Bản, làm cơ sở quan trọng cho 

phát triển nghề nuôi. 

Trong công nghệ sản xuất giống đã có nhiều tiến bộ quan trọng 

thời gian qua. Đối với cá bố mẹ, mặc dù một số đối tượng còn dựa vào 

nguồn cá thành thục đánh bắt từ tự nhiên, đa số được nuôi vỗ thành 

thục trong điều kiện nuôi với nhiều mô hình khác nhau như nuôi trong 

ao, trên bể nước chảy hay tuần hoàn, hay nuôi trong lồng biển. Kỹ 

thuật kích thích sinh sản theo hình thức tự nhiên, bán nhân tạo hay 

nhân tạo. Đã có nhiều tiến bộ trong nghiên cứu và cải tiến thức ăn 

nhân tạo nuôi vỗ cá bố mẹ, cũng như trong gia hóa, chọn lọc và điều 

khiển sự chuyển đổi giới tính ở cá (Dutney et al., 2017). 

Trong ương nuôi ấu trùng và cá con, tùy từng loài và từng nơi, 

có thể áp dụng hình thức ương nuôi ấu trùng quảng canh trong ao, bán 

thâm canh trong ao hay bể ngoài trời, hay thâm canh trong bể theo 

hình thức hở hay tuần hoàn trong nhà kín. Mỗi mô hình có thuận lợi 

và trở ngại riêng. Trong quản lý chăm sóc và cho ăn, thức ăn tươi sống 

gồm tảo, luân trùng, Artemia, ấu trùng Copepod là chủ lực, trong đó, 

có nhiều tiến bộ quan trọng trong kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống với 

năng suất cao, kiểm soát an toàn sinh học, nâng cao chất lượng của 

thức ăn. Bên cạnh đó, nghiên cứu và phát triển thức ăn nhân tạo cho 

ấu trùng cá biển đang ngày càng phổ biến, góp phần đơn giản hóa, 
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công nghiệp hóa, đảm bảo kiểm soát và quản lý tốt hơn trong ương 

nuôi ấu trùng và nâng cao chất lượng ấu trùng. Chế phẩm sinh học 

ngày càng được nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả trong sản xuất 

giống và ương nuôi ấu trùng (Tran Ngoc Hai et al., 2013; Le Quoc 

Viet et al., 2013). 

Trong kỹ thuật nuôi cá nước lợ và cá biển, từ hình thức quảng 

canh truyền thống ban đầu, đến nay nghề nuôi đã phát triển nhanh 

chóng với nhiều hệ thống nuôi như bán thâm canh hay thâm canh 

trong ao, nuôi thâm canh hay siêu thâm canh trong bể áp dụng hệ 

thống hở hay tuần hoàn, nuôi lồng đơn giản trong đầm phá, lồng bán 

hiện đại trong vịnh vùng ven biển, hay lồng hiện đại ở biển khơi. Bên 

cạnh đó, các mô hình nuôi cá kết hợp với các đối tượng thủy sản khác 

theo hình thức khác nhau cũng đang là xu hướng quan trọng, để đảm 

bảo thân thiện môi trường, tận dụng đối đa mặt nước và thức ăn, nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập. Nghề nuôi cá biển 

ngày càng được chủ động với nguồn giống nhân tạo đảm bảo chất 

lượng và số lượng. Mặc dù nhiều đối tượng nuôi, mô hình nuôi và  tùy 

nơi vẫn còn sử dụng dựa chủ yếu nguồn cá tạp làm thức ăn. Tuy 

nhiên, nghiên cứu và phát triển thức ăn công nghiệp cho nuôi cá biển 

đang ngày càng được phổ biến. Vấn đề bệnh cá biển cũng như biện 

pháp phòng trị, đặc biệt là sử dụng vacine phòng bệnh cho cá nuôi 

đang ngày càng được nghiên cứu chuyên sâu ứng dụng hiệu quả. 

Với những tiến bộ quan trọng trong công nghệ cũng như nhu 

cầu sản phẩm cá biển ngày càng tăng, trong 10 năm qua, tổng sản 

lượng cá biển nuôi tăng lên nhanh chóng, đạt khoảng 6,3 triệu tấn năm 

năm 2014. Trong số này, Châu Á chiếm 53,8% tổng sản lượng cá nuôi 

và  so với tổng sản lượng thủy sản nuôi (73,78 triệu tấn) năm 2014, 

sản lượng cá biển nuôi đạt tỷ lệ 8,5% (Hình 1.1 và 1.2). Sản lượng của 

các loài cá nuôi chủ lực được thể hiện ở Bảng 1.1, cho thấy cá hồi Đại 

Tây Dương có sản lượng cao nhất, trên 2,3 triệu tấn,  chiếm 36,93% 

tổng sản lượng cá biển nuôi; tiếp theo là cá măng, với trên 1 triệu tấn, 

chiếm 16,49% (FAO, 2016).  
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Hình 1.1:  Tỷ lệ sản lượng cá biển và cá nước lợ nuôi ở các Châu 

lục trên thế giới năm 2014  (FAO, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2:  Tỷ lệ sản lượng cá biển và các loài thủy sản nuôi trồng 

trên thế giới năm 2014 (FAO, 2016) 
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Bảng 1.1 Sản lượng một số loài cá biển nuôi phổ biến trên thế giới 

(FAO, 2017) 

Tên Tiếng  Việt 

Tên Tiếng 

Anh 

Tên Khoa        

học 

Sản lượng năm 

2014 (tấn) 

Cá Hồi Đại Tây 

dương 

Atlantic 

salmon Salmo salar 2.326.288 

Cá măng Milkfish Chanos chanos 1.039.183 

Cá cam Yellow tail 

Seriola 

quinqueradata 135.998 

Cá chim vây vàng 

Snubnose 

pompano Trachinotus blochii 110.194 

Cá hồng Mỹ Red drump Sciaenops ocellatus 72.819 

Cá Chẽm Asian seabass Lates calcarifer 71.581 

Cá bóp Cobia 

Rachycentron 

canadum 40.329 

Cá đối mục Grey mullet Mugil cephalus 12.360 

Cá bơn Turbot Psetta maxima 7.185 

Cá ngừ vây xanh Bluefin tuna Thunnus thynnus 4.253 

Cá mú chấm Grouper Epiephelus coioides 596 

1.2 Phát triển sản xuất giống và nuôi cá biển ở Việt Nam 

Nuôi trồng thủy sản ở nước ta có lịch sử hơn 50 năm hình thành 

và phát triển, qua các thời kỳ 1960-1975,  thời kỳ 1976-1980  và thời 

kỳ từ 1981 đến nay, với những điều kiện, đặc điểm và thành tựu đặc 

thù (Ngô Anh Tuấn, 2014). Phát triển nghề nuôi thủy sản bắt đầu với 

các mô hình nuôi kết hợp trên ruộng, ao nước ngọt,  qui mô nhỏ lẻ hộ 

gia đình, với nguồn giống được thu vớt từ tự nhiên. Sản xuất giống 

một số loài cá nước ngọt như cá chép, cá diếc, cá mè, cà trôi, cá 

trắm… được bắt đầu từ những năm 1963-1965 nhằm đáp ứng nhu cầu 

phát triển nghề nuôi. Đến nay, nghề nuôi trồng thủy sản nước ta đang 

ngày càng phát triển nhanh chóng, đa dạng hóa đối tượng nuôi, mô 

hình nuôi, thâm canh hóa và hiện đại hóa, ở cả vùng nước ngọt, nước 

lợ và nuôi biển. 

Trong các nhóm đối tượng nuôi thủy sản chính như cá nước 

ngọt, giáp xác, động vật thân mềm, rong biển, với các đối tượng chủ 

lực cho xuất khẩu là cá tra và tôm biển, thì nghề sản xuất giống và 
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nuôi cá nước lợ và cá biển ở nước ta còn khá mới mẻ.  Nuôi cá nước 

lợ và cá biển giai đoạn đầu chủ yếu dựa vào cá tự nhiên thu được từ cá 

ao đầm nuôi tôm, rong biển quảng canh nước lợ. Các mô hình nuôi cá 

biển trong lồng và nuôi ao bán thâm canh qui mô nhỏ lẻ bắt đầu từ 

những năm thập niên 1990, đặc biêt từ 1995 bằng giống đánh bắt từ tự 

nhiên hay nhập nội (Lê Phi Long và ctv., 1998, Lê Xân, 2005; Ngô 

Anh Tuấn, 2014). Đến nay, mô hình cá biển phát triển đa đạng như 

nuôi cá kết hợp với tôm trong các mô hình quảng canh (cá dìa, cá nâu, 

cá rô phi, cá đối, cá măng…), nuôi bán thâm canh và thâm canh 

chuyên canh trong ao nước lợ (cá chẽm, cá kèo, cá mú, cá bóp, cá 

chình), nuôi cá trong lồng qui mô nhỏ hay công nghiệp trên biển (cá 

mú, cá chẽm, cá bóp, cá hồng, cá chim vây vàng…). Năm 2003, cả 

nước có trên 6.800 lồng nuôi cá biển, với sản lượng 2.327 tấn, chủ yếu 

ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Vũng Tàu và Khánh Hòa (Nguyễn Hữu 

Khánh, 2006). Trong những năm gần đây, nghề nuôi cá nước lợ và cá 

biển bắt đầu được đẩy mạnh phát triển ở vùng ĐBSCL, đặc biệt là các 

mô hình nuôi cá bóp và cá mú trong lồng biển ở Kiên Giang. Ngoài ra, 

các mô hình nuôi cá nước lợ trong ao cũng đang phát triển, như cá 

kèo, cá chình, nuôi cá chẽm, cá mú….  Năm 2014, cả nước có trên 

29.781 ha ao nuôi cá nước lợ với sản lượng 30.289 tấn, và  28.273 

lồng với 33.171 tấn (Viện kinh tế qui hoạch Thủy sản, 2015). Ngoài 

ra, với diện tích rộng lớn của các mô hình nuôi tôm quảng canh cải 

tiến (330.000 ha),  tôm – rừng (trên 50.000 ha), tôm –lúa (170.000 ha) 

và năng suất cá tự nhiên (như cá đối, cá rô phi, cá nâu, cá kèo,…) 100-

150kg/ha/năm, thì sản lượng cá tự nhiên hàng năm là khá lớn, góp 

phần quan trọng cho tiêu thụ gia đình và thị trường nội địa (Lê Quốc 

Việt và ctv., 2015; Tran Ngoc Hai et al., 2016).  

Trong sản xuất giống cá nước lợ và cá biển, các công trình 

nghiên cứu và sản xuất giống đầu tiên được triển khai từ 1993-1994 

tại Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản I (Viện NC NTTS I) và 

thành công quan trọng đầu tiên được ghi nhận từ năm 2000.  Đến năm 

2004, cơ bản đã làm chủ được công nghệ sản xuất giống các loài cá 

mú chấm nâu (Epiephelus coicodes), cá  giò-cá bóp (Rachycentron 

canadum), cá hồng Mỹ (Scyaenops ocellatus), cá chẽm (Lates 
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calcarifer) và cá chẽm mõm nhọn (Psamorpeca waigensis) với tổng 

sản lượng đạt trên 2 triệu con cá giống năm 2004 (Lê Xân, 2005, 

2006; Ngô Anh Tuấn, 2014). Trong những năm 1995-2004, Viện 

Nghiên cứu Hải Sản cũng đã nghiên cứu và thành công trong sản xuất 

giống nhân tạo cá bóng bớp (Bostrischthys sinensis) và đã ứng dụng 

sản xuất ở nhiều nơi (Trần Văn Đan và Đặng Minh Dũng, 2008). Viện 

NCNNTS II cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu sản xuất giống cá 

biển, đặc biệt là sản xuất giống thành công cá mú chấm nâu 

(Epiephelus coicodes) từ 2002; cá măng (Chanos chanos), cá chẽm 

(Lates calcarifer) từ 2009  (Nguyễn Tuần và ctv., 2004; Nguyễn Thị 

Kim Vân và ctv., 2009; Nguyễn Hữu Thanh, 2009). Từ 2005, Viện 

NC NTTS I tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất giống các loài cá 

biển như cá mú chuột (Crommileptes altivelis), cá chim vây vàng 

(Trachinotus blochii), cá mú cọp (P. leopadus), cá hồng vân bạc 

(Lutjianus argentimaculatus), cá song vua (Epiepphelus lanceolatus), 

cá nhụ (Eleutheronema tetradatylum) (Phan Thị Vân, 2013). Phát 

triển kỹ thuât và ứng dụng sản xuất đại trà cá chim vây vàng cũng đã 

được thực hiện ở Trường Đại học Nha Trang từ 2014 (Ngô Văn 

Mạnh, 2015). Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, các công trình nghiên 

cứu sản xuất giống cá nước lợ và cá biển đã được thực hiện thành 

công tại Trường Đại học Cần Thơ và được ứng dụng sản xuất tại các 

địa phương từ 2006 đến nay, như sản xuất giống cá nâu (Scatophagus 

argus), cá đối (Liza subviridis) từ, cá ngát (Plotosus canius), cá chốt 

trắng (Mystus planicep), cá bóp (Rachycenrton canadum) (Trần Ngọc 

Hải và ctv., 2013; Tran Ngoc Hai et al., 2013; Le Quoc Viet et al., 

2013, Ly Van Khanh et al., 2013). Số liệu báo cáo cho thấy, đến năm 

2012, có 8 loài cá biển được sản xuất đại trà trong đó 5 loài sản xuất 

giống với qui mô lớn, gồm cá chẽm (60-70 triệu con cá giống), cá giò 

– cá bóp (300.000-400.000 con), cá hồng Mỹ (500.000-600.000 con), 

cá chim vây vàng vây dài (200.000-300.000 con) và nhập khẩu cá 

chim vây vàng vây ngắn (1-2 triệu con), cá mú chấm nâu 1 triệu con)  

(Trần Thế Mưu, 2013).  
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1.3 Triển vọng và định hướng phát triển của nghề sản xuất giống 

và nuôi cá biển 

Cùng với sự phát triển của nuôi trồng thủy sản, nghề nuôi cá 

nước lợ và cá biển với những thuận lợi đặc thù đang phát triển nhanh 

chóng trên thế giới. Trước hết, với tiềm năng to lớn về biển và các 

vùng nước lợ ven biển, đây là thuận lợi rất lớn về diện tích và môi 

trường cho phát triển nuôi cá biển với nhiều hệ thống nuôi đặc thù. 

Đẩy mạnh nuôi biển là một trong giải pháp quan trọng cho nuôi thủy 

sản sạch và thân thiện môi trường trên thế giới (NACA/FAO, 2001). 

Cá nước lợ và cá biển rất phong phú và tiềm năng về loài có giá 

trị, với đặc điểm đa dạng về dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản và môi 

trường nên rất thuận lợi cho phát triển nuôi trong các điều kiện và hệ 

thống đặc thù. Bên cạnh các loài cá chủ lực, nhiều loài cá bản địa đang 

được chú trọng phát triển. 

Sự phát triển nhanh chóng trong công nghệ sản xuất giống và 

nuôi cá nước lợ và cá biển cùng với các ngành phụ trợ là cơ sở quan 

trọng cho đẩy mạnh phát triển của ngành trong thời gian tới. Bên cạnh 

nuôi thâm canh chuyên các loài cá biển, xu hướng nuôi kết hợp đa loài 

thủy sản là cơ sở khoa học và thuận lợi lớn cho nghề nuôi cá phát 

triển. 

Cùng với nhu cầu về sản phẩm thủy sản nói chung, nhu cầu 

ngày càng cao về sản phẩm cá biển đa dạng và giàu  dinh dưỡng là 

động lực rất lớn cho phát triển ngành. Bên cạnh đó, các chủ trương và 

qui hoạch của các quốc gia trong phát triển kinh tế biển bao gồm nuôi 

cá biển cũng là cơ sở hỗ trợ quan trọng cho phát triển bền vững ngành 

nuôi cá biển trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi 

lớn đó, cũng có một số trở ngại cần nhiều giải pháp thích hợp. 

Đối với sản xuất giống cá biển, dù đạt nhiều tiến bộ, nhưng vẫn 

còn nhiều trở ngại cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển như: 

nhiều cá loài có giá trị cao (như cá mú, cá chình, cá ngừ…) vẫn còn 

khó khăn trong nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích sinh sản cũng như ương 

nuôi ấu trùng nên tỷ lệ sống của cá con còn hạn chế. Vấn đề thức ăn 
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cho công nghiệp chuyên dùng cho cá bố mẹ và ấu trùng đặc thù cho 

từng loài chưa được phổ biến. Nuôi và sử dụng thức ăn tự nhiên cho 

ấu trùng là đòi hỏi kỹ thuật, kinh phí và lao động cao. Nghiên cứu về 

bệnh và phòng trị bệnh trên cá biển dù đạt nhiều thành tựu, song vẫn 

còn nhiều trở ngại. 

Đối với nuôi cá thương phẩm, mô hình nuôi lồng cá biển dù rất 

nhiều tiềm năng, nhưng cần đầu tư đúng mức về vốn và kỹ thuật để 

đảm bảo an toàn và phát huy được lợi thế, hạn chế rủi ro do ô nhiễm 

môi trường, dịch bệnh do tập trung quá mức ven bờ hay sóng gió. 

Nuôi cá biển thương phẩm dù được chủ động với nguồn cá giống nhân 

tạo, nhưng nhiều đối tượng vẫn lệ thuộc vào nguồn cá giống bắt từ tự 

nhiên. Nhiều loài cá được nuôi bằng thức ăn công nghiệp,  nhiều loài 

và từng nơi khác nhau vẫn lệ thuộc vào thức ăn là cá tạp.  Phòng và trị 

bệnh cá trong điều kiện nuôi lồng trên biển cũng là vấn đề khó khăn 

đáng quan tâm. 

Đối với nước ta, với bờ biển dài hơn 3.260km, hàng ngàn đảo 

lớn nhỏ và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, phát triển nuôi biển là 

chủ trương quan trọng nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế biển đảo 

của đất nước. Đồng thời, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập 

mặn và nước biển dâng, thì phát triển nuôi cá nước lợ và cá biển được 

xem là giải pháp thích ứng quan trọng. Mặc khác, do nghề nuôi thủy 

sản nội địa hiện đạt gần 1,2 triệu ha, đã khai thác gần như tối đa diện 

tích tiềm năng cho nuôi trồng thủy sản, cùng với đó là các nguy cơ rủi 

ro do tập trung quá mức một số loài chủ lực hiện nay đang đòi hỏi 

phải đẩy mạnh đa dạng hóa đối tượng nuôi, đặc biệt là hướng đến nuôi 

biển để đảm bảo phát triển bền vững. 

Theo qui hoạch qui hoạch đến năm 2020 (Viện Kinh tế Qui 

Hoạch Thủy Sản, 2012; 2015), nuôi cá biển sẽ đạt khoảng 200.000 tấn 

trong đó, sản lượng qui lồng qui mô nhỏ là 60.000 tấn và nuôi qui mô 

công nghiệp là 140.000 tấn. Nhu cầu con giống là 300 triệu con. Các 

đối tượng nuôi ưu tiên phát triển là cá mú, cá bóp, cá chẽm, cá hồng 

Mỹ, cá hồng bạc, cá chim vây vàng, cá ngừ, cá măng biển. Nuôi cá 

biển được qui hoạch tập trung ở 5 vùng trọng điểm là (i) Vùng biển 
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Vịnh Bắc bộ, (ii) Vùng biển miền trung, (iii) Vùng biển Đông Nam 

bộ, (iii) Vùng biển Tây Nam bộ, và (v) Vùng giữa Biển Đông – khu 

quần đảo Trường Sa. Tùy từng vùng với điều kiện đặc thù sẽ phát 

triển mô hình nuôi lồng nhỏ (3x3x3m hoặc 3x6x3m, 3x4x3m) hay 

lồng qui mô công nghiệp (trên 1.000 m3/lồng). Bên cạnh đó, các mô 

hình nuôi cá trên ao nước lợ vùng ven biển cũng sẽ được chú trọng 

phát triển. Để đạt được mục tiêu trên, nhiều giải pháp đồng bộ đã 

được đưa ra và thực hiện trong thời gian tới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3:  Một số mô hình trại sản xuất giống cá biển 

A-Sản xuất giống cá bóp tại Khoa Thủy sản – Trường Đại học cần Thơ; B-

Sản xuất giống cá mú tại Đài Loan; C-Trại sản xuất giống cá biển ở Nhật 

Bản và  D-Trại sản xuất giống cá hồng Mỹ ở Texas- Hoa Kỳ   

(Nguồn: Trần Ngọc Hải) 

 

  

  

A 

D C 

B 
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Hình 1.4: Một số mô hình nuôi cá nước lợ và cá biển thương phẩm 

A-Nuôi cá kết hợp trong mô hình tôm - rừng; B- Nuôi cá chẽm bán thâm 

canh trong ao; C-Nuôi cá mú thâm canh trong ao xi măng; D-Nuôi cá bóp 

thâm canh trong bể tuần hoàn;, E-Nuôi cá bóp trong lồng bán hiện đại; F-

Nuôi cá mú trong lồng bán hiện đại; G-Nuôi cá chim vây vàng trong lồng 

bán hiện đại kiểu Na Uy và  H- Nuôi cá ngừ trong lồng ngầm hiện đại. 

(Nguồn: Trần Ngọc Hải) 

  

 

 

 

 

 

 

A 

H G 

F 
E 

D C 

B 

 FAO, 2007 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Trình bày tổng quát về những tiến bộ mới và tiềm năng phát 

triển nuôi cá biển trên thế giới? 

2. Trình bày và đánh giá những thành tựu, thuận lợi và trở ngại 

trong phát triển nuôi cá biển ở nước ta và Đồng bằng sông Cửu 

Long? 
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Chương 2 

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ BIỂN 

2.1 Đặc điểm sinh học cá chẽm 

2.1.1 Đặc điểm phân loại và hình thái cá chẽm 

Theo hệ thống phân loại ITIS (the Integrated Taxonomic 

Information System) Cá chẽm còn gọi là cá vược, có tên tiếng Anh là 

Seabass và có vị trí phân loại như sau: 

Lớp:    Osteichthyes 

Bộ:                 Perciformes 

Họ:             Serranidae 

Giống:  Lates 

Loài:     Lates calcarifer (Bloch, 1790) 

 

Hình 2.1: Cá chẽm  (Lates calcarifer, Bloch 1970) 

(Nguồn:http://www.fistenet.gov.vn/DMSP/images/cabien/anhgioithieu/nhom

caran/image018.jpg) 

Cá chẽm có thân hình thon dài và dẹp bên, cuống đuôi khuyết 

sâu. Đầu nhọn, nhìn bên cho thấy phía trên hơi lõm xuống ở giữa và 

hơi lồi ở lưng. Miệng rộng, hàm trên kéo dài đến phía dưới sau hốc 

mắt. Răng dạng nhung, không có răng nanh, trên nắp mang có gai 

cứng. Khi cá còn nhỏ, trên mặt lưng có màu nâu, mặt bên và bụng có 

màu bạc khi sống trong môi trường nước biển, màu nâu vàng khi sống 

trong môi trường nước ngọt. Khi cá đạt giai đoạn trưởng thành sẽ có 

màu xanh lục hay vàng nhạt trên lưng và màu vàng bạc ở mặt bụng. 
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2.1.2 Đặc điểm phân bố và môi trường sống của cá chẽm 

Cá chẽm là loài phân bố rộng từ vùng nhiệt đới đến cận nhiệt 

đới thuộc Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa kinh tuyến 

50o Đông và 160o Tây, vĩ  tuyến 26o  Bắc và 25o Nam. Cá chẽm rất 

rộng muối và có tính di cư xuôi dòng, cá lớn lên chủ yếu ở vùng nước 

ngọt như sông, hồ. Khi thành thục (3-4 năm tuổi), chúng sẽ di cư ra 

vùng cửa sông, ven biển có độ mặn thích hợp từ 30-32‰ để sinh sản. 

Ấu trùng sau khi nở ra sẽ theo dòng nước vào vùng cửa sông, ven bờ 

và lớn lên. Cá con sẽ dần dần di cư vào các thủy vực nước lợ sinh 

sống và phát triển thành cá thể trưởng thành. 

Cá chẽm có thể sống trong các độ mặn khác nhau, độ mặn phù 

hợp để ương nuôi ấu trùng của cá chẽm (1-30 ngày tuổi) là 30‰, tuy 

nhiên có thể tìm thấy cá chẽm lớn ở độ mặn 0‰. Độ mặn thích hợp 

cho nuôi cá chẽm khoảng 10 – 30‰ (Madrones and Catacutan, 2012). 

Khi thay đổi độ mặn, cá có thể thích nghi bằng cách điều hòa áp suất 

thẩm thấu (Saillant et al., 2003). 

2.1.3 Đặc điểm dinh dưỡng của cá chẽm 

Cá chẽm là loài cá rất dữ, khi còn nhỏ cá có ăn các loài phiêu 

sinh thực vật (20% trọng lượng thức ăn) mà phần lớn là tảo khuê, 

nhưng thức ăn chủ yếu vẫn là cá, tôm nhỏ (80%). Khi cá lớn hơn 

20cm, 100% thức ăn là động vật bao gồm giáp xác khoảng 70% và cá 

nhỏ 30%. Cá chẽm bắt mồi sống, di động và có thể bắt cả mồi có kích 

cỡ bằng cơ thể của chúng.  

Nhu cầu dinh dưỡng của cá chẽm: Phần lớn các loài cá biển đều 

có nhu cầu về 10 loại acid amin thiết yếu (Arginine, Histidine, 

Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine 

Tryptophan, Tyrosine hoặc Valine), trong đó nhu cầu về Tryptophan 

khoảng 0,5%, Methionine 2,2%, Lysine 4,9% và Arginine 3,8% 

protein. Nhu cầu dinh dưỡng của cá chẽm trong nuôi thương phẩm 

được thể hiện trong Bảng 2.2 (Glencross et al., 2014). 
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Bảng 2.2: Nhu cầu dinh dưỡng của cá chẽm trong nuôi thương 

phẩm (Glencross et al., 2014) 

Chất dinh dưỡng Nhu cầu trong khẩu phần ăn 

Protein 45-50% 

Lipid  15-18% 

Acid béo không no (n-3 HUFA) 1,72% 

Carbohydrate 10-20% 

Tỷ lệ Protein/Năng lượng 128 mg protein/kcal 

Vitamin C 700 mg/kg 

2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng của cá chẽm 

 Cá chẽm có sự phân hóa sinh trưởng nhanh và có tính ăn nhau 

nên trong kỹ thuật nuôi thường xuyên phân cỡ cá và cho ăn đầy đủ. Cá 

chẽm sau khoảng 90 ngày tuổi, tăng trưởng nhanh cho đến khi trưởng 

thành và khi thành thục cá tăng trưởng chậm lại. Trong tự nhiên, cá 

chẽm có thể sống trên 20 năm và đạt trọng lượng trên 50 kg (Shaklee 

et al, 1993).  

2.1.5 Đặc điểm sinh sản của cá chẽm 

Cá chẽm có sự chuyển đổi giới tính từ cá đực thành cá cái sau 

khi tham gia lần sinh sản đầu tiên và đây được gọi là cá chẽm thứ cấp. 

Tuy nhiên, cũng có những cá cái được phát triển trực tiếp từ trứng và 

được gọi là cá cái sơ cấp. Chính vì thế trong thời gian đầu khai cá đạt 

kích cỡ 1,5-2 kg  phần lớn là cá đực và khi cá đạt 4-6 kg thì phần lớn 

là cá cái. Thông thường, rất khó phân biệt giới tính ngoại trừ vào mùa 

sinh sản, có thể dựa vào đặc điểm sau: 

- Cá đực có mõm hơi cong, cá cái thì thẳng 

- Cá đực có thân thon dài hơn cá cái  

- Cùng tuổi, cá cái sẽ có kích cỡ lớn hơn cá đực 

- Trong mùa sinh sản, những vẩy gần lổ huyệt của cá đực sẽ 

dày hơn cá cái  

- Bụng của cá cái to hơn cá đực vào mùa sinh sản.    
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Cá chẽm thành thục (3-4 năm tuổi) có tập tính di cư và sinh sản 

vào chu kỳ trăng, lúc trăng tròn hay trăng non vào buổi tối khi triều 

lên. Cá đẻ quanh năm nhưng tập trung vào tháng 4-8. Trước khi đẻ, cá 

có tập tính tách đàn và ngừng ăn 1 tuần, cá đực và cá cái bơi lội gần 

nhau thường xuyên trên tầng mặt khi cá sắp đẻ, cá đẻ nhiều đợt trong 

vòng 7 ngày, cá có khối lượng 5,5-11 kg có thể đẻ 2,1-7,1 triệu trứng. 

Trong điều kiện nhiệt độ 28-32oC và độ mặn 30-32‰, trứng nở trong 

vòng 17-18 giờ sau thụ tinh, ấu trùng mới nở có chiều dài khoảng 1,5 

mm, có túi noãn hoàng 0,86 mm và giọt dầu nằm ở phía trước. Khi 

nước đứng im, cá dựng đứng thân trong nước, đầu hướng lên khi lội, 

tạo thành góc 45-90o so với mặt phẳng ngang. Cơ thể thon, dẹp, sắc tố 

hình thành từng điểm rải rác không đều trên thân, mắt, hệ thống tiêu 

hóa có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi cá đạt 3 ngày tuổi, miệng bắt đầu 

xuất hiện. Ấu trùng tiêu hết noãn hoàng vào ngày thứ 4.  

Bảng 2.3: Sự phát triển của ấu trùng cá chẽm (Kungvankij et al., 

1986) 

Ngày Chiều dài (mm) Đặc điểm 

1 

 

2,200,08 Phần lớn noãn hoàng đã bị hấp thu, miệng 

chưa mở. Hậu môn có thể nhìn thấy, mắt chưa 

có sắc tố, mầm vây ngực xuất hiện. Ấu trùng 

phân bố đều trong bể ương. 

3 2,610,08 Bóng hơi xuất hiện, túi noãn hoàng đã bị tiêu 

biến hết nhưng giọt dầu vẫn còn.  

4 2,780,15 

 

Miệng mở, hàm trên và hàm dưới phát triển, 

lỗ mũi xuất hiện, vây ngực phát triển dạng 

tròn, ống tiêu hóa phát triển dày hơn, sắc tố 

đen xuất hiện trên phía lưng bụng, đường 

giữa cơ thể và bụng, giọt dầu biến mất. 

5 3,080,09 Răng xuất hiện ở hàm trên 

6 3,100,13 Phần dưới chót đuôi có màu hơi trắng 

7 3,440,01 Mầm vi lưng và hậu môn xuất hiện, gai cứng 

xuất hiện trên trước xương nấp mang, sắc tố 

đen xuất hiện toàn thân, ấu trùng có màu đen. 
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Ngày Chiều dài (mm) Đặc điểm 

8 3,580,13 Răng xuất hiện trên hàm dưới 

9 3,490,26 Cột sống cuối đuôi bị cong, tia mềm của vây 

đuôi phát triển 

10 3,810,27 Ba gai cứng phát triển ở viềng sau của xương 

nấp mang, đầu hơi tròn, chiều cao thân rộng, 

gốc vây lưng và vây đuôi phát triển, các tia 

mềm có phân đốt xuất hiện. 

11 3,870,24 Viềng sau của vây lưng và vây hậu môn 

khuyết sâu, cố gai cứng ở viềng sau của 

xương nấp mang tăng từ 3 lên 4, Màng trước 

vây hậu môn nhỏ  

12 4,410,09 Vây lưng xuất hiện những tia mềm phân đốt 

13 4,580,17 Màng trước vây hậu môn biến mất 

14 4,750,32 Vây lưng và vây hậu môn tách biệt với vây 

đuôi, sụn phát triển và đốt sống có thể đếm 

được (14-15 đốt). Sắc tố đen xuất hiện khắp 

bụng, vây đuôi và vây hậu môn, một dãy màu 

trắng xuất hiện từ giữa vây lưng tới vây hậu 

môn với mắt lộ ra  

15 5,410,50 1-2 gai cứng xuất hiện trên phần trên viền sau 

xương nắp mang 

16 6,560,56 Các vây biệt lập nhau, số gai cứng và tia mềm 

của vi lưng và vi hậu môn không đổi, 11 và 

19 tương ứng, các gai dạng răng cưa của 

viềng trước xương nấp mang biếng mất.  

18 5,500,40 Lỗ mũi phát triển, hàm trên mở rộng đến giữa 

mắt, chiều cao cơ thể tăng, vây ngực khá phát 

triển, cơ thể có 2 đường màu trắng ngang 

thân. 

21 8,901,19 Vẩy xuất hiện ở giữa mặt bên phía trên vây 

hậu môn, màu sắc cơ thể chuyển từ đen thành 

nâu. 
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2.2 Đặc điểm sinh học cá mú 

2.2.1 Đặc điểm phân loại và hình thái của cá mú 

Cá mú còn gọi là cá song, có tên tiếng Anh là Grouper và có vị 

trí phân loại như sau: 

Lớp:    Actinopterygii 

Bộ:                 Perciformes 

Họ:             Serranidae 

Giống:  Epinephelus 

 Loài:     Epinephelus coioides 

   Epinephelus akaara 

   Epinephelus merra 

   Epinephelus tauvina 

   Epinephelus bleekeri 

Giống:  Cromileptes 

 Loài:     Cromileptes altivelis 

Hiện nay trên thế giới đã phát hiện được trên 400 loài cá mú. Ở 

Việt Nam, có 30 loài cá mú phân bố khắp nơi và các loài có giá trị 

kinh tế cao được nuôi như: cá mú hoa nâu (Epinephelus coioides), cá 

mú chấm đỏ (Epinephelus akaara), cá mú chấm tổ ong (Epinephelus 

merra), cá mú mỡ (Epinephelus tauvina), cá mú Bleekeri 

(Epinephelus bleekeri), cá mú dẹt (Cromileptes altivelis). 

Cá mú có màu sắc rất sặc sỡ, tùy từng loài khác nhau mà màu 

sắc cũng khác biệt và đây cũng là một trong những đặc điểm phân biệt 

giữa các loài. Cá mú có thân hình dẹp hai bên, miệng lớn và có thể co 

duỗi, hàm lồi ra. Răng trong của hai hàm tương đối lớn và có thể ẩn 

xuống, cá mú có răng chó với số lượng không nhiều và ở phía trước 

hai hàm. Viền sau xương nắp mang trước có răng cưa, viền dưới hàm 

trơn láng, xương nắp mang có hai gai to. Lược mang ngắn và số lượng 

không nhiều. Vẩy lược bé và có một số ẩn dưới da. Vây lưng có 11 gai 

cứng và 14-18 tia vi mềm. Vây hậu môn có 3 gai cứng và 7-9 tia vi 

mềm. Vi đuôi mềm hoặc bằng phẳng, đôi khi lõm vào trong. Vây 

bụng có 1 gai cứng và 5 tia vi mềm.  
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Cá mú chấm hoa nâu (Epinephelus coioides) lúc nhỏ bình 

thường có 5-6 sọc đen dọc vây lưng. Trên lưng có nhiều đốm đen nhỏ. 

Cá lớn có các sọc lớn ra, phân bố khắp thân làm mình cá có màu đen. 

Mõm nhọn, miệng rộng, sắc nhọn, có răng hàm dưới từ 3 hàm trở lên. 

Cá mú chấm đỏ (Epinephelus akaara) có dạng hình thoi, dẹt 

bên, chiều dài bằng 2,7-3,2 lần chiều cao. Mõm nhọn, miệng rộng, sắc 

nhọn. Vây đuôi lồi, màu hồng xám, có nhiều chấm nhỏ. Chiều dài 

thông thường 30 cm và tối đa là 60 cm. 

  
Cá mú chấm hoa nâu 

(Epinephelus coioides) 

Cá mú chấm đỏ 

(Epinephelus akaara) 

  
Cá mú chấm tổ ong 

(Epinephelus merra) 

Cá mú mỡ 

(Epinephelus tauvina) 

  
Cá mú Bleekeri 

(Epinephelus bleekeri) 

Cá mú dẹt 

(Cromileptes altivelis) 

Hình 2.2: Một số loài cá mú nuôi phổ biến  

(Nguồn: Arreguln et al., 1996) 

Cá mú chấm tổ ong (Epinephelus merra) toàn thân hình có rất 

nhiều chấm đen hạt dẻ, có lúc hình thành 6 cạnh được giới hạn bằng 

những đường vàng nhạt như tổ ong. Đôi khi cũng có một số chấm 
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trắng. Trên gốc vây lưng và sóng cuống đuôi, các đốm này thường có 

màu hơi đỏ. 

Cá mú mỡ (Epinephelus tauvina) có thân hình thuôn dài, mình 

hơi dẹt. Miệng rộng, răng nhọn sắc và chắc. Lược mang sắc, dạ dày 

lớn, ruột ngắn. Đầu và thân cá có màu xanh nhạt hay màu nâu với các 

chấm tròn có màu đỏ, gạch hay nâu tối thay đổi theo môi trường sống. 

Các chấm này có rìa nhạt, trung tâm màu đậm hơn. Có một vết đen 

trên lưng, dưới gốc gai 4 đến gai cuối của vây lưng. 

Cá mú Bleekeri (Epinephelus bleekeri) có thân hình thon dài, 

dẹt bên. Chiều dài bằng 3-3,5 lần chiều cao. Thân có màu nâu sáng, 

phần bụng nhạt hơn phân lưng. Phía dưới vây đuôi và rìa vây hậu môn 

có màu rất đặc trưng, nâu hay nâu đậm.  

Cá mú dẹt (Cromileptes altivelis) có hình thoi, dẹt bên. Mõm 

nhọn, đỉnh trán lõm xuống. Vây đuôi lồi và tròn. Toàn thân màu nâu 

xám với nhiều chấm đen nâu.  

2.2.2 Đặc điểm phân bố và môi trường sống của cá mú 

Cá mú phân bố rộng rãi ở các rạn san hô và đóng vai trò quan 

trọng trong nghề nuôi thủy sản ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.  

Cá mú chấm hoa nâu (Epinephelus coioides) trong tự nhiên có 

thể bắt gặp cá trong rạn san hô ở độ sâu 60 m, cá nhỏ có thể sống nơi 

cạn hơn. Cá phân bố từ Tây Ấn Độ Dương đến Biển Đỏ, và từ Đông 

đến Tây Thái Bình Dương. Loài cá này có thể sống ở vùng san hô, 

nước tương đối đục, đến cả những vùng nước lợ, đáy bùn, bụi. Môi 

trường sống tự nhiên của chúng là rừng sú vẹt nhiệt đới hoặc cận nhiệt 

đới, vùng biển mở, vùng biển nông, đáy nước cận triều, vùng 

nước cửa sông, bãi giữa triều, và phá nước mặn ven biển. Ở Việt Nam, 

cá phân bố nhiều ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Qui Nhơn. 

Cá mú chấm đỏ (Epinephelus akaara) sống chủ yếu ở các rạn 

san hô, có độ sâu 20-50 m và phân bố ở vùng biển Ấn Độ, Indonesia, 

Nhật bản, Trung Quốc. Ở Việt Nam, cá phân bố từ Bắc vào Nam.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADa_s%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1
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Cá mú chấm tổ ong (Epinephelus merra) thường sống ở các 

vùng nước ven bờ, cửa sông, quanh các đảo, các rạn đá san hô nơi có 

độ sâu 1-300 m, thường khoảng 50-80 m, độ mặn 15-32‰, nhiệt độ 

20-30oC. Ở Việt Nam, cá phân bố ở vùng cửa sông và xuất hiện nhiều 

ở khu vực miền Trung vào tháng 2-7.  

Cá mú mỡ (Epinephelus tauvina) hay còn gọi là cá mú ruồi. Cá 

phân bố ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương từ biển Đỏ đến Nam Phi về 

phía đông tới các đảo giữa Thái Bình Dương, từ Nhật Bản đến New 

South Wales (Australia) và đảo Lord Howe. Ở Việt Nam, cá phân 

bố dọc theo bờ biến từ Bắc vào Nam. Cá thường sống ở các vùng 

nước ven bờ, cửa sông, quanh các đảo, các rạn đá san hô.  

Cá mú Bleekeri (Epinephelus bleekeri) phân bố vùng Ấn Độ-

thái Bình Dương. Ở nước ta, cá phân bố từ vịnh Bắc Bộ đến Khánh 

Hòa.  

Cá mú dẹt (Cromileptes altivelis), sống nơi có độ sâu 2-40 m, 

ven các rạn san hô hay còn gọi là cá mú chuột. Cá phân bố ở khu vực 

Tây Thái Bình Dương và Đông Ấn Độ Dương. Ở nước ta, cá phân bố 

chủ yếu từ Bắc vào Nam, ở các hòn đảo và nơi có các rạn san hô. 

2.2.3 Đặc điểm sinh trưởng của cá mú 

Cá mú là loài có tốc độ tăng trưởng nhanh, khỏe thích hợp cho 

nuôi thâm canh. Ở Đông Nam Á và Việt Nam, cá mú được nuôi phổ 

biến ở trong lồng bè và ao đất. Kích thước của các loài cá mú đa dạng, 

có loài chỉ dài 20 cm và khối lượng 100 g, cũng có loài có thể đạt đến 

1,5 m và khối lượng trên 300 kg. 

Cá mú chấm hoa nâu (Epinephelus coioides) là loài cá rất rộng 

muối và rộng nhiệt, có tốc độ lớn nhanh, với kích cỡ 30-50 g, tốc độ 

tăng trưởng của cá sau 1 năm nuôi có thể đạt 0,8-1 kg/con. Cỡ khai 

thác trung bình 40-70 cm và tối đa 120 cm.  

Cá mú chấm tổ ong (Epinephelus merra) là loài có kích cỡ trung 

bình. Kích cỡ khai thác thông thường từ 20-30 cm, cá lớn nhất có thể 

đạt đến 50 cm.  
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Cá mú mỡ (Epinephelus tauvina) có chiều dài thông thường    

50 cm, lớn nhất là 75 cm, khối lượng 12 kg. Tốc độ tăng trưởng của cá 

sau 1 năm nuôi có thể đạt 1-1,2 kg/con. 

Cá mú Bleekeri (Epinephelus bleekeri) có kích cỡ lớn nhất là  

76 cm, thông thường bắt gặp ở kích cỡ 30-50 cm.   

Cá mú dẹt (Cromileptes altivelis) có chiều dài thân gấp 2,6-3 lần 

chiều cao. Chiều dài thông thường 40-50 cm và lớn nhất 70 cm. 

2.2.4 Đặc điểm dinh dưỡng của cá mú 

Một đặc điểm điển hình của nhóm cá mú là loài cá rất dữ, có 

tính ăn thịt và bắt mồi theo phương thức rình mồi. Trong giai đoạn ấu 

trùng chủ yếu ăn động vật phù du cỡ nhỏ như ấu trùng hàu, ấu trùng 

cầu gai, luân trùng, copepoda. Khi lớn chúng ăn động vật giáp xác, cá, 

nhuyễn thể bơi lội. Mồi của chúng thường là những động vật sống 

đáy như tôm, cua, cá, mực. Cá bắt mồi suốt ngày, mạnh nhất vào lúc 

chạng vạng tối và rạng đông. Cá có tính hoạt động về đêm, ban ngày ít 

hoạt động mà ẩn nấp trong các hang đá, rạn san hô, thỉnh thoảng mới 

đi tìm mồi. Tuy nhiên, khi được thuần dưỡng trong điều kiện nuôi, cá 

có thể ăn được cả vào ban ngày. 

2.2.5 Đặc điểm sinh sản của cá mú 

Các loài cá mú có sự chuyển đổi giới tính. Khi còn nhỏ chúng là 

cá cái, nhưng khi đạt đến kích cỡ và tuổi nhất định thì chuyển thành cá 

đực. Cá mú có chiều dài nhỏ hơn 45-50 cm thường là những cá cái, 

trong khi chiều dài trên 74 cm và khối lượng trên 11 kg trở thành cá 

đực. Hiện tượng lưỡng tính thường tìm thấy ở cá kích cỡ 66-72 cm 

(Arreguln et al., 1996).  

Cá mú có thể đẻ quanh năm, nhưng tập trung vào những tháng 

lạnh, nhiệt độ thấp, vì thế tùy từng vùng khác nhau mùa vụ xuất hiện 

cá giống cũng khác nhau. Sức sinh sản của cá khá cao, mỗi con cái có 

thể đẻ từ vài trăm ngàn đến vài triệu trứng. 

Cá mú chấm hoa nâu (Epinephelus coioides) sinh sản chủ yếu từ 

tháng 3 đến tháng 6. Cá cái thành thục có chiều dài 25-30 cm sau 2-3 
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năm tuổi. Cá chuyển đổi giới tính con đực khi đạt 55-75 cm. Sức sinh 

sản đạt 0,8-3 triệu trứng, trứng cá nổi. Tỷ lệ sống khi ương ấu trùng có 

thể đạt 30% ở độ mặn 30‰. 

Cá mú chấm đỏ (Epinephelus akaara) có sự chuyển giới tính từ 

năm thứ 4, với kích cỡ 28-34 cm và khối lượng 0,5-1 kg.    

Cá mú chấm tổ ong (Epinephelus merra) lớn nhanh trong 3 năm 

đầu. Cá bắt đầu chuyển đổi giới tính khi đạt chiều dài 65-75 cm.  

2.3 Đặc điểm sinh học cá bóp 

2.3.1 Đặc điểm phân loại và hình thái của cá bóp 

Cá bóp hay còn gọi là cá giò, có tên khoa học là Rachycentron 

canadum, là đại diện duy nhất thuộc họ Rachycentridae, tiếng Anh là 

Cobia. Có vị trí phân loại như sau: 

Lớp:   Actinopterygii  

Bộ:        Carangiformes           

Họ:  Rachycentridae    

Giống: Rachycentron  

Loài:    Rachycentron canadum Linaeus, 1766 

 

Hình 2.3: Cá bóp Rachycentron canadum 

(Nguồn: Lê Quốc Việt) 

Cá có thân hình thon dài, chiều dài bằng 5,5-7,5 lần chiều cao. 

Đầu xẹp, mõm nhọn và có hàm dưới dài hơn hàm trên. Lưng và hai 

bên lưng có màu nâu sẫm, có 2 sọc hẹp màu trắng bạc hai bên thân, 

phía bụng màu sang bạc. Đường màu đen thể hiện rất rõ ở giai đoạn cá 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii


 25 

giống, nhưng có xu hướng mờ ở cá trưởng thành. Cá bóp có 7-9 gai 

lưng và 28-33 tia vi, vây hậu môn có từ 1-3 gai cứng và 23-27 tia vi, 

có khoảng 11-14 đốt sống, lược mang cá ngắn. Vảy cá nhỏ, sát vào da 

và phủ kín. Vây lưng phía trước có các gai ngắn riêng rẽ. Cá bóp 

không có bóng hơi (Shaffer and Nakamura, 1989). 

2.3.2 Đặc điểm phân bố và môi trường sống của cá bóp 

Cá bóp phân bố rộng ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới Ấn 

Độ-Tây Thái Bình Dương và phân bố theo mùa trong vùng nước ôn 

đới. Ở Việt Nam, cá bóp phân bố ở Vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam 

Bộ.  Cá bóp sống ở vùng nước mặn hoặc nước lợ ven biển, ở các rạn 

san hô cho đến vùng biển khơi thuộc khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt 

đới. Cá sống ở nhiều nơi khác nhau như nơi đáy bùn, cát sỏi, san hô 

hay vùng rừng ngập mặn. Cá sống đơn lẻ hay từng đàn nhỏ. Cá chịu 

được độ mặn 22-45‰ và nhiệt độ thích hợp 20-32oC (Shaffer and 

Nakamura, 1989).  

2.3.3 Đặc điểm sinh trưởng của cá bóp 

Cá có tốc độ tăng trưởng nhanh, thích nghi cao, khả năng kháng 

bệnh tốt, thích nghi tốt trong nuôi trên bể, lồng lưới và khả năng sử 

dụng tốt thức ăn công nghiệp. Trong quần đàn cá cái thường lớn 

nhanh hơn cá đực, có thể đạt 4-6 kg sau một năm nuôi. Cá bóp có thể 

đạt chiều dài đến 2 m và khối lượng 61 kg. Cá có thể sống 15 năm 

trong tự nhiên. 

Cá bóp bột sau 21 ngày ương có chiều dài từ 18,85-27,48 mm và 

có thể đạt 4 đến 5 cm sau 30 ngày ương (Holt et al., 2007). Cá bóp thả 

nuôi trong bể với mật độ 2-3 kg/m3 ở nhiệt độ 20-32oC đạt được khối 

lượng 2 kg sau 12 tháng nuôi và 3-6 kg sau 24 tháng nuôi (Benetti et 

al., 2008).  

2.3.4 Đặc điểm dinh dưỡng của cá bóp 

Cá bóp là một loài cá dữ, chủ động bắt mồi, vồ mồi và nuốt 

chửng, là loài cá ăn thịt, thức ăn là cá tạp, giáp xác; thức ăn ưa thích 

của chúng là các loài cá, tôm và cua nhỏ. 
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Cá bóp sống đơn lẻ hay từng đàn nhỏ. Thức ăn chủ yếu của cá 

bóp là cá (90%), giáp xác (7%) và thân mềm (3%) (Ganga et al., 

2012). Cá bóp là loài ăn động vật, tuy nhiên sử dụng thức ăn công 

nghiệp trong ương nuôi cá giống đạt kết quả tốt hơn so với thức ăn cá 

tạp (Nguyễn Anh Tuấn và ctv., 2014a).  

2.3.5 Đặc điểm sinh sản của cá bóp 

Kích cỡ và tuổi thành thục sinh dục của cá bóp rất khác nhau tùy 

theo vùng. Cá bóp thành thục sau 2-3 tuổi, với kích cỡ con đực dài 60-

65 cm và con cái dài 80 cm, khối lượng 6-10 kg, cá cái thường thành 

thục muộn hơn cá đực. Con đực thường thành thục từ 1 đến 2 năm 

tuổi và con cái thành thục từ 2 đến 3 năm. Cá bóp thành thục hoàn 

toàn sau 4 năm. Cá cái có thể đẻ nhiều lần trong năm. Cá bóp có cá 

đực và cá cái phân biệt rõ ràng, tuy nhiên vẫn có những trường hợp cá 

lưỡng tính, trong tuyến sinh dục có cả trứng và tinh (Dutney et al., 

2017).  

  

 

Hình 2.4: Tuyến sinh dục của cá bóp (O-Trứng; T-tinh) (Dutney et 

al., 2017). 
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Khi thành thục, cá bóp sống theo từng nhóm nhỏ. Cá sinh sản 

quanh năm, nhưng sinh sản tập trung vào khoảng tháng 9 đến  tháng 3 

năm sau và mỗi cá cái có thể tham gia sinh sản nhiều lần trong năm 

(Vander et al., 2010). Vào mùa sinh sản cá tụ tập thành đàn, màu sắc 

nổi 2 sọc sáng dọc thân rõ hơn, nơi sinh sản là các vùng cửa sông, 

vũng, vịnh ven biển hoặc ngoài khơi. Cá thường đẻ vào lúc hoàng hôn 

và có thể đẻ 15-20 lần trong mỗi mùa sinh sản. Sức sinh sản cá cái từ 

vài trăm nghìn đến hàng triệu trứng mỗi con, trứng cá bóp thuộc dạng 

trôi nổi; ở độ mặn 30-32‰ và  nhiệt độ 28 – 30oC trứng cá bóp nở sau 

22 giờ thụ tinh và cá bột mới nở có kích cỡ từ 2,2-2,7 mm (Ganga et 

al., 2012; Nguyễn Anh Tuấn và ctv., 2014b). 

 
Phôi vị, 10h15 phút 

 
Thể phôi, 22h05 phút 

 
Phôi đang nở, 22h 20 

 
Cá mới nở, 22h25 

 
Cá mới nở, 22h25 

 
Cá dị hình 

 

1 ngày tuổi 

 

2 ngày tuổi 

 

3 ngày tuổi 

Hình 2.5: Sự phát triển phôi của cá bóp  

(Nguồn: Lê Quốc Việt) 
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2.4 Đặc điểm sinh học cá chình 

2.4.1. Đặc điểm phân loại và hình thái của cá chình 

Cá chình hoa còn được gọi là chình Bông, chình Cẩm Thạch, tên 

tiếng Anh: Giant mottled ell và có vị trí phân loại như sau: 

Lớp : Osteichthyes 

Bộ : Anguilliformes 

Họ : Anguillidae 

Giống : Anguilla 

Loài: Anguilla marmorata (Quay & Gaimard, 1824) 

Ở nước ta có 5 loài cá chình thuộc họ Anguillidae gồm cá chình 

Nhật bản (Anguilla japonica), cá chình hoa (Anguilla marmorata), cá 

chình mun (Anguilla bicolor pacica), cá chình phi (Anguilla nebulosa) 

và cá chình xêlêbet (Anguilla celebensis). Tuy nhiên, hai loài có sản 

lượng lớn và giá trị kinh tế cao và được nuôi chủ yếu là cá chình hoa 

và cá chình mun. Đối với cá chình hoa, đây là loài có kích cỡ rất lớn, 

tối đa có thể đạt 2 m (Nguyễn Hữu Phụng, 1995).   

  

Hình 2.6: Cá chình hoa (Anguilla marmorata)  

(Nguồn: https://phuthinh.en.ec21.com/Marbled_Eel_Anguilla_Marmorata--

7274294.html) 

Cá chình có thân hình trụ hơi tròn, dạng rắn, có phủ vảy rất nhỏ 

vùi dưới da. Miệng to, khe miệng kéo dài đến ngang rìa sau mắt. Khe 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Anguilliformes
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguillidae&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_(genus)&action=edit&redlink=1
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mang thẳng góc với trục thân. Có đường bên. Các vây lưng, vây hậu 

môn và vây đuôi dính liền nhau. Cá có màu xám tro ở mặt lưng có vân 

chấm hoa, vàng nhạt ở mặt bụng, vây lưng màu sẫm. Rìa vây lưng, 

vây hậu môn cùng với vây đuôi có màu.  

2.4.2 Đặc điểm phân bố và môi trường sống của cá chình 

Trên thế giới, cá chình giống Anguilla có khoảng 20 loài, phân 

bố khá rộng, trừ Nam, Bắc cực ra, các châu lục khác đều có. Khu vực 

Trung Tây Thái Bình Dương có 11 loài thuộc giống Anguilla. Các loài 

cá chình thuộc giống Anguilla ở nước ta phân bố chủ yếu ở vùng ven 

biển, cửa sông, các đầm, hồ, sông suối nước ngọt từ Hà Tĩnh đến Bình 

Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Nguyên và đảo Phú Quốc. Tuy nhiên, 

vùng có số lượng nhiều là các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên gồm 

các loài cá chình hoa, cá chình mun và cá chình nhọn. 

Cá chình là loài cá có tính thích ứng rộng với độ mặn, cá có thể 

sống được ở nước mặn, nước lợ và nước ngọt nhờ có khả năng điều 

hòa áp suất thẩm thấu của cơ thể. Cá thích bóng tối, sợ ánh sáng nên 

ban ngày chui rúc trong hang, dưới đáy ao, nơi có ánh sáng yếu, ban 

đêm bơi ra kiếm mồi (Matsui, 1980). Nhiệt độ thích hợp từ 28 – 30oC, 

pH từ 7-9 và hàm lượng oxy hòa tan thích hợp là > 5 mg/L (Atsushi, 

1991). 

2.4.3 Đặc điểm sinh trưởng của cá chình 

Giai đoạn trưởng thành cá chình sống chủ yếu trong nước ngọt, 

khi thành thục di cư ra biển sâu đẻ trứng. Giai đoạn ấu trùng và tiền ấu 

trùng chúng sống trong nước mặn và nước lợ. Đến giai đoạn cá chình 

con, chúng di cư dần vào các thủy vực nước ngọt. Suốt giai đoạn 

trưởng thành chúng sống trong nước ngọt (Atsushi, 1991). 

Cá chình sinh trưởng tốt trong môi trường nước ấm, cá chình 

phân cỡ rất nhanh do lớn không đều do đó có hiện tượng ăn lẫn nhau 

khi nuôi với mật độ cao hoặc cho ăn không đủ (FAO, 2002). Ở kích 

cỡ 40 g con đực tăng trưởng về khối lượng nhanh hơn con cái 

(Holmgren and Mosegaard, 1996). Khi còn nhỏ tốc độ sinh trưởng của 
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cá chình trong đàn tương đương nhau, nhưng khi đạt chiều dài hơn 40 

cm con cái lớn hơn con đực gấp 4 lần. 

2.4.4 Đặc điểm dinh dưỡng của cá chình 

Cá chình là loài cá dữ ăn động vật. Cá sống trong sông, suối, ao, 

hồ ăn cá, côn trùng, giáp xác là chính. Cá chình sống trong vùng nhiệt 

đới và biển thành phần thức ăn chủ yếu là giun đốt và cua. Ở giai đoạn 

con nhỏ thức ăn chủ yếu là động vật phù du như Neomysis; Alona, 

Moina… Ở giai đoạn trưởng thành thức ăn là cá, tôm và các động vật 

đáy. Cá có tập tính ăn thịt lẫn nhau, rình bắt những con có kích thước 

nhỏ hơn.  

2.4.5 Đặc điểm sinh sản của cá chình 

 Cá lớn chủ yếu sống ở vùng nước ngọt và đạt giai đoạn thành 

thục 3-4 năm tuổi đối với cá đực, 4-6 tuổi đối với cá cái. Sau đó chúng 

rời sông hồ nước ngọt để ra biển sâu sinh sản. Tuyến sinh dục của cá 

chình bố mẹ chỉ phát triển chín mùi dần dần trong suốt quá trình di cư 

trở lại biển (Knights, 1998). Cá đẻ và trứng nở ra đều ở vùng biển có 

độ sâu 400-500 m nước, nhiệt độ nước khoảng 16-17oC, độ mặn 35‰. 

Cá chình chỉ đẻ 1 lần trong năm, cá mẹ chết sau khi đẻ xong (Atsushi, 

1991). Mùa vụ đẻ trứng của cá chình bắt đầu mùa xuân và kết thúc 

vào giữa mùa hè. Một năm cá cái có thể đẻ 7-13 triệu trứng (Matsui, 

1980). 

2.5 Đặc điểm sinh học cá chim vây vàng 

2.5.1 Đặc điểm phân loại hình thái của cá chim vây vàng 

Cá chim vây vàng còn gọi là cá nục mũi hếch, có tên tiếng Anh 

là Snubnose pompano và thuộc vị trí phân loại như sau: 

Họ:       Carrangidae 

Bộ:        Perciformes 

Lớp:      Actinopterigii  

Giống:   Trachinotus 

Loài:      Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) 
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Cá có thân hình dẹp, màu ánh bạc và vây vàng. Vây lưng thứ 2 

và vây hậu môn có vẩy, phía trước đường bên hình cung cong tròn 

tương đối lớn, trên đường bên vẩy không có gờ, vây lưng thứ 1 hướng 

về phía trước, gai bằng và có 5-6 gai ngắn. 

Vây ngực ngắn hơn chiều dài của đầu, vây đuôi hình trăng lưỡi 

liềm. Ruột ngắn và gấp khúc 3 lần (chiều dài ruột/chiều dài của cá là 

0,8). 

 

Hình 2.7: Cá chim vây vàng (Ngô Văn Mạnh, 2015) 

2.5.2 Đặc điểm phân bố và môi trường sống của cá chim vây vàng 

Cá chim vây vàng phân bố rộng ở vùng biển Ấn Độ Dương, từ 

biển  đỏ, Nam phi đến miền Nam Australia, vùng biển nhiệt đới và Á 

nhiệt đới. Cá phân bố tự nhiên ở 69 nước trên thế giới, ở Việt Nam cá 

phân bố tập ở hầu hết ở các tỉnh ven biển, nhưng tập chung chủ yếu ở 

những nơi có độ mặn cao như quanh các đảo và có các rạn san hô. 

Cá chim vây vàng là loài cá sống nổi ở tầng giữa và tầng trên, 

sống chủ yếu ở vùng nước ấm. Cá giống sống thành đàn quanh các 

vịnh và cửa sông có đáy cát hoặc cát bùn, khi trưởng thành cá di cư ra 

ngoài khơi xa bờ quanh các rạn san hô, đá ngầm hay các khu vực rừng 

ngập mặn, các vùng biển có độ mặn thấp. Đây là loài cá rộng muối, có 
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thể sống ở độ mặn 3-33‰, nhiệt độ thích hợp từ 18-30oC, oxy hòa tan 

trên 2,5 mg/L (Juniyanto et al., 2008; Ngô Văn Mạnh, 2015). 

2.5.3 Đặc điểm sinh trưởng của cá chim vây vàng 

Cá chim vây vàng có thể đạt kích cỡ cỡ 45-60 cm. Cá sinh 

trưởng nhanh, trong điều kiện nuôi bình thường sau 6-8 tháng cá có 

thể đạt kích thước thương phẩm cỡ 0,6-0,7 kg/con. Từ năm thứ hai trở 

đi mỗi năm khối lượng cá tăng là 1 kg.  

Cá sinh trưởng chậm ở giai đoạn đầu và tăng trưởng nhanh sau 

khi đạt cỡ 50 g trở lên. Cá con 1 ngày tuổi có chiều dài 2,4 mm, sau 

35 ngày nuôi đạt cỡ 34 mm. Cỡ cá 4,9-6,7 g nuôi bằng thức ăn công 

nghiệp sau 1 tháng đạt 14,4-16,5 g. Trong nuôi thương phẩm lồng 

biển với cỡ giống 19-26 g bằng thức ăn công nghiệp sau 5 tháng nuôi 

đạt 608-610 g (Lan et al., 2007) 

2.5.4 Đặc điểm sinh dinh dưỡng của cá chim vây vàng 

Cá chim vây vàng ăn tạp thiên về động vật, cường độ bắt mồi 

mạnh. Ngoài tự nhiên, giai đoạn cá bột thức ăn là các loài sinh vật phù 

du và các động vật đáy, chủ yếu là luân trùng, copepoda. Cá con ăn 

các loài tôm, cá nhỏ, các loại đa mao, các loài hai mảnh vỏ nhỏ và các 

mãnh vụn hữu cơ. Cá trưởng thành thức ăn chính là các loài tôm, cá 

nhỏ. Trong điều kiện nuôi, thức ăn cá con là tảo, luân trùng, ấu trùng 

Artemia, sau giai đoạn này thức ăn là cá tạp xay nhỏ, tôm tép xay nhỏ 

hay tập ăn thức ăn tổng hợp, giai đoạn nuôi thương phẩm cá sử dụng 

tốt thức ăn công nghiệp hoặc cá tạp (Juniyanto et al, 2008; Ngô Văn 

Mạnh, 2015). 

2.5.5 Đặc điểm sinh sản của cá chim vây vàng 

Mùa vụ sinh sản ngoài tự nhiên của cá chim vây vàng khác nhau 

tùy theo từng vùng địa lý. Quá trình sinh sản của cá không tuân theo 

quy luật chu kỳ trăng hàng tháng như nhiều loài cá biển khác. Cá chim 

vây vàng ngoài tự nhiên thành thục tương đối chậm (7-8 tuổi). Tuy 

nhiên, trong điều kiện nuôi vỗ cá có thể thành thục sớm hơn, sau 2 – 3 

năm nuôi cá có thể thành thục với khối lượng đạt 1,5-2,5 kg. Sức sinh 
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sản của cá chim vây vàng dao động từ 38.000-122.000 trứng/kg cá cái. 

Cá chim vây vàng là loài đẻ trứng nổi, trứng sau khi đẻ trứng sẽ nổi 

trong môi trường nước nhờ giọt dầu, đường kính trứng sau khi trương 

nước từ 0,95-1,05 mm (Juniyanto et al., 2008). 

2.6 Đặc điểm sinh học cá đối 

2.6.1 Đặc điểm phân loại và hình thái của cá đối 

Theo hệ thống phân loại ITIS, cá đối đất (Liza suviridis) có vị trí 

phân loại như sau: 

Ngành: Chordata 

Lớp: Actinopterygii 

Bộ: Mugiliformes 

Họ: Mugilidae 

Giống: Liza 

Loài: Liza subviridis (Valenciennes, 1836) 

 

Hình 2.8: Cá đối đất Liza subviridis (Nguồn: Lê Quốc Việt) 

Họ cá Mugilidae có tổng cộng 17 giống, 81 loài. Trong đó giống 

Liza chiếm số lượng loài lớn nhất (25 loài, chiếm tỷ lệ 30,9%), kế đến 

là giống Mugil (18 loài, chiếm 22,2%), giống Valamugil (9 loài, 

chiếm 11,1%) và các giống loài còn lại chiếm số lượng không đáng 

kể. Ở Việt Nam, thành phần loài cá thuộc họ Mugillidae có 2 giống là 

Mugil và Liza với 13 loài (Nguyễn Khắc Hường, 1993).  
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Cá đối có thân hình trụ dài, phần đầu hơi dẹp bằng, phần đuôi 

dẹp bên. Đầu tương đối dài. Mõm ngắn và tù. Mắt rất to ở bên đầu, lỗ 

mũi 2 đôi, ở phía trước viền mắt. Miệng tương đối hẹp, nhìn từ phía 

trước đầu có dạng hình chữ "V" ngược. Môi trên rất dày, ở giữa có 

một rãnh khuyết. Môi dưới mỏng, có một gờ dọc nhô lên áp khít vào 

rãnh khuyết của môi trên. Mút cùng của xương hàm trên hơi lộ ra 

ngoài và viền có răng cưa nhỏ. Hai hàm không có răng. Khe mang rất 

rộng. Viền nắp sau mang trơn liền. Màng nắp mang tách rời nhau và 

không liền với ức. Lược mang phát triển nhỏ và dài dạng hình kim, có 

mang giả. 

Vẩy tròn, viền sau vẩy không trơn liền, có hơi gợn sóng. Không 

có vẩy đường bên. Ở gốc vây bụng có vẩy nách còn ở gốc vây ngực 

không có. Gốc các vây lưng, vây hậu môn và vây đuôi đều có vẩy bẹ 

bao phủ. 

Vẩy đường bên có 26-37 cái. Khoảng cách mắt chưa đến hai lần 

đường kính mắt. Bên thân không có nhiều sọc dọc to màu sẫm và nếu 

có sọc nhỏ thì không rõ ràng. Vây ngực cách xa khởi điểm vây lưng 

thứ nhất. Chiều dài vây ngực ngắn hơn chiều dài đầu. Vây hậu môn có 

8 tia, vây lưng 2 cái ở cách xa nhau, khởi điểm của vây lưng thứ nhất 

ở sau điểm cuối của gốc vây bụng và khởi điểm của vây lưng thứ 2 ở 

ngay sau khởi điểm của vây hậu môn. Vây ngực không rộng lắm. Vây 

bụng ở phía trước bụng. Vây đuôi dạng đuôi chẻ nhưng viền sau lõm 

vào không sâu. Hậu môn ở phía trước vây hậu môn và cách nó 2 hàng 

vẩy. 

Vây lưng có 4-5 gai và 8-9 tia mềm. Vây hậu môn có 3 gai và 9 

tia mềm. Vây đuôi màu hơi xanh có viền đen. Vây ngực có màu hơi 

vàng. 

Màu sắc: Cá có màu xanh đen ở lưng, nâu xám ở đầu và màu 

trắng ở bụng. Cá có 3-6 sọc dọc thân.   

2.6.2 Đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cá đối 

Cá đối Liza subviridis, cá phân bố chủ yếu vùng nhiệt đới (30o 

vĩ Bắc-28o vĩ Nam) của vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phân bố ở 
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vịnh Persian đến Srilanka, Bangladesh, Ấn Độ, Mã Lai, Trung Quốc, 

Úc... Ở Việt Nam, cá đối đất phân bố vùng nước lợ ven biển Đồng 

bằng sông Cửu Long. Cá đối chủ yếu ở tầng giữa và tầng mặt, rất hoạt 

bát và hay nhảy, cá sống ở vùng biển khơi hay các thủy vực nước cạn 

ven biển như đầm phá, rừng ngập mặn và có thể vào sâu trong ruộng 

nước ngọt. Cá có khả năng chịu được sự thay đổi rộng về độ mặn, oxy  

và nhiệt độ, là loài rất rộng muối. 

Cá đối có kích cỡ trung bình, tốc độ lớn nhanh. Cá thường sống 

theo đàn, sinh trưởng sau 1 năm cá đối có thể đạt khối lượng từ 300-

500 g.  

2.6.3 Đặc điểm dinh dưỡng của cá đối 

Cá đối là loài ăn tạp thiên về thực vật, tính ăn của cá đối còn phụ 

thuộc vào giai đoạn phát triển, ở giai đoạn (<12 mm) cá giống chỉ ăn 

động vật phù du, cá chuyển sang ăn đáy khi đạt chiều dài 16-20 mm, 

thức ăn bao gồm động vật phù du, tảo khuê, chất vẩn và vật chất lơ 

lửng. Sự chuyển đổi tính ăn hoàn toàn diễn ra khi cá đạt đến chiều dài 

24 mm, thức ăn bao gồm tảo khuê, tảo sợi, chất vẩn và vật chất lơ 

lửng (Nguyễn Hương Thùy và ctv., 2006). Cá đối thường bắt mồi vào 

ban ngày, ở tầng mặt và ấu trùng của chúng cũng bắt mồi chủ động ở 

tầng mặt và thức ăn là phiêu sinh động thực vật.  

Trong 3 ngày đầu ấu trùng cá đối dinh dưỡng bằng noãn hoàng, 

sau khi hết noãn hoàng cá có thể sử dụng phiêu sinh động vật có kích 

cỡ nhỏ hơn 70 µm (Liao, 1975). Đến ngày thứ 5 thì ấu trùng cá có thể 

sử dụng được phiêu sinh động vật có kích cỡ nhỏ hơn 150 µm, ngày 

thứ 15 thì sử dụng được ấu trùng Artemia và đến ngày thứ 42 kiểm tra 

thấy tảo đáy trong dạ dày của cá (Kuo et al., 1973). 

2.6.4 Đặc điểm sinh sản của cá đối 

Cá đối ngoài tự nhiên thành thục từ 2-3 năm tuổi, có thể phân 

biệt cá đực và cá cái dựa vào lỗ sinh dục của chúng. Ở cá đực, lỗ sinh 

dục và lỗ hậu môn chung và nằm phía trước lỗ niệu, kích cỡ thành 

thục trung bình dàì 12,5 cm và khối lượng 16,9 g, cá cái có lỗ sinh dục 
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nằm giữa lỗ hậu môn và lỗ niệu, kích cỡ thành thục trung bình dài 

14,5 cm và khối lượng 19,32 g. 

Ở nước ta, mùa vụ cá sinh sản bắt đầu từ tháng 9-12 và kéo dài 

đến tháng 1-3. Đến mùa sinh sản, cá bố mẹ thành thục và tập trung 

thành từng đàn, mỗi đàn gồm nhiều nhóm nhỏ với một con cái lớn và 

nhiều con đực nhỏ hơn nhưng hoạt động năng động hơn. Trước khi đẻ, 

cá đực bơi song song với cá cái và chạm nhẹ vào lỗ sinh dục, lượng 

trứng nhỏ được phóng thích ra làm cá đực phóng tinh, sau đó cá cái đẻ 

trứng với lượng lớn, cá đẻ vào ban đêm với điều kiện sinh sản ngoài tự 

nhiên ở độ mặn 32-35‰ (Lê Quốc Việt và ctv., 2010). 

Cá đối đất có sức sinh sản tuyệt đối trung bình là 210.069 

trứng/cá cái (dao động từ 91.507-402.019 trứng/cá cái) và sức sinh sản 

tương đối trung bình là 1.727.409 trứng/kg cá cái (dao động từ 

992.217-2.714.795 trứng/kg cá cái) (Phạm Trần Nguyên Thảo và ctv, 

2006).  

Bảng 2.4: Sự phát phát triển của ấu trùng cá đối (Liao, 1975) 

Ngày sau 

khi nở 

Chiều dài 

(mm) 
Đặc điểm của ấu trùng cá đối 

1 2,85-3,52 Ấu trùng mới nở, có noãn hoàn và giọt dầu 

lớn, ấu trùng hoạt động yếu, phần sau bụng 

hướng lên, phần đầu hướng xuống, thỉnh 

thoảng nhảy giật lên xuống, có sắc tố thân, 

chưa có sắc tố mắt, miệng và ống tiêu hóa 

chưa phát triển. 

2 2,64-3,28 Có sắc tố ở mắt và thân, chiều dài ấu trùng 

ngắn hơn lúc đầu, miệng phát triển, mầm 

vây ngực xuất hiện, có lỗ mũi. 

3-4 3,11-3,53 Miệng mở hàm trên, dưới phát triển, có thể 

bắt mồi, noản hoàn chỉ bằng 1/4 cỡ ban đầu, 

giọt dầu cũng giảm bớt, đây là giai đoạn 

nguy kịch của ấu trùng và gây chết, khe 

mang xuất hiện, dễ bị kích thích và có tính 

hướng quang. 
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Ngày sau 

khi nở 

Chiều dài 

(mm) 
Đặc điểm của ấu trùng cá đối 

5-7 3,06-3,4 Ống tiêu hoá phát triển tốt, nhảy lên xuống 

cả ngày lẩn đêm, hình thành dạ dày, ruột,  

mật, bóng hơi, gan, túi dầu nhỏ dần. 

8 3,35-3,8 Tiêu hết noãn hoàn, hình thành tấm mang 

bắt đầu tăng trưởng nhanh. 

10-13 3,45-5,1 Tấm mang phát triển, cơ thể có màu đen tối, 

hướng quang mạnh, đây là giai đoạn nguy 

kịch thứ 2. 

14-15 3,85-5,7 Bắt đầu bơi lội thành đàn, hình thành xương 

cuối đuôi, vi hậu môn có 7-9 tia, có vây 

lưng thứ 2,  tia mang hình thành trên tấm 

mang. 

16-19 5,4-6,6 Vây đuôi có 17 tia mềm, có những tấm màu 

đen rải rác trên thân. 

20-21 6-7,65 Hướng quang suốt ngày, tối nổi lên, 1 số 

con xuất hiện màu nâu hay xanh bạc 

25-28 8,8-15 Tất cả vẩy và vây phát triển tốt, có màu 

sáng bạc, xuất hiện răng, có 2 lỗ mũi riêng 

29-32 16,6-20,7 Rất nhạy cảm, tập trung thành đàn nhỏ, ban 

ngày ở tầng giữa hay đáy, ban đêm nổi lên 

mặt nước, nhưng dễ bị sốc do tiếng động. 

34-35 22,2-26,2 Ban ngày bơi thành từng đàn lớn, ở quanh 

thành bể ương, tầng giữa và đáy, đêm nổi 

lên mặt riêng lẻ, có màu xanh cỏ, đôi khi có 

màu trắng bạc ở lưng, có thể xuất hiện bệnh 

ở mắt 

37-40 23,1-29,3 Có thể thay đổi về tính ăn, ăn buổi chiều, 

nhạy cảm với ánh sáng và không có tính 

hướng quang. 

45 27,5-32,8 Chịu đựng tốt với môi trường 
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Trứng thụ tinh, 5 phút 

 
Bắt đầu phân cắt, 25 phút 

 
2 tế bào, 30 phút 

 
4 tế bào, 45 phút 

 
8 tế bào, 55 phút 

 
16 tế bào, 65 phút 

 
32 tế bào, 75 phút 

 
Nhiều tế bào, 90 phút 

 
Nhiều tế bào,105 phút 

 
Phôi vị, 9h15 phút 

 
Phôi thần kinh, 12h05 phút 

 
Phôi nở, 18h  

Hình 2.9: Sự phát triển phôi của cá đối đất 

(Nguồn: Lê Quốc Việt và ctv., 2010) 

2.7 Đặc điểm sinh học cá nâu 

2.7.1 Đặc điểm phân loại và hình thái của cá nâu 

Cá nâu (Scatophagus argus) có tên tiếng Anh là spotted scat và 

có vị trí phân loại như sau: 

Lớp:    Osteichthyes 

Bộ:      Perciformes 
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Họ:      Scatophagidae 

Giống: Scatophagus (Cuvier và Valenoiennes, 1831) 

Loài:    Scatophagus argus Linnaeus, 1766 

 

Hình 2.10: Hình thái bên ngoài của cá nâu (Scatophagus argus) 

(Nguồn: Lý Văn Khánh) 

Cá nâu có 2 giống là Scatophagus và Selenotoca (Barry and 

Fast, 1992). Tuy nhiên, Ở Việt Nam chỉ xuất hiện một giống và một 

loài cá nâu duy nhất là Scatophagus argus Linnaeus, 1766 (Trương 

Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương, 1993).  

Cá nâu có thân cá dẹp bên, cao thân, lưng hình vòm, nhìn ngang 

gần như tròn. Cá có đầu nhỏ, ngắn, mõm tù, miệng nhỏ, rạch miệng 

nằm ngang và ngắn, trên hàm có răng mịn. Mắt cá lớn vừa, nằm phía 

trên đường ngang kể từ góc miệng và gần như cách đều chót mõm và 

điểm cuối nắp mang. Lỗ mũi trước tròn, lỗ mũi sau là vạch, màng 

mang hẹp và liền với eo mang. Phần trán giữa hai mắt cong lồi và 

tương đương 1,5 lần đường kính mắt. Cạnh trước xương lệ có răng 

cưa, xương nắp mang có một gai. Vảy lược, nhỏ, phủ khắp thân, đầu, 

gốc vi hậu môn, vi lưng và đuôi, rìa tia vây lưng và vây hậu môn gần 

như thẳng đứng, viền sau vây đuôi thẳng (Trương Thủ Khoa và Trần 

Thị Thu Hương, 1993).  

Đường bên hoàn toàn phía trước cong lên theo viền lưng. Phần 

trước có gai của vây lưng tương đối ít phát triển, ngoại trừ tia thứ ba 

và tia thứ tư. Ngược lại, phần của vây lưng cấu tạo bởi các tia mềm 

cũng như vây hậu môn khá phát triển và tách rời với vây đuôi chỉ có 

một khoảng ngắn, cuốn đuôi ngắn vây đuôi không chia thùy. Không 



 40 

có dấu hiệu hình thái phân biệt rõ đực hay cái. Rìa phần gai, vây lưng 

đen thẫm và màng vây nhạt, phần tia phân nhánh vây lưng, vây đuôi 

và vây hậu môn đen nhạt. Lưng có màu nâu nhạt, trên thân có các đốm 

tròn màu nâu đen lớn nhỏ xếp xen kẽ không đều nhau, các đốm này 

nhạt dần về phía bụng.  

2.7.2 Đặc điểm phân bố và môi trường sống của cá nâu 

Cá nâu là loài cá phân bố rộng, từ Nhật Bản đến Ấn Độ-Thái 

Bình Dương bao gồm cả vùng biển phía Nam Trung Quốc Cá nâu 

sống ở biển, nước lợ và nước ngọt (sông và hồ), phân bố từ Ấn Độ, 

Úc, Srilanka, Indonesia, Malaysia, New Caledonia, Philipphines, Thái 

Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Ở Việt Nam, cá nâu phân bố trong 

đầm phá, kênh rạch nước lợ và cửa sông và có ở cả ba vùng gồm Vịnh 

Bắc Bộ, Miền Trung và Nam Bộ (Nguyễn Hữu Phụng, 1995). Cá 

thường phân bố nhiều ở những nơi có chế độ triều dao động thường 

xuyên, có giá thể và sống theo bầy đàn. Cá nâu cũng có thể sống được 

những nơi có đá ngầm, của sông, đầm, phá ven biển (Võ Thành Tiếm, 

2004). 

2.7.3 Đặc điểm sinh trưởng của cá nâu 

Cá nâu có kích thước tương đối lớn. Cá nâu lớn nhất được tìm 

thấy có chiều dài 33 cm (Allen, 2000). Trong một số  đầm nuôi ven 

biển cá nâu có sản lượng khai thác đáng kể, chiều dài cá đánh bắt đạt 

đến 143-175 mm với khối lượng tương ứng 105-140 g. Cá nâu có 

chiều dài cực đại là 30 cm, cá cái có chiều dài tối đa là 28 cm và cá 

đực là 27 cm (Barry and Fast, 1992).  

2.7.4 Đặc điểm dinh dưỡng của cá nâu 

Cá nâu thuộc loài ăn tạp thiên về thực vật, cá nâu ăn được nhiều 

loại thức ăn khác nhau như giun, giáp xác, côn trùng, các vật chất có 

nguồn gốc thực vật, mùn bã hữ cơ, rong bún Enteromorpha, rong mền 

Chaetomorpha và một số loài tảo như Coscinodiscus, Lyngbya, 

Nitzschia, Closterium và Navicula. Thành phần thức ăn trong dạ dày 

và ruột cá nâu trưởng thành bao gồm: mùn bã hữu cơ 97,8% và các 

loài tảo chiếm 2,25% (Võ Thành Tiếm, 2004). Thức ăn cho ấu trùng 
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trong những ngày đầu mới nở là rotifer Brachionus; sau 9 ngày cá có 

thể ăn được ấu trùng Artemia và sau 19 ngày cá có thể sử dụng giáp 

xác chân chèo (copepoda) (Chang, 1997). 

2.7.5 Đặc điểm sinh sản của cá nâu 

Sự thành thục sinh dục lần đầu tiên ở cá cái khoảng 150 g, tương 

ứng với cá khoảng 7-9 tháng tuổi và cá đực thường thành thục sớm 

hơn cá cái (Barry and Fast, 1992).  

Cá nâu có thể phân biệt được đực và cái dựa vào hai đặc điểm là 

cá có đầu nhỏ, xương trán ở con đực phát triển và nhô cao hơn xương 

trán con cái, con đực thường nhỏ hơn và thon dài hơn con cái (Võ 

Thành Tiếm, 2004). 

    

Trứng thụ tinh 2 tế bào (0
h
30) 4 tế bào (1

h
00) 8 tế bào (1

h
30) 

    

16 tế bào (2
h
15) 32 tế bào (2

h
45) 64 tế bào (3

h
45) Phôi nang (6

h
30) 

    

Phôi thần kinh (13
h
15) Phôi chuẩn bị nở (16

h
30) 

   

Phôi đang nở Ấu trùng mới nở (19
h
30) 

 
 

Hình 2.11: Sự phát triển phôi của cá nâu (Lý Văn Khánh, 2013) 
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Trứng cá nâu có đường kính trung bình 0,71 mm (trước khi 

trương nước) và sau khi trương nước thì đường kính trứng trung bình 

là 0,80 mm. Trứng cá nâu có giọt dầu và khi thụ tinh trứng trôi nổi 

hoàn toàn. Thời gian phát triển phôi của cá nâu dao động trong 

khoảng 18 đến 22 giờ, trung bình 19 giờ ở nhiệt độ nước 26,2 oC đến 

27,7oC và pH từ 8,4 đến 8,6 (Lý Văn Khánh, 2013). 

2.8 Đặc điểm sinh học cá măng 

2.8.1 Đặc điểm phân loại và hình thái của cá măng 

Cá măng còn gọi là cá măng sữa, tên tiếng Anh là Milkfish, 

thuộc vị trí phân loại như sau: 

Bộ:  Gonorhynchiformes 

Họ:  Chanidae 

Giống:  Chanos 

Loài:   Chanos chanos 

 

 

Hình 2.12: Cá măng (Chanos chanos)  

(Nguồn: http://fishdb.sinica.edu.tw/2001new/images/import/large/ZA37.jpg) 

Cá măng có thân dài và dẹp bên, đầu to, vừa, mõm tù và tròn, 

màng mỡ mắt dày, che kính mắt. Lỗ mũi cách xa nhau, miệng nhỏ ở 

phía trước, không có răng, không có râu. Hàm trên hơi thô. Khe mang 

rộng vừa phải. Màng nấp mang rời nhau và tách rời ức, lược mang 

nhiều, nhỏ. 

Cá có vảy tròn, khó rụng, gốc vi lưng và vi hậu môn có vảy bẹ, 

gốc vi ngực và vi bụng có vảy nách, gốc vây đuôi có 2 vẩy đuôi  dài, 
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vảy đường bên phát triển. Cá có 1 vây lưng, vây ngực thấp, vây bụng 

nhỏ, vây đuôi rộng chia 2 thùy sâu. Lưng có màu xanh lục, lường và 

bụng có màu trắng, mép vây lưng vây hậu môn và vây đuôi đều có 

viềng đen, vây ngực và vây bụng đen ở gốc. Chiều dài thân cá không 

kể đuôi gấp 3,5 lần chiều cao thân. 

2.8.2 Đặc điểm phân bố và môi trường sống của cá măng 

Cá măng là loài cá rộng nhiệt, phân bố khắp vùng biển nhiệt đới, 

và á nhiệt đới, từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Ở nước ta, cá 

phân bố ở phía đông vịnh bắc bộ và vùng biển trung bộ.  

Cá măng rất rộng muối, cá trưởng thành và sống ngoài khơi, ấu 

trùng sau khi nở sẽ di chuyển vào bờ và lớn lên ở vùng đầm, cửa sông 

nước lợ hay có thể vào sâu trong sông hồ nước ngọt. Cá lớn nhanh ở 

nhiệt độ 28-30oC, nhiệt độ dưới 15oC cá phải được trú đông. Cá có thể 

chịu được độ mặn đến 158‰, tuy nhiên trên 45‰ cá sẽ chậm lớn, độ 

mặn tốt nhất cho sự tăng trưởng là 27-28‰ (Lin et al., 2001). 

2.8.3 Đặc điểm sinh trưởng của cá măng 

Cá măng là loài có kích cỡ trung bình, cỡ khai thác thông 

thường 2-3 kg, cỡ tối đa bắt gặp có thể 13 kg, cá có tốc độ lớn khá 

nhanh, trong điều kiện tự nhiên, 10-14 ngày sau khi nở cá đạt 2,5-3 

cm, khi có nhiều lab-lab cá có thể đạt 0,3-0,4 kg sau 4 tháng nuôi. 

2.8.4 Đặc điểm dinh dưỡng của cá măng 

Trong tự nhiên, cá măng chủ yếu là ăn phiêu sinh thực vật. Vì 

thế cá cũng có cấu trúc mang với rất nhiều lược mang có tác dụng lọc 

và tập trung thức ăn. Tuy nhiên, cá con rất ít ăn phiêu sinh thực vật, 

phần lớn là mùn bã hữu cơ và các chất vẩn trong nước hay đáy thủy 

vực. Cá có tập tính ăn ban ngày và cao điểm vào lúc 7 giờ và 13 giờ. 

Trong phòng thí nghiệm, cá con không ăn vào ban đêm, nhưng dần 

dần ăn được vào ban đêm khi thành cá giống. Tuy nhiên cá lớn chủ 

yếu vẫn ăn vào ban ngày. Cá bắt đầu ăn ngoài từ ngày thứ 3 sau khi 

nở, khi đã hết noãn hoàn và giai đoạn 4-7 ngày tuổi là giai đoạn nguy 

kịch cho ấu trùng (Juario and Duray, 1983). 
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Sau 3 tuần tuổi, cá măng có đặc tính ăn lab-lab (các loại tảo lam, 

tảo lục, tảo khuê, giáp xác, ấu trùng côn trùng, giun đất và các chất 

vẩn, chủ yếu là: Spirulina, Microcoleus, Anthrospira, Lynbia, 

Anabaena, Oscillatoria, Nitzschia, Navicula, Amphiprora).  Lumut 

chủ yếu là rong lục dạng sợi như: Chaetomorpha, Cladophora, 

Enteromorpha cũng là thức ăn cho cá trong giai đoạn cá lớn, tuy nhiên 

không nhiều dinh dưỡng như lab-lab. Ngoài ra, trong điều kiện nuôi cá 

măng, cá cũng có thể thích nghi và sử dụng tốt các thức ăn nhân tạo 

(Chang et al., 1993). 

2.8.5 Đặc điểm sinh sản của cá măng 

Tùy từng vùng với điều kiện tự nhiên khác nhau, tuổi thành thục 

của cá măng cũng khác nhau. Cá cái thông thường thành thục ở 5-6 

năm tuổi, cá đực ở 4 năm tuổi. Kích cỡ cá đực khi thành thục dài 

khoảng 0,9 m, cá cái khoảng 1 m, trọng lượng 2-3 kg. Trong điều kiện 

thí nghiệm, cá nuôi vỗ trong lồng bè ngoài biển sẽ thành thục sớm hơn 

cá nuôi trong ao hay bể. Khi còn nhỏ rất khó phân biệt cá đực và cá 

cái. Khi thành thục, phân biệt dựa vào các lỗ niệu sinh dục và hậu 

môn: cá cái có 3 lỗ, cá đực có 2 lỗ (Corre et al., 2001).  

Mùa vụ sinh sản của cá măng bắt đầu từ khoảng tháng 4-5. Mùa 

vụ sinh sản có thể kéo dài và có thể đẻ nhiều lần trong năm. Đến mùa 

sinh sản, cá di cư ra vùng biển để bắt cặp và đẻ trứng. Bãi đẻ của cá là 

những rạn san hô, có độ sâu 20-40 m, xa bờ 20 hải lý. Bãi đẻ có nhiệt 

độ và độ mặn ổn định ở 28oC và 34‰.  Cá thường di cư sinh sản vào 

những kỳ trăng non, lúc nước cường. Cá đẻ vào ban đêm. Trước khi 

đẻ, chúng ghép đôi với tỷ lệ 1 cá cái và 2 cá đực. Sự kích thích của 2 

cá đực làm cá cái đẻ hoàn toàn (Emata et al., 1992).   

Sức sinh sản của cá rất lớn. Cá cái có kích cỡ 1 m có thể đẻ 3-4 

triệu trứng. Trứng cá măng thuộc dạng bán trôi nổi do không có giọt 

dầu. Kích thước trứng khoảng 1,2 mm. Sau khi đẻ khoảng 24 giờ, 

trứng bắt đầu nở. Ấu trùng có chiều dài 4-4,5 mm với hạt noãn hoàng 

to. Trong 3 ngày đầu, ấu trùng dinh dưỡng bằng noãn hoàng, sau đó, 
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chuyển sang dinh dưỡng ngoài. Sự phát triển của phôi, phát triển và 

tập tính sống của ấu trùng qua các giai đoạn như sau: 

Bảng 2.5: Sự phát triển phôi của cá măng 

(Nguồn:http://www.fao.org/docrep/field/003/AC282E/AC282E04.htm)      

Thời gian sau khi 

thụ tinh (giờ:phút) 
Giai đoạn phát triển 

0:00 Trứng thụ tinh, hình cầu, không dính, trong 

suốt. Có hạt noãn hoàng nhỏ, màu vàng, không 

có giọt dầu 

1:10 2 tế bào 

1:16 4 tế bào  

5:40 Phôi vị 

8:00 Sau phôi vị, hình thành 50% noãn hoàn 

10:45 Sau phôi vị, nút noãn hoàng và vệt phôi rõ 

ràng 

14:45 Phân biệt được phôi hình chữ C với đốt thân. 

Túi mắt và túi tai hình thành 

21:40 Phân biệt được phôi, phôi bắt đầu cử động 

25:45 Nở, phôi hoàn chỉnh ló đầu ra vỏ trứng 

Bảng 2.6: Đặc điểm các giai đoạn ấu trùng cá măng 

(Nguồn:http://www.fao.org/docrep/field/003/AC282E/AC282E04.htm)      

Ngày sau 

khi nở 

Chiều dài 

(mm) 
Đặc điểm ấu trùng 

0 4,270,11 Ấu trùng mới nở, mắt chưa có sắc tố. Chưa 

mở miệng. Hậu môn chưa mở và nằm sau 

khối noãn hoàng. Noãn hoàng lớn và nở 

đến gần đâu. Sắc tố xuất hiện rải rác trong 

túi noãn hoàn và trên chót đầu. Ấu trùng lơ 

lửng trong nước, đầu chút xuống, bụng 

hướng lên và từ từ chìm xuống, sau đó 

búng ngược 360o lên trên và bơi trên mặt 

nước. 
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Ngày sau 

khi nở 

Chiều dài 

(mm) 
Đặc điểm ấu trùng 

1 5,140,11 Mắt vẫn chưa có sắc tố, noãn hoàng giảm. 

Vây ngực bắt đầu phát triển, miệng và hậu 

môn vẫn chưa mở. 

2 5,180,12 Mắt bắt đầu có sắc tố. Miệng và hậu môn 

mở. Noãn hoàng giảm mạnh 

3 5,220,12 Sắc tố mắt phát triển mạnh, noãn hoàng 

hoàn toàn bị tiêu biến. Tính ăn rõ ràng. Ấu 

trùng hướng quang vào ban ngày nhưng 

trôi nổi vào ban đêm 

4-5 5,290,26 

đến 

5,310,24 

Buồng tim phát triển. Ấu trùng khỏe và bắt 

mồi chủ động. Giai đoạn nguy kịch bắt đầu 

từ ngày thứ tư. 

6-7 5,510,24 

đến 

5,620,48 

Vây ngực phát triển tốt. Vây đuôi chia đôi 

rõ ràng. Kết thúc giai đoạn nguy kịch vào 

ngày thứ 7 

8-9 6,330,42 

đến 

6,380,14 

Nắp mang bắt đầu hình thành. Bắt đầu sinh 

trưởng nhanh. 

10 6,720,42 Vây lưng và vây hậu môn phân biệt. Vây 

đuôi phân biệt. Cơ thể rất trong. Ấu trùng 

bơi lội thành đàn. 

11 7,520,41 Gốc vây lưng và vây hậu môn phân biệt 

với gốc vây đuôi. Cơ thể trong và có những 

dạng sắc tố của cá con tự nhiên. 

12-13 7,000,57 

đến 

7,960,85 

Gốc vây đuôi tách biệt hoàn toàn với vây 

lưng và vây hậu môn. Sắc tố trên phần lưng 

của thân tăng nhưng sắc tố trong màng 

bụng ở phía lưng giảm trừ ở vùng trên 

bóng hơi và phần sau của hậu môn. Cá 

phân cỡ mạnh. 

14-15 8,261,15 Ấu trùng bơi lội vòng quanh rất nhanh 
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Ngày sau 

khi nở 

Chiều dài 

(mm) 
Đặc điểm ấu trùng 

đến 

10,50,73 

nhẹn suốt ngày. Hướng quang mạnh vào 

ban đêm. 

16-17 10,70,66 

đến 

11,90,68 

Sắc tố trên vùng đầu tăng. Ruột gấp khúc 

nhiều hơn. Ấu trùng rất hoạt động và 

phóng nhảy thình lình.  

18-19 12,40,63 

đến 

13,40,53 

Ruột gấp khúc nhiều. Ấu trùng không nhạy 

cảm với ánh sáng nữa. Ấu trùng ăn tảo bám 

trên thành bể. 

20-21 13,60,27 

đến 

14,10,60 

Sắc tố rải rác khắp nửa trên của cơ thể và 

dày đặc trên màng bụng. Ấu trùng chịu 

đựng tốt với các thao tác và có thể vận 

chuyển để thả vào ao ương. 

2.9 Đặc điểm sinh học của cá kèo 

2.9.1 Đặc điểm phân loại và hình thái của cá kèo 

Cá kèo Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816) có vị trí phân 

loại như sau: 

Ngành: Chordata  

Lớp: Actinopterygii  

Bộ: Perciformes 

Họ: Gobiidae 

Giống: Pseudapocryptes 

Loài: Pseudapocryptes elongatus  

Cá kèo là loài có cơ quan hô hấp phụ, có đầu nhỏ, hình chóp, 

mõm tù hướng xuống phía dưới. Miệng hẹp có nhiều răng, không có 

râu. Dưới mõm có hai mép râu nhỏ phủ lên môi trên. Mắt nhỏ và tròn 

nằm gần phía đỉnh của đầu. Hai vây lưng rời nhau. Hai vây bụng dính 

với nhau. Vây đuôi dài và nhọn. Thân cá hình trụ dài, dẹp dần về phía 

đuôi, có màu ửng vàng, nửa trên của thân có chừng 7-8 sọc đen hướng 
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hơi xéo về phía trước, các sọc này rõ dần về phía đuôi.  

 

Hình 2.13: Cá kèo Pseudapocrytes elongatus (Cuvier, 1816) 

(Nguồn: Trần Thị Bé, 2016) 

2.9.2 Đặc điểm phân bố  và môi trường sống của cá kèo 

Cá kèo phân bố chủ yếu ở khu vực châu Á, đặc biệt ở vùng cửa 

sông, bãi bồi và vùng triều ở các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, 

Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Việt Nam 

(Rainboth, 1996). Ở Việt Nam, cá kèo phân bố phổ biến ở các thủy 

vực nước lợ Đồng bằng sông Cửu Long như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 

Mau, Kiên Giang, thích hợp với các ao hồ kênh, mương nước lợ.  

Cá kèo là loài rộng muối, có cơ quan hô hấp phụ, sống ở các bãi 

bùn và có khả năng chịu đựng được điều kiện môi trường khắc nghiệt 

(Ishimatsu et al., 2007). Cá kèo giống phân bố ở khu vực có rừng 

ngập mặn nhiều hơn so với những nơi không có rừng, mật độ cá kèo 

giống tăng từ các vị trí ngoài khơi đi vào cửa sông và giảm dần trong 

nội địa.  Cá kèo sống chui rúc trong bùn và đào hang để trú, cá di 

chuyển theo con nước, khi tìm được nơi thích hợp sẽ đào hang để ở lại 

(Trần Đắc Định và ctv., 2011). Trong tự nhiên, cá kèo giống xuất hiện 

ở vùng bãi bồi ven biển Đồng Bằng sông Cửu Long (Bạc Liêu, Sóc 

Trăng, Cà Mau,…) hầu như quanh năm nhưng nhiều nhất từ tháng 6-9 

hàng năm. 

2.9.3 Đặc điểm sinh trưởng của cá kèo 

Sự tăng trưởng của cá kèo được xác định thông qua việc phân 

tích mối quan hệ giữa chiều dài toàn thân và khối lượng cá với 

phương trình hồi quy là W=0,2468L1,5567 (R2=0,9008), chiều dài tối 
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đa cá kèo đạt được là L =25,88 cm và tuổi thọ trung bình của cá cũng 

được xác định là 4,2 năm (Trần Đắc Định và ctv., 2002). Sau 4-5 

tháng nuôi trong ao thâm canh với mật độ 95,7 con/m2 có thể thu 

được cá đạt kích cỡ thương phẩm 40-50 con/kg (Trương Hoàng Minh 

và Nguyễn Thanh Phương, 2011). Ngoài ra, cá kèo còn được nuôi tại 

các ruộng muối luân canh vào mùa mưa. 

2.9.4 Đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản của cá kèo 

Cá kèo là loài có tập tính ăn thiên về thực vật, trong đó tảo 

khuê chiếm 83,1%, bùn bã hữu cơ 14,9%, tảo lam 1,9% và ngoài ra 

một số ít động vật phù du cũng được tìm thấy trong chuỗi thức ăn của 

cá kèo, bao gồm Copepoda (0,06%), Cladocera (0,03%) (Trần Đắc 

Định và ctv., 2002; Yang et al., 2003). Cá kèo là loài ăn thực vật và 

thức ăn chính là tảo đáy với 93% trong khẩu phần ăn của cá (Bucholtz 

et al., 2009). Bên cạnh đó, trong nuôi thương phẩm khi sử dụng nguồn 

giống cá kèo từ tự nhiên cá vẫn sử dụng tốt thức ăn viên (Trần Ngọc 

Hải và Nguyễn Tấn Nhơn, 2009; Trần Thị Bé, 2016). 

Trong thời gian gần đây đã có nhiều nghiên cứu về mùa vụ sinh 

sản và sinh sản nhân tạo của cá kèo, tuy nhiên vẫn chưa xác định định 

được mùa vụ sinh sản (Trần Đắc Định và ctv., 2002; Phạm Văn 

Khánh, 2008) . Theo kết quả khảo sát về hệ số thành thục sinh dục của 

cá kèo từ tháng 1-2/2009, khi cá kèo di cư đều chưa phát triển đến giai 

đoạn thành thục (tất cả đều ở giai đoạn I và II), hệ số thành thục của 

cá kèo nhỏ nhất vào tháng 12 (0,1%) và lớn nhất vào tháng 4 là 0,36% 

(Trần Đắc dịnh và ctv., 2011). 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. So sánh đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của cá chẽm, cá bóp, cá 

chim vây vàng và cá bóp? Trình bày ứng dụng các đặc điểm này 

trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm? 

2. So sánh đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của cá đối, cá nâu và cá 

măng? Ứng dụng các đặc điểm này vào trong sản xuất giống và 

nuôi thương phẩm như thế nào? 
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Chương 3 

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ BIỂN 

3.1 Cơ sở khoa học trong sản xuất giống cá biển 

3.1.1 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự thành thục của cá 

Các yếu tố bên ngoài tạo nên môi trường thuận lợi hoặc bất lợi 

cho sự phát triển của tuyến sinh dục cá. Khi gặp điều kiện môi trường 

thuận lợi như độ mặn, chất lượng nước,… một số loài cá nước lợ/mặn 

có thể đẻ tự nhiên trong ao như cá nâu, cá đối, cá rô phi, cá ngát, cá 

chốt,…Tuy nhiên, có nhiều loài cá không thể đẻ được trong ao như cá 

bóp, cá mú, cá chẽm,… Đối với những loài cá này, trong quá trình 

thành thục cá di cư ra biển (di cư xuôi dòng) để sinh sản. Do đó, mức 

độ can thiệp của con người vào quá trình này tùy thuộc vào đặc tính 

sinh học từng loài vì môi trường cho sự thành thục sinh dục và sự sinh 

sản cuả cá là sự tổng hợp tác động của nhiều yếu tố vật lý, hoá học và 

sinh học. Một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự thành thục sinh dục 

của các loài cá nước lợ/mặn gồm dinh dưỡng, nhiệt độ, chu kỳ chiếu 

sáng, độ mặn và dòng chảy (Lam, 1983; Lambert et al., 2003. 

(i) Dinh dưỡng: Sự thành thục của cá có quan hệ chặt chẽ với 

thức ăn, vì thức ăn không những là nguồn vật chất cung cấp cho sự 

sinh trưởng mà nó còn là nguyên liệu cho sự tạo thành sản phẩm sinh 

dục. Thức ăn cung cấp cho cá phải phù hợp với đặc tính dinh dưỡng 

của loài, đối với những loài sử dụng động vật làm thức ăn thì hàm 

lượng protein trong thức ăn phải cao, ví dụ trong trong nuôi vỗ cá mú, 

cá chẽm hay cá bóp thì hàm lượng protein trong thức ăn tối thiểu là 

45%. Ngược lại, đối với những loài cá ăn thực vật như cá đối, cá nâu, 

cá măng thì cần thức ăn có hàm lượng protein thấp hơn. Bên cạnh đó, 

nếu trong quá trình nuôi vỗ cho ăn thừa hoặc thiếu đều ảnh hưởng đến 

sự thành thục của cá, nếu thừa thức ăn thì cá sẽ tập trung tăng trưởng, 

tuyến sinh dục chậm phát triển và ngược lại nếu cho ăn thiếu dẫn đến 

cá không tích lũy đủ chất chất dinh dưỡng để chuyển hóa thành những 

chất đặc trưng cho trứng. Như vậy vấn đề mấu chốt của nuôi vỗ là 
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cung cấp thức ăn đủ thành phần dinh dưỡng, đúng tỷ lệ và đúng nhu 

cầu dinh dưỡng đặc biệt là các acid béo thiết yếu mạch cao không no 

(HUFA) trong khẩu phần ăn của cá bố mẹ như ARA (Arachidonic 

acid), Docosahexaenoic acid (DHA) và EPA (Eicosapentaenoic acid). 

Ngoài ra, các nguyên tố vi lượng và một số loại vitamin A, E cũng 

góp phần làm tăng tỷ lệ thành thục của cá (Izquierdo, et al.,  2001).  

(ii) Nhiệt độ: Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá 

trình trao đổi chất, khi nhiệt độ tăng thì cường độ trao đổi chất tăng và 

đồng thời ảnh hưởng đến quá trình thành thục của cá. Tuy nhiên, nhiệt 

độ không phải là yếu tố duy nhất tác động đến quá trình thành thục 

của cá mà có sự tương tác với các yếu tố môi trường khác. Ở từng loài 

cá có giá trị biên độ nhiệt thích hợp khác nhau và nếu nhiệt độ thấp thì 

quá trình thành thục của cá chậm hơn so với nhiệt độ cao (Nguyễn 

Tường Anh, 1999). 

(iii) Chu kỳ chiếu sáng: Khi thời gian chiếu sáng dài, với cường 

độ ánh sáng cao có tác dụng kích thích và rút ngắn chu kỳ sinh dục 

của cá. Nguyên nhân là do ánh sáng kích thích sự hoạt động của tuyến 

giáp trạng, đồng thời ảnh hưởng đến hệ nội tiết sinh sản thông qua trục 

điều hòa não bộ, tuyến yên và tuyến sinh dục (Bromage et al., 2001). 

Tuy nhiên, ánh sáng cũng có tác dụng thúc đẩy sự thoái hoá sản phẩm 

sinh dục một cách gián tiếp thông qua tác dụng của nhiệt độ (Kelly et 

al., 1991). 

(iv) Độ mặn: là yếu tố sinh thái quan trọng ảnh hưởng trực tiếp 

đến nhiều chức năng sinh lý sinh sản của cá xương nói chung, đặc biệt 

là đối với các loài cá di cư sinh sản và cá biển (Alderdice, 1998). Khi 

nuôi cá đối, cá măng, cá bóp, cá mú hay cá bóp trong độ mặn thấp thì 

quá trình phát triển của buồng trứng chậm hơn so với độ mặn cao và 

độ mặn thích hợp cho sự thành thục sinh dục của các loài cá trên từ 

28-32oC (Tamaru et al., 1994; Bromage et al., 2001; Corre et al., 

2001). 

(v) Dòng chảy: là một trong những yếu tố tác động rất lớn đến 

sự sinh sản của một số loài cá biển, khi có dòng chảy và sóng gió càng 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848601005816#!
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lớn thì cá có khả năng thành thục và tham gia sinh sản càng sớm 

(Lam, 1983).  

3.1.2 Sự phát triển của tuyến sinh dục cá 

Về mặt giới tính: một số loài cá nước lợ/mặn có thể phân biệt 

được giới tính rõ ràng khi cá chưa thành thục sinh dục như cá ngát, cá 

chốt, cá rô phi,... Bên cạnh đó, đa số các loài cá biển khi chưa thành 

thục sinh dục thì rất khó xác định giới tính khi quan sát các đặc điểm 

hình thái bên ngoài: cá bóp, cá chẽm, cá mú,... Trong đó, có những 

loài cá chuyển đổi giới tính như cá bóp, cá chẽm, cá chim và cá mú 

(Dutney et al., 2017; Jesus and Ayson, 2014; Grandcourt et al., 2009; 

Gaspare and Bryceson, 2013).  

Tuyến sinh dục (TSD) của cá của đực có 2 dạng: (i) tinh sào 

không phân thùy (cá măng, cá đối,...), trong sinh sinh sản nhân tạo có 

thể sử dụng phương pháp vuốt sẹ để thụ tính cho trứng cá; (ii) tinh sào 

dạng phân thùy (cá ngát, cá chốt trắng,...), trong sinh sản bán nhân tạo 

có thể cho cá thụ tinh tự nhiên hay trong sinh sản nhân tạo thì phải mổ 

lấy sẹ cá cá đực để thụ tinh cho trứng.  

Tương tự, buồng trứng của cá cái cũng có 2 dạng: (i) các tế bào 

trứng trong buồng trứng phát triển đồng đều và khi sinh sản thường đẻ 

hết số trứng có trong buồng trứng (đẻ róc): cá ngát, cá cá chốt, cá đối, 

cá nâu, cá măng... và (ii) đối với cá đẻ không róc (cá bóp, cá mú,...), 

buồng trứng của cá có nhiều giai đoạn khác nhau và có thể sinh sản 

nhiều đợt trong năm. 

Phương pháp thông thường để đánh giá giai đoạn thành thục của 

cá cái là có thể nhận biết được bằng mắt thường dựa vào các điểm 

khác biệt theo bậc thang thành thục của. Có 3 quan điểm khác nhau về 

thang thành thục sinh dục: (i) Bậc thang thành thục 7 giai đoạn 

(Kesteven, 2003); (ii) Bậc thang thành thục 6 giai đoạn (Nikolsky, 

1963) và (iii) Bậc thang thành thục 5 giai đoạn (Qasim, 1957). Tuy 

nhiên, hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới được sử dụng phổ 

biến nhất để đánh giá mức độ thành thục của cá dựa trên bậc thang 

thành thục 6 giai đoạn (Bảng 3.1). Khi áp dụng bậc thang thành thục 6 
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giai đoạn của Nikolsky (1963) để phân biệt đặc điểm hình thái các giai 

đoạn phát triển của buồng trứng của cá đối đất (Liza subviridis) được 

thể hiện trong Bảng 3.2 (Lê Quốc Việt, 2012) 

Bảng 3.1: Bậc thang thành thục sinh dục 6 giai đoạn (Nikolsky, 1963) 

Giai đoạn Mô tả 

I 
Cá thể non, chưa thành thục sinh dục và chưa xác định 

được đực và cái 

II 
Tuyến sinh dục có kích thước rất nhỏ, mắt thường 

không nhìn thấy hạt trứng. 

III 

Giai đoạn thành thục. Bằng mắt thường nhìn thấy 

những hạt trứng, khối lượng tuyến sinh dục tăng lên rất 

nhanh, tinh sào có màu trắng trong, chuyển sang màu 

hồng nhạt. 

IV 

Giai đoạn chín muồi. Tuyến sinh dục có kích thước lớn 

nhất, nhưng khi ấn nhẹ các sản phẩm sinh dục chưa 

chảy ra. 

V 

Giai đoạn đẻ trứng. Các sản phẩm sinh dục chảy ra khi 

ấn nhẹ vào bụng cá. Khối lượng tuyến sinh dục từ đầu 

đến cuối giai doạn đẻ trứng giảm đi rất nhanh. 

VI 

Giai đoạn sau khi đẻ. Các sản phẩm sinh dục được 

phóng thích hết, lỗ sinh dục phồng lên, tuyến sinh dục 

trong dạng túi mềm nhão. Ở con cái thường có những 

trứng nhỏ còn sót lại, ở con đực còn sót lại một ít tinh 

trùng. 
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Bảng 3.2: Đặc điểm hình thái các giai đoạn phát triển của buồng 

trứng cá đối đất (Lê Quốc Việt, 2012) 

GĐ Hình thái buồng trứng Đặc điểm 

I 

 

- Noãn sào chỉ là 2 sợi mãnh, trong 

suốt và nằm sát sống lưng. 

- Khó phân biệt tinh sào hay noãn 

sào bằng mắt thường 

II 

 

- Noãn sào có màu hơi hồng và có 

mạch máu. 

- Chưa thấy hạt trứng bằng mắt 

thường 

III 

 

- Noãn sào có màu vàng nhạt, 

nhiều mạch máu phân bố. 

- Có thể thấy hạt trứng bằng mắt 

thường nhưng khó tách từng 

trứng riêng biệt. 

IV 

 

- Noãn sào có màu vàng tươi. 

- Các hạt trứng có thể được tách 

rời dễ dàng. 

V  - Trứng chín và rụng 

VI 

 

- Sau khi đẻ, noãn sào nhăn nheo, 

bên trong có dịch màu đỏ bầm. 

3.1.3 Một số chất kích thích sinh sản thường dùng để kích thích cá 

sinh sản  

Việc sử dụng chất kích thích sinh sản nhân tạo đóng vai trò vô 

cùng quan trọng trong sản xuất giống các loài cá nuôi. Chất kích thích 

sinh sản là những glycoprotein kích thích sự phát triển tuyến sinh dục 

(tinh sào và buồng trứng) một cách trực tiếp, giúp chủ động về thời 

gian, thời điểm bố trí sinh sản, kích thích cá đẻ đồng loạt, cho tỷ lệ đẻ, 
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tỷ lệ trứng thụ tinh, tỷ lệ nở, sức sinh sản tuyệt đối rất cao và hiệu quả 

hơn nhiều so với việc không dùng chất kích thích sinh sản đối với 

nhiều loài cá. Do đó, cần hiểu rõ về  chất kích thích sinh sản và cách 

sử dụng là rất cần thiết giúp sinh sản nhân tạo cá đạt hiệu quả cao 

(Mylonas et al., 2010;  Mehdi and Ehsan, 2011). 

1.1.3.1 Não thùy thể  (Hypophysis- tuyến yên) 

Vào những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, các nhà nghiên 

cứu đã chứng minh rằng việc tiêm dịch chiết từ tuyến yên cá có thể 

làm cho cá sinh sản. Hiện nay não thùy cá được sử dụng dưới hai dạng 

là não tươi và não khô. Bất cứ loài cá nào khi TSD thành thục thì hoạt 

tính của não thùy cao nhất, tức là khả năng gây chín và rụng trứng cao 

nhất. Bởi vì hai loại kích thích tố trong não thùy là FSH và LH được 

sản sinh ra nhiều nhất khi TSD thành thục. Khi nghiên cứu tác dụng 

của não thùy đối với buồng trứng, Zondec (1936) đã chia ra hai phản 

ứng cơ bản: phản ứng thứ nhất là có tác dụng đến sự lớn lên và thành 

thục của trứng; phản ứng thứ hai là gây ra sự rụng trứng.  

Não thùy thể tuyến yên thường được lấy ra từ những loài cá 

thuộc nhóm cá chép, trắm, mè, trê... đã thành thục còn tươi sống, 

nhưng khi cá chết vài giờ thì hoạt tính kích dục chỉ còn khoảng 50% 

(Nguyễn Tường Anh, 1999). Não thùy thể cá chép được xem là kích 

dục tố mạnh cho nhiều loài cá kể cả các đối tượng khác họ và các loài 

cá biển. Liều lượng não thùy được tiêm cho cá bố mẹ các loài tham 

gia sinh sản khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: chất lượng 

hoạt tính của não thùy, đặc tính nhạy cảm của loài, tình trạng thành 

thục của cá bố mẹ (mức độ thành thục, hệ số thành thục), nhiệt độ 

nước và các yếu tố khác của môi trường.   

Trong một vài trường hợp, não thùy của cá chưa thành thục 

cũng có thể được sử dụng tuy nhiên với liều lượng cao hơn (Harvey 

and Hoar, 1979). Đối với cá đực, liều lượng tiêm bằng hay chỉ khoảng 

½ liều của cá cái và thường được tiêm cùng thời điểm với liều thứ hai 

hay liều quyết định của cá cái. Liều tiêm được tính dựa trên tỷ lệ của 

lượng thuốc trên khối lượng cá hay của đơn vị thuốc trên khối lượng 
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cá. Liều lượng liều tiêm chỉ tính được ở mức tương đối do hoạt tính 

dịch chiết xuất não thùy tuyến yên tùy thuộc vào tuổi, giới tính, và 

mức độ thành thục sinh dục của cá thể cho não. Phương pháp chiết 

xuất não thùy tuyến yên và bảo quản cũng có nhiều biến động, không 

ổn định về chất lượng và các loài cá khác nhau thì khác nhau về kích 

thích tố sinh dục (Fontaine et al., 1972). 

3.1.3.2 HCG (Human Chorionictropin Hormone) 

HCG (kích dục tố màng đệm hoặc kích dục tố nhau thai) được 

Zondec và Aschheim phát hiện từ năm 1927 trong nước tiểu của người 

phụ nữ có thai từ 2-4 tháng. Đó là một polypeptide có khối lượng phân 

tử 36.000 kDa, nó được tiết ra từ màng đệm của nhau thai (Nguyễn 

Tường Anh, 1999). HCG có chức năng như LH và FSH. HCG kích 

thích sự rụng trứng, phát triển buồng trứng và tiết ra hormone sinh 

dục. HCG có tác dụng duy trì thể vàng sau khi rụng trứng do LH sản 

phẩm nội tiết của thể vàng hoạt tính là Progesterone - hormone có tác 

dụng chuẩn bị nội mạc dạ con cho sự làm tổ của phôi và những thay 

đổi khác về sinh lý trong thời gian mang thai và nuôi con bằng sữa. 

HCG được sử dụng kích thích sinh sản cá thành công lần đầu tiên 

1936 bởi Morozora, sau đó 1958 Trung Quốc đã sử dụng hormone này 

để kích thích sinh sản cá mè trắng, cũng từ đó đến nay HCG được sử 

dụng phổ biến trong sinh sản nhân tạo cá (Phạm Minh Thành và 

Nguyễn Văn Kiểm, 2009). 

3.1.3.3 GnRH-A (Gonadotropine Releasing Hormone Analog) 

Các GnRH-A chính là các chất tổng hợp, có thành phần các acid 

amin (amino acid) trên cơ bản giống với GnRH tự nhiên (GnRH-n), có 

một số mắt xích amino acid trên chuỗi peptid được thay đổi. Vì thế 

người ta gọi chúng là chất tương tự. Ngoài ra, các chất tổng hợp này 

thường chỉ có 9 amino acid. Chính nhờ sự thay thế các amino acid tại 

một số vị trí phân tử GnRH-A ít bị phân giải bởi các enzym và do đó 

mà họat tính được tăng hàng chục đến hàng trăm lần so với các hợp 

chất tự nhiên. Theo Nguyễn Tường Anh (1999),  hiện nay trong nghề 

cá người ta thường dùng 3 loại GnRH-A. Đó là 2 loại mGnRH (chất 
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tương tự GnRH của động vật có vú; m = mammalian) là LHRH-a 

(Luteininzing Hormone Releasing Hormone Analog) hoặc [D-Ala6, 

Pro9 Net]-mGnRH-a (Trung Quốc) và Buserelin (Đức) hoặc [D-Ser(t-

Bu)6, Pro9 Net] với tên biệt dược Suprefact có hoạt chất acetat 

buserelin dùng để trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt thông qua sự ức chế 

các hormone từ tinh hoàn. Suprefact được các nhà nghiên cứu và sản 

xuất ở Thái lan dùng để kích thích cá sinh sản. Loại thứ 3 là sGnRH-a 

(chất tương tự GnRH cá hồi; s = salmon) còn được gọi là [D-Arg6, 

Pro9 Net]-sGnRH. Đối với cá, trong 3 loại GnRH-a này thì  mạnh nhất 

là sGnRH-A vì chúng có ái lực thụ thể cao nhất (Peter et al., 1986). 

Ovaprim (chế phẩm của Syndel, Laboratories, Vancouver, BC, 

V6P 6R5, Canada) là hỗn hợp của 2 chất có thành phần là 20 µg 

sGnRH và 10 mg domperidon trong 1 mL propylen glycol dành riêng 

để kích thích cá sinh sản (Nguyễn Tường Anh, 1999).  

Ngoài ra, GnRHa còn được sử dụng để kích thích cá sinh sản 

dưới dạng viên nén. Tùy thuộc vào thành phần của viên nén mà thời 

gian gây hiệu ứng cho cá sinh sản sẽ khác nhau. Sự thay đổi tỷ lệ của 

cholesterol và cellulose trong việc bào chế GnRHa sẽ gây nên hiệu 

ứng nhanh hay chậm (Marte et al., 1988). GnRHa làm cho lượng GtH 

có thể duy trì trong huyết tương nhanh nhất là 8 ngày và chậm nhất là 

8 tuần (Crim et al., 1987). GnRHa dạng viên có đường kính khoảng 3 

mm. GnRHa còn được bào chế theo dạng hình cầu với đường kích 5-

200 mm, chúng là hợp chất cao phân tử gồm acid lactic và acid 

glycolic (LGA). Tác dụng của GnRHa dạng hình cầu có thể gây hiệu 

ứng với cá nhanh hoặc kéo dài vài tháng, chúng tùy thuộc vào tỷ lệ hai 

loại acid này (Chang et al., 1993). 

Ở nước ta LHRH-a kết hợp với Domperidone được sử dụng 

trong khoảng 20 năm gần đây, hiện nay được dùng phổ biến trên nhiều 

loài cá. Tuy nhiên, khi sử dụng LHRH-a kết hợp với Domperidone đã 

làm cho cá sử dụng cạn kiệt FSH và LH từ não thùy cho quá trình chín 

và rụng trứng nên kéo dài thời gian tái thành thục của cá so với sử 

dụng HCG hoặc não thùy (Nguyễn Tường Anh, 1999). 
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3.2 Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá biển có giá trị kinh tế 

3.2.1 Chọn vị trí xây dựng trại sản xuất giống cá biển 

Cũng như các đối tượng thủy sản khác, trước khi xây dựng trại 

giống cá biển cần chọn vị trí thích hợp như: chất lượng nguồn nước 

mặn, nước ngọt, giao thông thuận lợi, có lưới điện quốc gia, độ cao 

mực nước biển trung bình, nguồn cá bố mẹ có tại địa phương và nhu 

cầu thị trường về con giống,... Ngoài ra, cần tránh xa khu công nghiệp 

hay khu dân cư nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nước. Yêu cầu về 

chất lượng nguồn nước mặn và nước ngọt cho trại được thể hiện ở 

Bảng 3.3. 

Đối với trại sản xuất giống cá biển thì nhu cầu về nước mặn là 

rất lớn, tốt nhất nên chọn gần biển. Chọn những nơi nước trong, ít phù 

sa, chất lượng nước tốt và ít dao động về độ mặn trong năm (tránh 

vùng cửa sông). Các nơi thích hợp thường là gần bờ biển cát hay sỏi 

đá (Hình 3.1). 

Bảng 3.3: Yêu cầu về chất lượng nguồn nước trong trại sản xuất 

giống (Jayakumar and Nazar, 2013; Sim et al., 2005; Moretti et al., 

2005) 

Đặc điểm nguồn nước Nước mặn Nước ngọt 

Nhiệt độ nước (oC) 28 – 31 28 – 31 

Độ mặn (‰) 28-34 0 

pH 7,5 – 8,5 7,5 – 8,0 

Độ kiềm (mg CaCO3/L) 80 – 120 > 60 

Oxy hòa tan (mg/L) > 4 > 4 

Tổng đạm amon (mg/L) <0,1 <0,1 

Amonia (mg/L) <0,1 <0,1 

Nitrite (mg/L) <0,1 <0,1 

Nitrate (mg/L) <10 <10 

Sắt (mg/L) <0,1 <0,1 

Kim loại nặng (mg/L) <0,01 <0,01 
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Hình 3.1: Chọn vị trí để xây dựng trại sản xuất giống cá biển 

 A-nguồn nước tốt và B-nguồn nước không tốt (Sim et al., 2005) 

3.2.2 Thiết kế và xây dựng trại sản xuất giống cá biển 

Khi thiết kế và xây dựng trại sản xuất giống cá biển, trước hết 

cần phải xác định được các mục tiêu: (1) Đối tượng sản xuất; (2) Chỉ 

tiêu về sản lượng (số lượng cá hương hay cá giống/năm) và (3) Khả 

năng đầu tư. Bên cạnh đó, các phương tiện cần thiết trong trại tùy 

thuộc vào tính chất tổ chức trong vận hành trại. Đối với trại thực 

nghiệm thì cần các trang thiết bị cho thí nghiệm, ngược lại đối với sản 

xuất giống thương mại có thể không cần. Tuy nhiên, nhằm hạn chế lây 

nhiễm từ các khâu trong quá trình sản xuất thì yêu cầu chung của trại 

sản xuất giống cá biển thì phải xây dựng các khu độc lập như sau: 

(1) Khu nuôi vỗ cá bố mẹ (tùy thuộc vào đối tượng sản xuất có thể 

nuôi trong bể, ao đất hoặc trong lồng). 

(2) Khu xử lý nước. 

(3) Khu nuôi sinh khối tảo. 

A B 
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(4) Khu nuôi sinh khối luân trùng (Rotifer). 

(5) Khu ương cá bột và cá giống. 

(6) Khu ấp trứng Artemia. 

Nhìn chung, một trại sản xuất giống cá nước lợ cần có: bể trữ cá 

bố mẹ hay bể nuôi vỗ, bể đẻ, bể ấp trứng, bể ương, bể nuôi tảo, bể 

nuôi luân trùng, hệ thống cấp nước và oxy hoàn chỉnh. 

Bảng 3.4: Các loại bể trong trại sản xuất giống cá nước lợ 

Loại bể 
Thể tích 

bể (m3) 
Dạng bể 

Lồng nuôi cá bố mẹ 100-200 Giàn lồng hình vuông, chữ nhật; 

hay lồng tròn kiểu Na-Uy 

Bể nuôi vỗ cá bố mẹ 50-200 Bể ximăng, hình chữ nhật hay 

vuông, tròn 

Bể đẻ 6-10 Bể ximăng hay composite, hình 

chữ nhật đáy phẳng hay bể tròn 

đáy chóp hoặc phẳng 

Bể ấp trứng 0,5-1 Bể composite hay nhựa, tròn, đáy 

chóp hay phẳng 

Bể ương ấu trùng 1-10 Bể ximăng hay composite, tròn 

hay hình chữ nhật, đáy phẳng hay 

chóp 

Bể ương cá hương và 

ương cá  giống 

5-10 Ximăng hay composite hình tròn 

hoặc hình chữ nhật, đáy phẳng 

Bể nuôi tảo 0,5-10 Ximăng hay composite, tròn hay 

vuông, đáy phẳng. 

Bể nuôi luân trùng 0,5-10 Ximăng hay composite, tròn hay 

vuông, đáy phẳng.  

Đối với các trại sản xuất giống ở gần biển và thuận lợi trong 

việc đặt lồng nuôi thì có thể nuôi vỗ cá trong lồng (cá mú, cá chẽm, cá 

bóp, cá chim vây vàng, cá măng…). Lồng nuôi vỗ cá bố mẹ có kích 

cỡ nhỏ nhất là 4 x 4 x 4 m hoặc lớn hơn và kích cỡ mắt lưới thích hợp 
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là 2a = 10 cm. Khi thiết kế lồng nhỏ sẽ thuận lợi cho việc kiểm tra 

mức độ thành thục của cá bố mẹ để tiêm chất kích thích sinh sản. 

3.2.3 Chuẩn bị thức ăn tươi sống cho ấu trùng 

Trong sản xuất giống các loài cá biển, thức ăn tươi sống (vi tảo, 

luân trùng, Artemia…) đóng vai trò rất quan trọng và quyết định sự 

thành công trong ương ấu trùng (Sim et al., 2005; Moretti et al., 

2005). Trong những ngày đầu (sau khi hết noãn hoàng), ấu trùng của 

đa số các loài cá biển (cá bóp, cá mú, cá chẽm, cá măng, cá đối, cá 

nâu,…) có kích cỡ miệng rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ các cơ quan 

và đặc biệt là hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh. Do đó, thức ăn cho ấu 

trùng phải có kích cỡ nhỏ, phải dễ tiêu (có nhiều amino acid tự do và 

các chuỗi peptide đơn thay vì các phân tử protein phức tạp), có chứa 

các hệ enzyme để tự phân hóa và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết 

yếu cho ấu trùng (Oconnor and Heasman, 1997; Lê Quốc Việt và ctv., 

2010b; Tran Ngoc Hai et al., 2013), nên việc chuẩn bị nuôi vi tảo và 

luân trùng để cung cấp cho ấu trùng cá biển trong những ngày đầu là 

rất cần thiết.   

3.2.3.1 Nuôi vi tảo 

Các giống loài vi tảo thường được sử dụng trong trại sản xuất 

giống cá biển bao gồm: Chlorella, Nannochloropsis, Isochrysis, 

Tetraselmis… Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của trại sản xuất giống, 

tảo có thể được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, trong trại với mái 

che trong suốt hay ngoài trời. Các dụng cụ và bể nuôi tảo có thể có 

nhiều dạng, kích cỡ và vật liệu khác nhau như ống nghiệm, bình tam 

giác, túi nylon và bể bằng xi măng hoặc composite (Hình 3.2). Khi 

nuôi sinh khối tảo Chlorella trong túi nylon thì mật độ đạt cao 

(38,85x106 tb/mL) và có thể duy trì lâu hơn (17 ngày) so với nuôi 

trong bể composite hay bể xi măng (đạt mật độ cao nhất là 20,7 x 106 

tb/mL vào ngày thứ 9) (Trần Sương Ngọc và Phạm Thị Tuyết Ngân, 

2014). 
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Hình 3.2: Các hình thức nuôi nuôi tảo: A-Nuôi tảo trong túi nylon; 

B-Nuôi trong bể đặt trong trại và C, D-Nuôi trong bể đặt ngoài trời 

Nguồn (Lê Quốc Việt) 

Chuẩn bị nước: Nước có độ mặn 25 – 30‰, được xử lý bằng 

chlorine 20 ppm trong 12 – 24 giờ, sau đó sử dụng natri thiosunphat 

sodium (Na2S2O3. 5H2O) để trung hòa chlorine tỷ lệ 1/1 và nước trước 

khi cấp vào bể nuôi được lọc qua túi lọc kích cỡ mắt lưới 1 – 5 µm.  

Môi trường dinh dưỡng nuôi cấy tảo: gồm có chất đa lượng và 

hỗn hợp chất vi lượng, thành phần các chất đa lượng chủ yếu là các 

chất vô cơ như nitrate, phosphate và silicate. Các chất vi lượng bao 

gồm chất vô cơ như hỗn hợp các chất kim loại hay chất hữu cơ như 

hỗn hợp các loại vitamin. Môi trường dinh dưỡng để nuôi tảo 

Chlorella, Nanochloropsis, Isochrysis và Tetraselmis được sử dụng 

phổ biến nhất là môi trường Walne (Bảng 3.5). Ngoài ra có thể sử 

dụng môi trường đơn giản hơn trong nuôi sinh khối tảo. Để nuôi 1m3 

tảo thì cần 50 – 80 g NaNO3; 4,4 g NaH2PO4; 10 – 15 g Co(NH2)2 và 

0,5 g FeCl3 (Richmond, 1986).  

D C 

B A 
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Bảng 3.5: Thành phần các chất trong môi trường Walne (Backer, 

1994) 

Thành phần các chất Lượng 

Dung dịch A (1-2ml cho mỗi lít nước nuôi tảo)  

FeCl3.6H2O 1,3 g 

MnCl2.4H2O 0,36 g 

H3BO3 33,6 g 

EDTA 45 g 

NaH2PO4.2H2O 20 g 

Na2NO3 100 g 

Dung dịch B 1 mL 

Nước cất đến 1.000 mL 

Dung dịch B 
 

ZnCl2 2,1 g 

CoCl2.6H2O 2,0 g 

(NH4)6.Mo7O24.4H2O 0,9 g 

CuSO4.5H2O 2,0 g 

HCL đậm đặc   10 mL 

Nước cất đến   100 mL 

Dung dịch C (0,1ml cho mỗi lít nước nuôi tảo)  

Vitamin B12 
10 mg 

Vitamin B1 200 mg 

Nước cất đến 100 mL 

Các yếu tố môi trường: Trong nuôi cấy tảo, ánh sáng có vai trò 

quyết định đến quá trình quang hợp và tốc độ phát triển của tảo nuôi. 

Cường độ ánh sáng cần thiết cho nuôi cấy tảo dao động 3.000-5.000 

lux, cường độ quang hợp sẽ tăng theo cường độ ánh sáng và chu kỳ 

chiếu sáng tốt nhất cho nuôi cấy tảo ít nhất là 18 giờ mỗi ngày (Trần 

Thị Lê Trang, 2016). Nhiệt độ thích cho sự phát triển của tảo 28-30oC, 

pH thích hợp cho đa số các loài tảo là 7 – 9 và tối ưu 8,2 – 8,7 (Nabris, 

2012). Bên cạnh đó, khi nuôi tảo cần sục khí giúp tảo lơ lửng trong 

nước, tránh lắng xuống đáy, làm tảo có cơ hội tiếp xúc đều với ánh 
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sáng và chất dinh dưỡng. Ngoài ra, sục khí cũng giúp nhiệt độ nước 

đều trong bể và tránh phân tầng.  

Mật độ và thời gian nuôi: Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 

thời gian đạt mật độ cực đại của tảo như loài tảo, môi trường dinh 

dưỡng, chiếu sáng, nhiệt độ và mật độ tảo cấy ban đầu. Khi nuôi tảo 

với mật độ ban đầu 2-3x106 tb/mL thì có thể thu hoạch sau 5 – 7 ngày 

(Trần Sương Ngọc và Phạm Thị Tuyết Ngân, 2014). Khi tảo phát triển 

đến giai đoạn gần cuối pha tăng trưởng thì có thể thu hoạch, nếu thu 

tảo quá non sẽ cho mật độ thấp, nhưng nếu tảo thu quá già sẽ có mật 

độ giảm và chất lượng dinh dưỡng giảm (Lê Thị Hương và Võ Hành, 

2012).  

3.2.3.2 Nuôi luân trùng 

Có 2 loài luân trùng được sử dụng phổ biến trong ương ấu trùng 

cá biển là Brachionus plicatilis với kích cỡ 130 – 340 µm (trung bình 

239 µm) và Brachionus rotundiformis có kích cỡ 100 – 210 µm (trung 

bình 160 µm. Chúng có thể chịu đựng độ mặn trong khoảng 1 – 67‰, 

độ mặn thích hợp nhất khoảng 10 – 35‰. Tuy nhiên, khi nuôi cần 

phải chú ý đến độ mặn nước ương ấu trùng cá để nuôi luân trùng với 

độ mặn thích hợp, tránh có sự chênh lệch độ mặn quá lớn (trên 5‰) 

giữa nước nuôi luân trùng và nước ương ấu trùng cá vì nó có thể gây 

sốc luân trùng và làm giảm bơi lội hay hoạt động. Bên cạnh đó, nguồn 

thức ăn cung cấp cho luân trùng cũng quyết định đến chất lượng dinh 

dưỡng của luân trùng. Hiện có nhiều loại thức ăn nhân tạo đặc chế cho 

luân trùng như “culture selco” và “S. parkle”, thành phần dinh dưỡng 

gồm 45% protein, 30% carbohydrate và 15% lipid (có 33% HUFA n-

3). Các loại thức ăn này thành phần chủ yếu là men bánh mì được bổ 

sung dinh dưỡng như các amino acid, các acid béo thiết yếu, vitamin 

và kháng nhằm cân bằng dinh dưỡng và nâng cao sinh trưởng của luân 

trùng (Trần Sương Ngọc, 2017).  

Luân trùng có thể nuôi trong bể có thể tích nuôi 1 – 4m3, độ 

mặn 25 – 30‰, nhiệt độ 28 – 30oC, sục khí liên tục và thả giống luân 

trùng với mật độ 100 – 200 cá thể/mL (Nguyễn Thị Kim Liên và ctv., 
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2008). Thức ăn cho luân trùng bao gồm các loại tảo (Chlorella, 

Tetraselmis, Nannochloropsis, Isochrysis…). Những loài tảo chứa 

nhiều HUFA như Chlorella, Nannochloropsis là rất quan trọng để làm 

thức ăn cho luân trùng mà điều đó sẽ tác dụng tốt cho ấu trùng của cá 

biển (Fukusho, 1983). Ngoài ra, men bánh mì là loại thức ăn rất tiện 

lợi cho nuôi sinh khối luân trùng, nhất là khi nuôi tảo gặp nhiều khó 

khăn. Tuy nhiên, trở ngại lớn khi cho luân trùng ăn bằng men bánh mì 

là sẽ làm nước rất dễ ô nhiễm, do đó trong quá trình nuôi cần kiểm tra 

yếu tố môi trường nước thường xuyên và điều chỉnh trong phạm vi 

thích hợp (Bảng 3.6). 

Bảng 3.6: Đặc điểm tổng quát về nuôi luân trùng (Fulks and Main, 

1991) 

Các thông số Khoảng thích hợp 

Nhiệt độ (oC) 28 – 30  

pH 7,5 – 8,5 

Oxy (mg/L) 2-7 

NH3 (mg/L) <1 

Cường độ ánh sáng (lux) 2.000 – 3.000 

Chu kỳ chiếu sáng  18 sáng:6 tối 

Cho ăn  

- Nanochloropsis (tb/mL) 1.00.000-1.500.000 

- Chlorella  (tb/mL) 1.500.000 

- Tetraselmis (tb/mL) 500.000 

- Men bánh mì  1g/triệu con/ngày 

Hiện nay, có nhiều hệ thống nuôi luân trùng khác nhau như: hệ 

thống nuôi mẽ, hệ thống nuôi bán liên tục, hệ thống nuôi liên tục, hệ 

thống nuôi thâm canh tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn kết hợp với tảo 

và cá rô phi. Tuy nhiên, hệ thống nuôi luân trùng bán liên tục và liên 

tục được áp dụng phổ biến trong các trại sản xuất giống cá biển hiện 

nay trên thế giới, do hệ thống có ưu điểm là luân trùng có thể thu 

hoạch hằng ngày và duy trì được trong thời gian dài.  
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(i) Hệ thống nuôi bán liên tục: hệ thống nuôi được thực hiện 

hiện trên cơ sở thu hoạch luân trùng hằng ngày thông qua đó 

có thể thay thế nước nuôi bằng một phần nước mới nhằm 

nâng cao chất lượng nước trong hệ thống nuôi. Với hệ thống 

nuôi này, thể tích bể nuôi có thể dao động từ 3-300 m3, mật 

độ luân trùng ban đầu 100-300 cá thể/mL, thức ăn chủ yếu 

là men bánh mì, với tỷ lệ thu hoạch 6-7%/ngày hoặc khi mật 

độ luân trùng vượt quá 5.000 cá thể/mL sẽ tiến hành thu 

hoạch một phần nhằm duy trì ổn định mật độ 5.000 cá 

thể/mL và chu kỳ nuôi có thể kéo dài đến 38 ngày (Fu et al., 

1997). 

(ii) Hệ thống nuôi liên tục: có qui mô nhỏ hơn so với hệ thống 

nuôi bán liên tục, phương pháp này cần quản lý môi trường 

nghiêm ngặt. Ưu điểm của phương pháp là khống chế nhiễm 

tạp vào hệ thống nuôi, kiểm soát được năng suất, tiết kiệm 

nguồn tảo và công lao động. Tuy nhiên, mô hình nuôi luôn 

khép kín và thực hiện trong phòng với thể tích nhỏ và chi 

phí đầu tư trang thiết bị cao. Khi nuôi luân trùng trong bể 

1m3, sử dụng tảo Nannachloropsis với tỷ lệ 20 triệu tế 

bào/mL kết hợp với 0,3 – 0,4 g men bánh mì/106 luân 

trùng/ngày thì bình quân năng suất luân trùng đạt 187 triệu 

cá thể/ngày và hệ thống này có thể được vận hành vài tháng, 

có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất cho trại giống với nhu cầu 1 

tỷ luân trùng/ngày. Ngoài ra, hệ thống nuôi này kiểm soát 

được thành phần dinh dưỡng của luân trùng, hàm lượng 

HUFA đầy đủ, vì vậy luân trùng được nuôi trong hệ thống 

này không cần phải giàu hóa trước khi cho ấu trùng cá biển 

ăn (Jame and Abu, 1989). 

3.2.3.3 Phương pháp giàu hóa luân trùng và Artemia 

Đối với luân trùng, thu luân trùng và cho vào bể làm giàu, mật 

độ luân trùng không quá 5.000 cá thể/mL. DHA Selco được làm 

nhuyễn bằng máy quay sinh tố và cho vào bể giàu hóa với tỷ lệ 5 – 6 

g/100L nước và bổ sung tảo Chlorella sp., Nannochlorpsis, 
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Tetraselmis sp., Isochrysis... với mật độ 0,5 – 1 triệu tế bào/mL. Sau 8 

– 12 giờ, thu hoạch và được rữa sạch trước khi cho cá ăn. 

Đối với giàu hóa Artemia, sau khi Artemia nở 8 – 12 giờ thì tiến 

hành thu Artemia, loại bỏ vỏ và rửa sạch trước khi giàu hóa. Mật độ 

Artemia trong bể giàu hóa không quá 300 con/mL và sử dụng DHA 

Selco với lượng 0,4 – 0,6 g/L nước. Sau 10 – 12 giờ làm giàu, thu 

hoạch và rửa sạch cho cá ăn. 

3.2.4 Nuôi vỗ cá bố mẹ 

3.2.4.1 Các hình thức nuôi vỗ cá bố mẹ 

Cá bố mẹ có thể chọn từ nguồn cá đánh bắt ngoài tự nhiên (cá 

chẽm, cá mú, cá bóp, cá chim vây vàng, cá măng, cá đối và cá nâu) 

hay nguồn cá được nuôi thương phẩm trong ao hoặc lồng (cá chẽm, cá 

mú, cá bóp, cá chim vây vàng, cá măng).  

  

  

Hình 3.3: Các hình thức nuôi vỗ cá bố mẹ: A-Nuôi vỗ cá bóp trong lồng; 

B- Nuôi vỗ cá nâu; C- Nuôi vỗ cá mú và cá bóp trong bể ngoài trời ở 

Indonesia và D- Nuôi vỗ cá chẽm và cá mú trong bể tuần hoàn ở Nha Trang 

(Nguồn: Lê Quốc Việt) 

A B 

C D 
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Hiện nay, cá bố mẹ được nuôi vỗ phổ biến với các hình thức 

như: nuôi trong lồng (cá chẽm, cá mú, cá bóp, cá chim vây vàng và cá 

măng); nuôi trong bể đặt ngoài trời hoặc nuôi trong nhà (cá chẽm, cá 

mú, cá bóp, cá chim vây vàng, cá măng và cá nâu) và nuôi trong ao 

đất (cá nâu và cá đối). 

3.2.4.2 Kỹ thuật nuôi vỗ bố mẹ của một số loài cá biển phổ biến  

Một trong những vấn đề quan trọng trong sản xuất giống là nuôi 

vỗ nguồn cá bố mẹ nhằm nâng cao chất lượng trứng, ấu trùng và chủ 

động trong khâu sản xuất. Cá được chọn nuôi vỗ cần đạt các tiêu 

chuẩn sau: cá khỏe mạnh, bơi lội linh hoạt, không bị thương tích, 

không bị nhiễm bệnh (virus, vi khuẩn và ký sinh trùng). Ngoài ra, cá 

phải đến tuổi thành thục (kích cỡ thành thục), đảm bảo tỷ lệ cá đực, 

cái và mật độ nuôi phù hợp (Bảng 3.7). 

Bảng 3.7: Một số chỉ tiêu về kỹ thuật trong nuôi vỗ cá bố mẹ 

Loài cá Cỡ cá 

(kg) 

Hình thức nuôi/ 

mật độ (kg/m3) 

Đực:

cái 

Thức ăn: %/KL 

thân/ngày 

Cá chẽm1;2 > 3,5 - Lồng: <10kg/m3  

- Bể: 1 kg/m3 

1:1 Cá tạp: 3-5 

Cá mú3;4 >3,7 - Lồng: <5kg/m3  

- Bể: <1 kg/m3 

1:2 Cá tạp: 2-3 

Cá bóp5;6 >12 - Lồng:<10kg/m3 1:1 Cá tạp: 3-5 

Cá chim vây 

vàng7 

> 1,7 - Lồng: <5kg/m3  1:2 (Cá tạp+tôm+mực = 

70:15:15): 3-5 

Cá măng8;9 >2 - Lồng: <2kg/m3  

- Bể: <1 kg/m3 

1:1 TACN (36-42% 

protein):1,5-2 

Cá đối5;10;11 >0,5 - Ao: <1kg/m2  

- Bể: <1 kg/m3 

1:1 TACN (36-42% 

protein):1,5-2 

Cá nâu5;12;13 >0,15 - Ao: <1kg/m2  

- Bể: <1 kg/m3 

1:1 TACN (36-42% 

protein):1,5-2 
1Parazo et al. (1991); 2Parazo et al. (1998); 3Sim et al. (2005); 4Pears et al. (2007); 
5Tran Ngoc Hai et al. (2013);  6Nguyễn Anh Tuấn và ctv. (2014b); 7Ngô Văn Mạnh 

(2014); 8Emata et al. (1992); 9Corre et al. (2001);  10Aizen et al. (2005); 11Lê Quốc 

Việt và ctv. (2010); 12Alro (1998); 13Lý Văn Khánh và ctv. (2010). 
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Chăm sóc và quản lý 

Trong thời gian nuôi, thường xuyên kiểm tra và duy trì các yếu 

tố môi trường nước trong bể và ao nuôi như sau:  

- Nhiệt độ 28 – 32oC 

- Độ mặn 30 – 32‰ 

- pH 6,8 – 8 

- Oxy hòa tan > 6 mg/L 

- Nitrite < 1 mg/L. 

- Tốc độ dòng chảy 1 – 2 m/s (đối với nuôi lồng) 

Cho ăn: Thức ăn được sử dụng trong suốt quá trình nuôi phải có 

chất lượng tốt (đối với ăn cá tạp thì cá phải tươi sống, không ướp các 

loại hóa chất bảo quản,... và làm sạch trước khi cho ăn; đối với thức ăn 

công nghiệp thì phải đảm bảo thành phần dinh dưỡng). Cho cá ăn 1 

ngày/lần, với khẩu phẩn ăn của từng loài cá được thể hiện trong Bảng 

3.5 Ngoài ra, định kỳ hàng tuần bổ sung các loại vitamine như: A, D, 

E, B1; dầu mực và khoáng để kích thích trứng phát triển tốt. Đối với 

cá có sự chuyển đổi giới tính (cá chẽm và cá mú), thì cần dùng 

hormon 17α-Methyltestostrone để cấy vào cơ thể cá với liều lượng 1-2 

mg/kg/tháng hoặc bằng cách trộn vào thức ăn để duy trì cá đực (cá 

chẽm) hay chuyển thành cá đực (đối với cá mú). 

Vệ sinh bể và lồng nuôi: Định kỳ 1 – 2 lần/tháng vệ sinh bể và 

thay lưới lồng nuôi, nhằm hạn chế những sinh vật bám gây ảnh hưởng 

sức khỏe của cá nuôi. Khi vệ sinh bể nuôi cần tránh vào thời kỳ trăng 

non (thời gian cá tham gia sinh sản), tốt nhất nên vệ sinh trước khi cá 

đẻ 1 tuần. 

Theo dõi sức khỏe của cá nuôi: trong quá trình chăm sóc cá 

hàng ngày, nếu cá có dấu hiệu bất thường (ăn yếu, cá tập trung nơi sục 

khí, cá cọ sát vào thành bể, lưới lồng hay xung quanh mé ao) thì cần 

phải kiểm tra cá. Thông thường, cá nuôi vỗ thường bị các loài giáp 

xác ký sinh (thường gặp ở cá mú, cá chẽm, cá nâu, cá đối…). Đối với 

các loài giáp xác ký sinh, dùng nước ngọt để tắm cá trong khoảng thời 

gian 5 phút và tắm liên tục 2 – 3 ngày. 
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Nuôi tái phát dục: vào những tháng cá ít tham gia sinh sản (đối 

với cá đẻ nhiều lần trong năm: cá chẽm, cá mú, cá bóp…) hoặc hết 

mùa vụ sinh sản (cá đối, cá nâu…) thì tiến hành nuôi tái phát dục. 

Trong giai đoạn này, cần cho cá ăn với lượng thức ăn tăng gấp 1,5 – 2 

lần lượng thức ăn trong thời gian nuôi vỗ và cho ăn 2 lần/ngày (hoặc 

có thể cho ăn theo nhu cầu của cá). Đến mùa vụ sinh sản tiếp theo, 

trước đó khoảng 30 ngày tiến hành chăm sóc đàn cá theo tiêu chuẩn 

nuôi vỗ thành thục. Khi cá đã thành thục sinh dục thì tiến hành lựa 

chọn cá bố mẹ để kích thích sinh sản với chu kỳ kế tiếp. 

 

  

Hình 3.4: Các loại thức ăn dùng trong nuôi vỗ cá bố mẹ: A- Chuẩn 

bị cá tạp; B-Cá tạp được làm sạch; C-Mực và D-Thức ăn viên (Nguồn: Lê 

Quốc Việt) 

3.2.5 Kích thích cá sinh sản 

3.2.5.1 Phương pháp và kỹ thuật thích cá sinh sản 

a) Chọn cá bố mẹ để kích thích sinh sản 

Cá bố mẹ có thể được chọn từ nguồn từ nhiên, nuôi thương 

phẩm hay nguồn đã được nuôi vỗ. Khi chọn cá bố mẹ có nguồn gốc từ 

A B 

C D 
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tự nhiên, cá phải được trữ lại trong bể hay trong lồng 3 – 5 ngày trước 

khi kiểm tra tuyến sinh dục và tiêm chất kích thích sinh sản.  

Khi kiểm tra cá bố mẹ cần sử dụng thuốc gây mê, nhằm hạn chế 

gây sốc cá trong quá trình kiểm tra. Các loại thuốc thường được sử 

dụng phổ biến như: Ethylene glycol monophenyl ether với liều 100 – 

200 mL/m3 nước hoặc dùng Tricaine methane-sulfonate (MS-222), 10 

– 20 g/m3 (Popovic et al., 2012).   

  

   

Hình 3.5: Chọn cá bố mẹ cho sinh sản: A-Thăm trứng cá mú; B- Trứng 

cá bóp giai đoạn IV; C-Thăm trứng cá đối và D-sẹ của cá có màu trắng đục 

(Nguồn: Lê Quốc Việt) 

Chọn những cá đã thành thục sinh dục (tuyến sinh dục giai đoạn 

IV) để tiêm chất kích thích sinh sản: cá cái thành thục sinh dục có biểu 

hiện bụng căng tròn đều, lỗ sinh dục hơi ửng hồng hay có thể dùng 

que thăm trứng có đường kính 1,2 mm. Khi trứng cá có màu vàng 

sậm, đường kính trứng đạt từ 0,4 – 0,8 mm (tùy từng loài, cụ thể ở 

Bảng 3.9) và khi quan sát trứng bằng dung dịch sera nếu thấy nhân 

lệch hơn 50% trên tổng số trứng quan sát thì ta chọn cá để cho sinh 

A B 

C D 
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sản. Đối với cá đực, cũng tiến hành lấy sẹ tương tự như lấy trứng 

(hoặc ấn nhẹ vào bụng thì sẹ chảy ra), khi sẹ có màu trắng đục và có 

khả năng hòa tan nhanh trong môi trường nước là biểu hiện cá thành 

thục tốt. Nếu sẹ có màu trắng ngà (hơi vàng) là biểu hiện không tốt 

(đã có dấu hiệu thoái hóa).  

b) Các phương pháp kích thích cá sinh sản  

Có 3 phương pháp kích thích cho cá sinh sản: (1) Kích thích 

bằng cách điều chỉnh môi trường; (2) Kích thích sinh sản bán nhân tạo 

và (3) Kích thích sinh sản nhân tạo. Mỗi phương pháp kích thích cá 

sinh sản đều có ưu và nhược điểm riêng, cụ thể được thể hiện ở Bảng 

3.8. 

 (1) Kích thích cá sinh sản bằng cách điều chỉnh môi trường 

Phương pháp này có thể ứng dụng đối với cá chẽm, cá mú, cá 

bóp, cá măng và cá chim vây vàng. Dựa vào đặc điểm tự nhiên cũng 

như các nhu cầu sinh thái cho sự sinh sản của cá, có thể áp dụng biện 

pháp điều chỉnh môi trường để kích thích cá đẻ trên các cơ sở sau:  

- Thay đổi độ mặn của nước tương tự như lúc cá di cư sinh 

sản. 

- Giảm nhiệt độ nước tương tự như sau cơn mưa. Hạ mức 

nước và sau đó nâng cao mức nước như thủy triều lên cao 

trong kỳ trăng tròn. 

Khi thả cá vào bể đẻ, nước có độ mặn bằng với độ mặn của cá 

được nuôi vỗ (nhằm tránh cá bị sốc). Sau 2 – 3 ngày, cá đã thích nghi 

thì bắt đầu giảm dần độ mặn xuống còn 20 – 25‰, giữ cá với độ mặn 

này trong vòng 7 ngày, sau đó hàng ngày thay từ 60 – 70% nước để 

nâng cao dần độ mặn lên 30 – 32‰ giống như lúc cá mới di cư đi sinh 

sản. Đến những ngày trăng non, hay trăng tròn, lúc giữa trưa hạ mức 

nước xuống còn 30 cm và phơi nắng 3-4 giờ để tăng nhiệt độ lên đến 

30 – 32oC, sau đó cho nước biển mới vào để giảm nhiệt độ xuống còn 

27 – 28oC giống như triều lên. Nếu cá chín muồi sinh dục tốt thì 
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chúng sẽ đẻ ngay đêm đó, nếu cá không đẻ thì lập lại quá trình kích 

thích này 2 – 3 ngày cho đến khi cá đẻ.  

Phương pháp kích thích sinh sản bằng cách điều chỉnh môi 

trường được áp dụng thành công khi cá chín muồi sinh dục. Nên khi 

áp dụng phương pháp này, có thể không chủ động được nguồn ấu 

trùng trong trại sản xuất giống.  

(2) Kích thích cá sinh sản bán nhân tạo 

Hiện nay, phương pháp này được áp dụng phổ biến đối đối với 

các loài cá tham gia sinh sản nhiều lần trong năm, cá đẻ róc hoặc 

không đẻ róc không hoàn toàn (buồng trứng có nhiều giai đoạn) như 

cá chẽm, cá mú, cá bóp, cá măng, cá chim vây vàng,... Khi áp dụng 

phương pháp này, có thể cho cá đẻ trong bể hoặc ngay cả đẻ trong 

lồng nuôi vỗ trên biển (Hình 3.7).  

Khi chọn được cá bố mẹ đã thành thục đạt yêu cầu, sau đó tiến 

hành tiêm chất kích thích sinh sản. Tiêm chất kích thích sinh sản vào 

cơ lưng hoặc gốc vây lưng, đặt mũi kim vào đúng vị trí đã định, 

nghiêng 450 so với thân cá, ấn nhẹ cho mũi kim vào cơ hay gốc vây từ 

0,4 – 0,5 cm, bơm thuốc nhanh và rút kim ra từ từ để tránh thuốc chảy 

ra ngoài (Hình 3.6).  

Cá sau khi tiêm được thả trở lại bể hoặc lồng nuôi, thời gian 

hiệu ứng của cá khác nhau tùy theo loài (Bảng 3.9). Do cá bắt cặp và 

đẻ tự nhiên nên khi tiêm cần chú ý đến thời gian hiệu ứng của cá. Từ 

đó, xác định thời gian tiêm thích hợp với cá khác nhau. Nên cho cá đẻ 

vào ban đêm phù hợp với đặc điểm sinh học của cá nhằm nâng cao tỷ 

lệ trứng thụ tinh (Nguyễn Anh Tuấn và ctv., 2014b; Sim et al., 2005). 

Trước khi cá đẻ 5 – 6 giờ, cá thường bắt cặp, bơi lội gần mặt nước, cá 

cái có bụng to và tròn đều thì tiến hành đặt giai lưới để thu trứng 

(trường hợp cho cá đẻ trong lồng) và cá sẽ đẻ ngay trong đêm. Giai 

lưới thu trứng được đặt bên trong của lưới lồng (giai lưới có kích cỡ 

mắt lưới từ 0,2 – 0,3 mm). Sau khi cá đẻ xong tiến hành thu và ấp 

trứng.  
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(3) Kích thích cá sinh sản nhân tạo 

Phương pháp kích thích cá sinh sản nhân tạo cũng sử dụng chất 

kích thích sinh sản để tiêm cho cá rụng trứng tương tự như kích thích 

cá sinh sản bán nhân tạo. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi nhiều 

khâu kỹ thuật cao hơn (vuốt trứng, vuốt sẹ hoặc mổ cá đực lấy sẹ để 

thụ tinh cho trứng). Phương pháp này có ưu điểm là có thể chủ động 

được nguồn trứng hay ấu trùng trong trại sản xuất. Trong thực tế, 

phương pháp kích thích sinh nhân tạo không được áp dụng cho các 

loài cá đẻ không róc mà chỉ được ứng dụng cho các loài cá đẻ róc (cá 

đối, cá nâu,...).  

Số lần tiêm, liều lượng, chất kích thích sinh sản được sử dụng 

khác nhau tùy theo từng loài cá và cụ thể được thể hiện ở Bảng 3.9. 

Sau khi tiêm, cá được thả trong bể và theo dõi cá rụng trứng để tiến 

hành thụ tinh nhân tạo. Bể chứa cá có độ mặn 28 – 32‰,  pH=7,8-8,2 

và nhiệt độ từ 29 – 31oC (Lê Quốc Việt và ctv., 2010; Lý Văn Khánh 

và ctv., 2010). Biểu hiện của cá khi rụng trứng tốt: bụng cá trương lên 

rất to, tròn đều, khi sờ nhẹ vào thì trứng chảy ra và khi vuốt thì trứng 

chảy thành dòng. Các bước thụ tinh nhân tạo cho cá: 

Chuẩn bị dụng cụ chứa trứng hay chứa tinh (nếu phải giải phẩu 

cá đực và sẹ phải được nghiền nhuyễn trước khi vuốt trứng) 

- Vuốt trứng cá cái. 

- Vuốt tinh cá đực vào trứng cá hay cho sẹ đã nghiền vào 

trứng. 

- Dùng lông gà trộn đều trứng và tinh của cá trong 2 – 3 phút 

- Cho một ít nước mặn 28 – 30‰ vào và trộn đều 3 – 5 phút 

- Tiếp tục rửa lại bằng nước mặn, định lượng số trứng và đem 

đi ấp. 
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Bảng 3.8: Ưu và nhược điểm của các phương pháp kích thích sinh 

sản 

Phương pháp 

sinh sản 

Điều chỉnh môi 

trường 

Bán nhân 

tạo 

Nhân tạo 

Ưu điểm    

 - Dễ thực hiện 

- Cá tái phát dục 

nhanh 

- Không tiêm chất 

kích thích sinh 

sản 

- Dễ thực 

hiện 

- Cá tái 

phát dục 

nhanh 

 

- Ít tốn thời gian 

- Chủ động trứng 

và ấu trùng 

- Kiểm soát được 

chất lượng 

trứng 

Nhược điểm    

 - Không chủ động 

được thời gian 

cá sinh sản 

- Cần nhiều thời 

gian 

- Không kiểm soát 

được chất lượng 

trứng 

- Không 

kiểm soát 

được chất 

lượng 

trứng 

- Thời gian tái 

phát dục chậm 
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Bảng 3.9: Một số đặc điểm kỹ thuật kích thích sinh sản của một số loài cá biển   

Loài cá Đường 

kính trứng 

(mm) 

Chất kích thích sinh sản Liều 

lượng/kg 

Hình thức 

sinh sản 

Số lần 

tiêm 

Thời gian 

hiệu ứng 

(giờ) 

Tỷ lệ cá 

đẻ (%) 

Nguồn  

Cá chẽm 0,5 – 0,6  LHRH-a (µg) 70-100 Bán nhân tạo 1 32-35 70-85 Garcia (1989); 

Kailasam et al. (2006) 

Cá bóp >0,7 LHRH-a (µg) 20-30 Bán nhân tạo 1 36-48 80,0 Nguyễn Anh Tuấn và 

ctv. (2014b) 

Cá chim 

vây vàng 

0,7-0,8 HCG (UI)+LHRH-a (µg) 500+40 Bán nhân tạo 1 24-48 65-72 Ngô Văn Mạnh 

(2014) 

Cá măng >0,6 Não (mg)+HCG(UI) 

 

20+3.000 

 

Bán nhân 

tạo/nhân tạo 

2 9-12 60-70 Juario and Duray 

(1983) 

Cá đối mục 0,5-0,6 LHRH-a (µg)+Dom (mg) 30+5 

 

Bán nhân tạo 2 20-22 85,7 Aizen et al. (2005) 

 0,5-0,6 LHRH-a (µg) 200  

 

Nhân tạo 2 20-24 82,7 Meseda et al. (2006) 

Cá đối đất 0,5-0,6 LHRH-a (µg)+Dom (mg) (250-300)+5  

 

Nhân tạo 2 13-20 83,3 Lê Quốc Việt và ctv. 

(2010) 

Cá nâu 0,5-0,6 LHRH-a (µg) 

Ovaprim (µg) 

50-100 

0,5-1,5 

Nhân tạo 2 17-19 

22-23 

 

80-93 

67-87 

Lý Văn Khánh và ctv. 

(2010) 

Ghi chú: Đối với cá tiêm 2 lần: lần thứ 1 tiêm 1/3 liều và liều quyết định tiêm 2/3 lượng còn lại; thời gian giữa 2 lần tiêm là 12 

giờ. 
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Hình 3.6: Tiêm chất kích thích sinh sản cho cá: A-Tiêm cá mú; B- Tiêm cá 

đối (Nguồn: Lê Quốc Việt) 

  

  

Hình 3.7: Cho cá đẻ trong lồng: A – Cá cái có dấu hiệu rụng trứng; B – 

Đặt giai lưới để thu trứng; Cho cá đẻ trong bể: C – Cá sau khi tiêm được 

thả vào bể để và D – Nơi thu trứng cá (Nguồn: Lê Quốc Việt)  

A B 

A B 

C D 
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Hình 3.8: Sinh sản nhân tạo: A-Cá đối rụng trứng; B-Cá nâu rụng 

trứng; C-Vuốt trứng cá đối; D-Vuốt trứng cá nâu; D-Nghiền tinh cá 

và F-Thụ tinh cho cá 

3.2.5.2 Thu trứng và ấp trứng 

Khi cho cá đẻ trong bể, có thể thu trứng từ bể đẻ bằng cách dùng 

lưới có mắt lưới mịn 300 m để kéo vào sáng buổi hôm sau, tuy nhiên 

bằng động tác này phải ngừng sục khí, và động tác kéo lưới sẽ gây sốc 

cho cá bố mẹ, đặc biệt khi nuôi cá với mật độ cao. Do đó nên cho cá 

đẻ theo phương pháp bể vòng để tháo nước chảy tràn ra bể thu có đặt 

lưới và sau đó dùng vợt thu trứng (Hình 3.9). Tương tự, khi cho cá 

sinh sản trong lồng thì sau khi cá đẻ xong khoảng 90 – 120 phút, tiến 

A B 

C D 

E F 
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hành dùng vợt lưới mịn (kích cỡ mắt lưới 0,2 – 0,3 mm) vợt toàn bộ 

trứng chuyển vào thùng hoặc thau có chứa nước cùng độ mặn với 

nước cá đẻ trong môi trường biển và sục khí liên tục.  

Sau khi thu trứng xong, tiến hành loại bỏ chất cặn bã và các 

trứng hư (không thụ tinh) bằng cách tắt sục khí, và dùng tay khuấy 

nhẹ cho nước chạy thành vòng tròn, sau đó siphon các chất cặn bã và 

trứng hư lắng dưới đáy thùng/thau. Tiếp theo, dùng vợt thu các trứng 

nổi (trứng đã thụ tinh) và định lượng số lượng trứng để cho vào bể ấp.  

Đa số các loài cá biển trứng có giọt dầu (trứng nổi) như cá bóp, 

cá mú, cá chẽm, cá măng, cá đối, cá nâu… Do đó, trứng cá có thể 

được ấp trong bể composite đáy hình chóp (0,5 – 1 m3), độ mặn 30 – 

32o/oo, mật độ 100 – 500 trứng/L, sục khí nhẹ, liên tục và phải đảm 

bảo hàm lượng oxy hòa tan trong nước > 5mg/L. Trong quá trình ấp 

trứng, thường xuyên theo dõi chất lượng nước và thay nước (30 – 

50%/lần). Ngoài ra còn theo dõi quá trình phát triển phôi của trứng cá, 

phát hiện thấy trứng hư màu trắng đục thì tiến hành xi phông, nhằm 

hạn chế ô nhiễm môi trường nước và tránh được sự phát triển của vi 

khuẩn hay nấm ký sinh trên trứng cá. Số lần và tỷ lệ thay nước tùy 

thuộc vào chất lượng của trứng. Tùy thuộc vào loài cá khác nhau, 

trứng cá sẽ nở sau 17-24 giờ sau khi cá đẻ, với nhiệt độ từ 28 – 30oC 

và pH dao động từ 7,5 – 8,5 (Bảng 3.10). 
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Hình 3.9: Thu trứng cá: A-Thu trứng cá trong bể; B-Thu trứng cá 

trong lồng; C và D-Loại trứng không thụ tinh (Nguồn Lê Quốc Việt) 

Bảng 3.10: Một số chỉ tiêu kỹ thuật trong ấp trứng cá 

Loài cá Độ mặn 

(‰) 

Mật độ 

(trứng/L) 

Thời gian 

nở (giờ) 

Tỷ lệ nở 

(%) 

Nguồn tham 

khảo 

Cá chẽm 28-32 100-300 17-18 80-83 Moretti et al. 

(2005) 

Cá mú 32-35 100-200 18-22 83-85 Vũ Văn sáng 

và ctv. (2013); 

Sugama et al. 

(2012)  

Cá bóp 30-35 400-500 21-24 80-84 Nguyễn Anh 

Tuấn và ctv. 

(2014b) 

Cá măng 29-34 200-300 20-24 75-85 Juario and 

Duray (1983) 

Cá đối đất 25-35 200-300 18-20 82-86 Le Quoc Viet 

et al. (2013) 

Cá nâu 25-30 100 19-21 43,3 Lý Văn Khánh 

và ctv. (2010) 

A B 

C D 



 81 

 

3.2.6 Ương ấu trùng và cá giống 

3.2.6.1 Các hình thức ương ấu trùng và cá giống 

Các mô hình ương cá nước lợ trên thế giới hiện nay có các hình 

thức khác nhau như: (1) ương trong nhà; (2) ương trong bể ngoài trời; 

(3) ương trong ao đất; (4) ương trong mương nổi đặt trong ao và (5) 

ương trong trong lồng đặt ngoài biển (Nguyễn Văn Sử, 2005; Burke et 

al., 2007). Mỗi hình thức ương có những thuận lợi, trở ngại riêng 

riêng và phù hợp với từng điều kiện đặc thù hay các giai đoạn cá ương 

khác nhau.  

(1) Ương trong nhà: được ứng dụng ương từ ấu trùng lên cá 

giống ở các loài cá nước lợ và được áp dụng phổ biến ở các 

nước trên thế giới. Ương trong nhà có thể thực hiện được 

các mô hình khác nhau như: (i) mô hình tuần hoàn và (ii) mô 

hình nước xanh (có bổ sung tảo). Hình thức ương này có ưu 

điểm dễ kiểm soát các yếu môi trường bên ngoài hơn so với 

hình thức ương khác. Tuy nhiên, chi phí sản xuất lớn hơn so 

với ương ngoài trời, trong ao đất hay trong lồng.  

(2) Ương trong bể ngoài trời: được ứng dụng ương từ cá hương 

lên cá giống và được áp dụng phổ biến các nước Đông Nam 

Á (Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, Philipphine, Việt 

Nam…). Khi ương ngoài trời cá tăng trưởng nhanh, cá giống 

có chất lượng tốt và chi phí sản xuất thấp hơn so với cá ương 

trong nhà (Liao et al., 2001). Tuy nhiên, khi ương ngoài trời 

khó kiểm soát được các yếu môi trường như nhiệt độ, pH và 

đặc biệt là sự phát triển của tảo làm ảnh hưởng đến pH rất 

lớn, nên phải thường xuyên thay nước để hạn chế sự phát 

triển của tảo và ổn định pH.   

(3) Ương trong ao đất: có thể ứng dụng ương các loài cá nước 

lợ từ giai đoạn ấu trùng lên cá giống và được áp dụng một số 

nước như: Việt Nam, Philipphine, Đài Loan… Ương ấu 

trùng cá trong ao đất có ưu điểm là nguồn thức ăn tự nhiên 
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trong ao dồi dào nên chi phí thức ăn và công chăm sóc giảm 

so với các hình thức ương khác. Hình thức ương này được 

áp dụng phổ biến với các loài cá có kích cỡ miệng nhỏ như: 

cá đối, cá măng, cá nâu, cá mú… Bên cạnh đó, ương ao 

trong ao đất có những hạn chế nhất định như: khó kiểm soát 

các yếu tố môi trường nước, mật độ ương thấp và năng suất 

thu được thấp hơn so với hình thức ương trong nhà.   

(4) Ương trong mương nổi đặt trong ao đất: Mương nổi 

(floating raceway) được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác 

nhau, nhưng cơ bản mương nổi giống như một cái bể dài và 

hẹp, có thể tự nổi hoặc nhờ dàn phao nâng (Hình 3.10); toàn 

bộ hệ thống được đặt trong ao, nước được luân chuyển liên 

tục nhờ hệ thống ống nâng nước dạng air-lift (Burke et al., 

2007). Mương nổi có thể dùng để ương cá từ giai đoạn ấu 

trùng lên cá giống, hiện nay ở Việt Nam cũng đã áp dụng 

mương nổi trong ương giống cá chẽm (Hoàng Tùng và ctv., 

2007). Với hệ thống ương này có nhiều ưu điểm như: tận 

dụng được các ao sẵn có, không phải thay đổi kết cấu của 

ao; sử dụng được nguồn thức ăn tự nhiên trong ao; có thể 

ương được mật độ cao; chất lượng nước được cải thiện; dễ 

dàng cho ăn, phân cỡ và thu hoạch. Tuy nhiên, ương cá 

trong mương nổi cũng có những hạn chế như: ao phải có 

diện tích lớn để có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào và do 

mương nổi đặt ngoài trời nên khó kiểm soát được những yếu 

tố môi trường bị ảnh hưởng bởi thời tiết. 

(5) Ương trong lồng đặt ngoài biển: hình thức ương này chủ 

yếu được áp dụng từ cá hương lên cá giống hoặc cá giống có 

kích cỡ nhỏ thành kích cỡ lớn. Hình thức ương trong lồng 

được áp dụng rất phổ biến ở các nước trên thế giới, hình 

thức ương lồng dễ dàng ứng dụng đối với các trại sản xuất 

giống cá nước lợ gần biển hay các hộ nuôi áp dụng để ương 

từ cá giống nhỏ lên cá giống lớn phục vụ nuôi thương phẩm 

(Hình 3.11). Ương cá giống trong lồng có những thuận lợi 

như: ương được mật độ cao, cá lớn nhanh, chi phí thấp và 
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vận chuyển giống rất thuận lợi. Tuy nhiên, khi nguồn nước 

bị ô nhiễm thì rất khó kiểm soát. 

  

  

Hình 3.10: Các dạng mương nổi khác nhau  

(Nguồn: Burke et al., 2007) 

3.2.6.2 Kỹ thuật ương ấu trùng 

Ở giai đoạn ương ấu trùng, hình thức ương phổ biến nhất là 

ương trong nhà. Bể ương cá ấu trùng có các dạng khác nhau như: hình 

tròn, hình chữ nhật hoặc hình vuông, thể tích bể ương dao động từ 1 – 

10 m3 và độ sâu mức nước từ 50 – 70 cm. Nước ương có độ mặn từ 25 

– 35‰ (tùy thuộc vào từng loài cá khác nhau được thể hiện ở Bảng 

3.10 mục 3.2.5.2), được sục khí liên tục và hàm lượng ôxy hòa tan từ 

4 – 8 mg/L. Mật độ ương 10 – 20 con/L. 

Loại thức ăn và chế độ cho ăn (Bảng 3.11 đến 3.14) 

Tùy thuộc vào từng loài cá khác nhau, sau khi cá nở 2 – 3 ngày 

thì bắt đầu cho cá ăn bằng luân trùng (Rotifer) đã được giàu hóa bằng 

DHA Selco đến ngày thứ từ 10 – 20, với mật độ luân trùng 3 – 20 cá 

thể/mL/lần và cho ăn 3 lần/ngày (6h00, 12h00 và 18h00).  
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Bắt đầu cho cá ăn Artemia lần đầu tiên từ ngày 7 – 16 với lượng 

0,2 – 2 Artemia/mL nước ương/lần và cho ăn 2 lần/ngày (9h00 và 

15h00).  

Từ ngày thứ 20 trở đi có thể tập  cho cá ăn thức ăn nhân tạo với 

thức ăn có kích cỡ từ 200 - 800 µm).  

  

   

Hình 3.11: Các dạng bể ương ấu trùng cá nước lợ 

A-bể ương bằng xi măng có màu vàng và màu xanh ở Indonesia; B-bể ương 

hình chữ nhật bằng xi măng và hình tròn bằng composite Việt Nam (Nguồn: 

Lê Quốc Việt) 

  

Hình 3.12: Ấu trùng cá bóp: 10 ngày tuổi (A) và 15 ngày tuổi (B) 
(Nguồn: Lê Quốc Việt) 

B 

A 

A B 
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Bảng 3.11: Chế độ cho ăn và thay nước trong ương ấu trùng cá chẽm (Marte and Toledo, 2015) 

Ngày sau khi nở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cho ăn

    - Tảo: Chlorella sp  hoặc Nanochloropsis sp

    - S-rotifer (3-5 cá thể/mL)

    - S-rotifer (5-10 cá thể/mL)

    - S-rotifer (10-20 cá thể/mL)

    - Artemia (0,5-2 cá thể/mL)

    - Thức ăn nhân tạo (200-800µm)

Thay nước (%/ngày)                                     20-30

30-50  

 

Bảng 3.12: Chế độ cho ăn và thay nước trong ương ấu trùng cá mú (Sugama et al., 2012) 

Ngày sau khi nở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cho ăn

    - Tảo: Chlorella sp  hoặc Nanochloropsis sp

    - SS-rotifer (5-7 cá thể/mL)

    - S-rotifer (8-10 cá thể/mL)

    - S-rotifer (10-15 cá thể/mL)

    - Artemia (0,2-0,5 cá thể/mL)

    - Thức ăn nhân tạo (200-800µm)

Thay nước (%/ngày)                                          10

20

50  
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Bảng 3.13: Chế độ cho ăn và thay nước trong ương ấu trùng cá bóp (Trần Ngọc Hải và ctv, 2013) 

Ngày sau khi nở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cho ăn

    - Tảo: Chlorella sp  hoặc Nanochloropsis sp

    - S-rotifer (5-10 cá thể/mL)

    - Artemia (0,5-1cá thể/mL)

    - Artemia (1-2 cá thể/mL)

    - Thức ăn nhân tạo (200-800µm)

Thay nước (%/ngày)                                     10-20

20-40

30-50  

 

Bảng 3.14: Chế độ cho ăn và thay nước trong ương ấu trùng cá măng, cá đối và cá nâu (Sugama et al., 2012; Le 

Quoc Viet et al., 2013; Lý Văn Khánh, 2013) 

Ngày sau khi nở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cho ăn

    - Tảo: Chlorella sp  hoặc Nanochloropsis sp

    - S-rotifer (3-5 cá thể/mL)

    - S-rotifer (5-10 cá thể/mL)

    - S-rotifer (10-20 cá thể/mL)

    - Artemia (0,5-1cá thể/mL)

    - Thức ăn nhân tạo (200-800µm)

Thay nước (%/ngày)                                     10-20

20-40

30-50  
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Chăm sóc và quản lý:   

Bổ sung tảo Nannochloropsis hoặc Chlorella sp. vào bể ương 

hằng ngày để duy trì mật độ tảo trong bể ương từ 1-3x105 tb/mL để 

vừa làm thức ăn cho ấu trùng, luân trùng, đồng thời ổn định chất 

lượng nước. Trong thời gian đầu không thay nước, từ ngày thứ 8 trở đi 

có thể thay nước 10 – 50%/lần và định kỳ thay nước 5 – 7 ngày/lần.  

Hàng ngày, trước khi cho cá ăn nên kiểm tra hoặc định lượng 

mật độ luân trùng và Artemia còn lại trong bể để điều chỉnh lượng 

thức ăn cho thích hợp, tùy theo kích cỡ của ấu trùng và điều kiện môi 

trường mà khả năng bắt mồi của cá sẽ thay đổi. 

Trong quá trình ương cá hương cần giữ cho nhiệt độ ổn định và 

nằm trong khoảng 28 – 30oC (nếu nhiệt độ tăng cao có thể mở cửa trại 

thông thoáng và ngược lại). Bên cạnh đó, cần kiểm tra các yếu tố môi 

trường nước (pH, ammonia và nitrite) định kỳ 3 – 5 ngày và điều 

chỉnh nằm trong khoảng thích hợp như: pH = 7,5 – 8,3; Ammonia 

<0,1 mg/L và Nitrire <1,0 mg/L (Lee, 2003; Sugama et al., 2012). 

Đa phần các loài cá nước lợ (cá bóp, cá chẽm, cá mú,…) khi 

ương có đặc tính phân cỡ rất nhiều, nên sau khi ương khoảng 15 – 20 

ngày cần tiến hành phân cỡ cá và những lần phân cỡ tiếp theo cách 

nhau khoảng 5 – 7 ngày. Việc phân cỡ cá có những lợi ích như: dễ 

dàng cho cá ăn, cá lớn nhanh hơn và tỷ lệ sống sẽ tăng do cá ít ăn 

nhau (Liao and Chang, 2001; Marte and Toledo, 2012; Tran Ngoc Hai 

et al., 2013). 

Sau 25 – 30 ngày, tiến hành thu hoạch cá hương và chuyển sang 

giai đoạn ương từ cá hương lên cá giống.  
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Tập cho cá bóp ăn thức ăn  

  

Tập cho cá chẽm ăn thức ăn 

  

Ương cá mú (A) và phân cỡ cá mú (B) 

Hình 3.13: Một số hình ảnh về ương ấu trùng cá nước lợ 

(Nguồn: Lê Quốc Việt)

A B 



  

 89 

3.2.6.2 Kỹ thuật ương cá giống 

Hiện nay trên thế giới, kỹ thuật ương từ cá hương lên cá giống 

được ứng dụng với nhiều hình thức ương khác nhau như: ương trên 

bể, ương trong ao đất hay ương trong giai lưới đặt trong ao và ương 

trong lồng.  

Bể ương cá giống có dạng hình tròn hoặc hình chữ nhật và thể 

tích bể ương dao động từ 4 – 10 m3. Cá giống có thể ương trong hệ 

thống tuần hoàn hoặc thay nước.  

Nếu ương trong lồng, kích cỡ lồng thích hợp từ 2 x 2 x 1 m đến 

5 x 2 x 1 m, mắt lưới 1 mm. 

Ương cá trong ao đất, ao dùng để ương cá có diện tích  100 – 

500 m2, sâu 0,8-1 m.  

Các thông số kỹ thuật ương giống của một số loài cá được thể 

hiện trong Bảng 3.15. 

Bảng 3.15: Một số thông số kỹ thuật ương giống một số loài cá  

Loài cá Độ mặn 

(o/oo) 

Hình thức 

ương 

Mật độ (con/m3) Nguồn tham 

khảo 

Cá chẽm 25-30 - Bể 

- Lồng 

- Giai lưới 

- 1.000-1.500 

- 1.500-2.000 

- 100-200 

Sakaras (1986); 

Moretti et al. 

(2005) 

Cá mú 30-32 - Bể 

- Lồng 

- Giai lưới 

- 1.000-1.500 

- 1.500-2.000 

- 100-200 

Ismi et al. (2012); 

Sugama (2012)  

Cá bóp 30-32 - Bể  

- Lồng 

- 60-80 

- 500-1.000 

Lê Quốc Việt và 

ctv. (2014) 

Cá măng 29-34 - Bể  

- Lồng 

- Ao đất 

- 1.000-2.000 

- 1.000-1.500 

- 20-40 

Smith and Chong 

(1983) 

Cá đối 20-30 - Bể 

- Giai lưới 

- 1.000-2.000 

- 50-100 

Le Quoc Viet et 

al. (2010a, b) 

Cá nâu 20-30 - Bể  

- Giai lưới 

- 1.000-2.000 

- 50-100 

Lý Văn Khánh 

(2013) 
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Hình 3.11: Các hình thức ương cá giống 

A-ương ngoài trời; B-ương trong nhà; C-ương tuần hoàn; D-luyện cá 

trước khi vận chuyển;E và F-ương trong ao; G-ương trong lồng và H-giống 

cá bóp (Nguồn: Lê Quốc Việt và Trần Ngọc Hải) 

Chăm sóc và quản lý:   

Cá được cho ăn bằng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi hay cá 

tạp (đối với cá mú, cá bóp, cá chẽm) và được cho ăn 3 – 4 lần/ngày 

A B 

C D 

E F 

G H 
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(lượng thức ăn cho cá ăn theo nhu cầu). Riêng đối với cá đối, cá măng 

và cá nâu thì chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp. Khi cho cá ăn bằng cá 

tạp, cần chọn cá còn tươi và sạch nhằm hạn chế gây bệnh cho cá nuôi. 

Bên cạnh đó, nên loại bỏ các ký sinh trên cá tạp bằng cách ngâm trong 

nước ngọt từ 10-15 phút trước khi cho ăn. Tùy vào kích cỡ cá ương 

mà cho ăn với cá xay nhuyễn hay cắt nhỏ.  

Đối với ương trong ao hay trong bể nên thường xuyên theo dõi 

các yếu tố môi trường nước như nitrite, TAN để có biện pháp xử lý 

kịp thời và si phông thức ăn dư thừa (đối với bể ương). Định kỳ 3 – 5 

ngày thay nước 30 – 40% lượng nước trong ao hoặc trong bể (nếu 

ương trong hệ thống tuần hoàn thì không cần thay nước). Riêng đối 

với ương trong lồng hay trong giai lưới cần phải thường xuyên theo 

dõi lồng/giai lưới, đề phòng lồng bị hư hỏng do cá hay sinh vật khác 

như cua phá rách lưới hoặc do sóng gió. Ngoài ra lồng/giai lưới cũng 

dễ bị các sinh vật khác bám vào làm nước không lưu thông. Vì vậy 

cần cọ rửa hay thay lồng/lưới định kỳ.  

Trong thời gian ương, nên định kỳ phân cỡ cá 10-15 ngày/lần 

(đối với ương trong bể, trong lồng hay trong giai lưới) để hạn chế cá 

lớn ăn cá nhỏ (cá chẽm, cá bóp và cá mú). 

Thu hoạch và vận chuyển:  

Tùy theo nhu cầu người nuôi, có thể thu hoạch cá giống sau 30 – 

60 ngày ương.  

Trước khi vận chuyển, cần luyện cá nhằm giảm tỷ lệ hao hụt (cá 

được cho vào giai lưới để quen dần với mật độ cao) và nên ngừng cho 

ăn trong khoảng thời gian 8 – 12 giờ để hạn chế chất thải phát sinh, 

gây stress đối với cá do bị sức ép. Có 2 phương pháp vận chuyển cá: 

(1) vận chuyển kín và (2) vận chuyển hở. 

(1) Vận chuyển kín: thông thường được tiến hành với cá giống 

có kích cỡ nhỏ hơn 5 cm. Tùy thuộc vào từng loài và kích cỡ, cá được 

cho vào túi nylon chứa từ 2 – 10 lít nước với mật độ cá 20 – 60 con/L, 

bơm căng khí oxy nguyên chất và sau đó đặt vào thùng xốp hoặc 

carton xếp lên phương tiện vận chuyển. Thời gian vận chuyển cho 
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phép tối đa 15 giờ, với nhiệt độ từ 23 – 25oC. Nếu thời gian vận 

chuyển lâu hơn cần thay nước mới hoặc thay oxy trong túi vận 

chuyển. 

2) Vận chuyển hở: được áp dụng đối với cá lớn hơn 5 cm, có thể 

vận chuyển bằng xe hoặc tàu đục. Tuy nhiên, vận chuyển bằng tàu sẽ 

an toàn hơn, mật độ cao hơn và cá sẽ khỏe hơn so với vận chuyển 

bằng xe. 

- Vận chuyển bằng tàu đục: mật độ cá 1.000 – 1.300 con/m3 

(cỡ cá 15 – 20 cm); mật độ 1.400 – 1.500 con/m3 (cá 10 – 15 

cm) và mật độ 1.500 – 2.000 con/m3 (cá 5 – 10 cm). 

- Vận chuyển bằng xe: mật độ cá 500 – 800 con/m3 (cỡ cá 15 – 

20 cm); mật độ 800 – 1.000 con/m3 (cá 10 – 15 cm) và mật 

độ 1.000 – 1.500 con/m3 (cá 5 – 10 cm). Nhiệt độ vận chuyển 

cá từ 22 – 24oC và sau mỗi 8 – 10 giờ thay nước 70 – 80%. 

3.2.6.3 Đánh giá chất lượng cá bột và cá giống 

Tập tính bơi lội: Cá bơi lội chủ động, nhanh nhẹn, bơi lội vòng 

quanh bể, ít nổi lên mặt và bám thành bể hay đáy bể. Ngoài ra cá khỏe 

mạnh thì không tập trung sát đá bọt sục khí, chúng giữ 1 khoảng cách 

với đá bọt. 

Hình dạng và tính phân cỡ: Khi được quản lý tốt, cá sẽ đồng cỡ. 

Cá phát triển cân đối, không dị tật, uốn vẹo thân. Nếu cá lớn không 

đồng cỡ chúng sẽ cạnh tranh thức ăn, không gian sống. Cá yếu sẽ có 

thân hình phát triển không đồng đều, đầu lớn và đuôi nhỏ. 

Sắc tố: Cá khỏe có màu sáng, đầu, thân, đuôi phát triển tốt, vây 

cá nguyên vẹn. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Đánh giá vai trò, thuận lợi và trở ngại trong nuôi và sử dụng thức 

ăn tự nhiên trong ương nuôi ấu trùng cá biển? 

2. So sánh ưu và nhược điểm của các hình thức nuôi vỗ cá bố mẹ? 

3. Phân tích ưu và nhược điểm của các hình thức ương cá bột lên cá 

giống?  
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Chương 4 

KỸ THUẬT NUÔI CÁ BIỂN THƯƠNG PHẨM 

4.1 Các mô hình nuôi cá biển thương phẩm 

Nuôi cá nước lợ và cá biển thương phẩm trên thế giới hiện nay 

có các hình thức quan trọng như: (i) nuôi cá lồng trên biển, (ii) nuôi cá 

trong ao thâm canh và bán thâm canh, (iii) nuôi cá kết hợp với các đối 

tượng thủy sản khác, và (iii) nuôi cá thâm canh và siêu thâm canh trên 

bể. Mỗi mô hình có thuận lợi và trở ngại riêng và phù hợp với từng 

điều kiện đặc thù. Một số đặc điểm chính của các hình thức nuôi được 

trình bày ở Bảng 4.1. 

(i) Nuôi cá lồng trên biển: vùng nuôi biển là vùng đất ngập 

triều thường xuyên, lồng nuôi cá có thể đặt ở những eo vịnh 

gần bờ, gần các đảo ít sóng gió hay ngoài khơi xa bờ 

(Cowardin, 1979). Nuôi lồng là hình thức nuôi cá biển trong 

các lồng làm bằng lưới có thể tích khác nhau từ 2 – 1.000 

m3/lồng, với các loài cá được nuôi phổ biến như cá bóp, cá 

mú, cá chẽm, cá chim, cá măng, cá ngừ…  

(ii) Nuôi cá bán thâm canh và thâm canh trong ao: Nuôi ao là 

hình thức nuôi các loài cá trong ao đất (ao nằm trên đất 

liền), vị trí các ao nuôi thường ở những nơi có nguồn nước 

lợ, vùng cửa sông hay ven bờ biển với diện tích dao động từ 

0,1 – 0,5 ha. Các đối tượng được nuôi phổ biến trong ao 

như: cá chẽm, cá mú, cá kèo, cá chình,… 

(iii) Nuôi cá kết hợp với các loài thủy sản khác: Nuôi kết hợp là 

hình thức nuôi phối hợp để tận dụng điều kiện sống, hay tập 

tính dinh dưỡng của nhau được chia sẽ tài nguyên nước, 

thức ăn, chăm sóc và quản lý,… Với hình thức nuôi kết 

hợp, ao nuôi thường có diện tích lớn hơn 1 – 10 ha. Các loài 

cá thường được nuôi kết hợp với tôm sú, cua như: cá đối, cá 

nâu, cá dìa, cá kèo, cá rô phi,… 
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(iv) Nuôi cá trên bể: Bể nuôi có thể được xây dựng ở những nơi 

gần hoặc xa biển, kể cả khu nội địa hay vùng đô thị và diện 

tích bể nuôi dao động từ 100 – 1.000 m3. Bể nuôi có thể đặt 

trong nhà hoặc ngoài trời và nuôi với hệ thống tuần hoàn 

(không thay nước) hay hệ thống hở (thay nước). Nuôi cá 

trên bể được áp dụng phổ biến trong nuôi vỗ cá bố mẹ (cá 

bóp, cá mú, cá chẽm, cá măng,…) và nuôi thương phẩm (cá 

chình, cá bơn,…). 

  

  

Hình 4.1: Các mô hình nuôi cá thương phẩm 

A-Nuôi cá trong lồng; B-Nuôi cá trong ao; C-Nuôi cá kết hợp với thủy sản 

khác và D-Nuôi cá trong bể (Nguồn: Lê Quốc Việt và Trần Ngọc Hải)

A B 

C D 
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Bảng 4.1: Đặc điểm chính của các mô hình nuôi cá biển thương phẩm 

Đặc 

điểm 

Nuôi lồng (1) Nuôi ao(2) 

Nuôi trên bể 
Lồng đơn giản Lồng bán hiện đại Lồng hiện đại 

Bán thâm canh và thâm 

canh, đơn loài 
Kết hợp 

Nơi nuôi Các đầm, phá 

cạn 

Ở các eo, vịnh gần 

bờ hay quần đảo, 

kín gió, ít sóng 

Ngoài khơi xa bờ, sâu Ven bờ biển, ven cửa 

sông, kênh ven biển 

Các ao, đầm nuôi 

thủy sản quảng 

canh 

Khu nội địa, 

nhất là ven đô 

thị 

Phương 

tiện nuôi 

Lồng là giai lưới 

đơn giản, cố 

định bằng cọc, 

thể tích 2-6m3 

Lồng nổi bằng gỗ 

và lưới chữ nhật 

hay vuông, (10-

100m3) kết thành 

giàn; hay lồng tròn 

kiểu Na-Uy (100-

1.000m3). Có khả 

năng điều chỉnh 

nổi hay chìm. 

Lồng ngầm, hình thoi, 

hình chóp, hình trụ; hệ 

thống quản lý, chăm 

sóc, giám sát hiện đại 

Ao đất hay kiên cố bằng 

tường xi măng. 

Ao, đầm cạn, 

rộng 1-5 ha hay 

hơn. Có nhiều 

loài thủy sản nuôi 

và thực vật, rừng 

ngập mặn. 

Bể bằng 

ximăng, 

composite, 

nhựa; 100-

1000m3; nước 

chảy tràn, hở 

hay tuần hoàn, 

trong nhà hay 

ngoài trời 

Loài cá 

nuôi phổ 

biến 

Cá rô phi, chẽm, 

cá mú,… 

Cá mú, cá bóp, cá 

cam, cá hồng, cá 

tráp, cá chim,… 

Cá ngừ Cá mú, cá chẽm, cá bóp, 

cá kèo, cá chình,… 

Cá măng, cá đối, 

cá rô phi, cá dìa, 

cá nâu… 

Cá chình, cá 

bơn… 

Thức ăn Thức ăn nhân 

tạo, cá tạp 

Thức ăn nhân tạo, 

cá tạp 

Thứ ăn nhân tạo Thức ăn nhân tạo, cá tạp Chỉ bổ sung thức 

ăn hoặc sử dụng 

thức ăn tự nhiên 

Thức ăn nhân 

tạo 

Năng suất  2-5 kg/m3 10-30 kg/m3 10-50 kg/m3 2-5 kg/m2 0,2-0,5 kg/m2 2-5 kg/m3 
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Thuận 

lợi 

Kỹ thuật đơn 

giản, chí phí 

thấp, dễ quản lý 

Nhiều vùng ven 

biển thuận lợi cho 

nuôi, đầu tư và 

quản lý tập trung, 

cho năng suất và 

sản lượng cao 

Môi trường trong sạch 

và ít gây ô nhiễm. 

Năng suất và sản 

lượng lớn. 

Dễ quản lý, kiểm soát 

trong kỹ thuật; hạn chế rủi 

ro do sóng gió 

Kỹ thuật đơn 

giản, nuôi đa loài, 

thân thiện môi 

trường, đa dạng 

sản phẩm và hạn 

chế rủi ro về kinh 

tế. 

Diện tích nhỏ, 

năng suất cao; 

quản lý chăm 

sóc có thể được 

hiện đại hóa; 

thân thiện môi 

trường và an 

toàn sinh học.  

Trở ngại Qui mô nhỏ lẻ, 

năng suất và sản 

lượng thấp, 

vùng nuôi kín, 

trao đổi nước ít 

nên nguy cơ gây 

ô nhiễm và bị ô 

nhiễm môi 

trường và dịch 

bệnh  

Cần có vị trí eo 

vịnh ít sóng gió, 

dòng chảy phù 

hợp; cần đầu tư tốt 

về phương tiện, kỹ 

thuật, chi phí.  

Đối tượng cá nuôi hạn 

chế; cần phương tiện 

và công nghệ hiện đại, 

đồng bộ về công nghệ 

và các dịch vụ hậu 

cần, chi phí cao, chỉ 

phù hợp với qui mô 

lớn của quốc gia hay 

công ty.  

Mô hình nuôi cá thâm 

canh trong ao có thể bị 

cạnh tranh với các mô hình 

nuôi khác, nhất là nuôi 

tôm do tính chất hấp dẫn 

về giá cả, thị trường.  Loài 

nuôi cần có giá trị cao.  

Cần đồng bộ trong dịch vụ 

cung cấp giống, thức ăn, 

chế biến, tiêu thụ...  

Mật độ và năng 

suất thấp; cần 

diện tích nuôi lớn; 

loài cá nuôi kết 

hợp là loài ăn tạp 

hay thực vật; sản 

phẩm chủ yếu cho 

tiêu thụ nội địa. 

Ít loài cá nuôi 

phải có giá trị 

kinh tế cao, ăn 

thức ăn nhân 

tạo; chịu được 

mật độ cao,  lớn 

tốt trong điều 

kiện nuôi bể. 

Đầu tư phương 

tiện, kỹ thuật và 

kinh phí cao.  

Nơi áp 

dụng 

phổ biến 

Các nước Đông 

Nam Á 

Trên thế giới Phát triển ở một số 

quốc gia Châu Âu 

Trên thế giới Các nước Đông 

Nam Á 

Phổ biến ở một 

số quốc gia  

Nguồn: (1) Liao and Lin (2000); (2)Troell (2009) 
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4.2 Kỹ thuật nuôi một số loài cá biển có giá trị kinh tế 

4.2.1 Nuôi cá chẽm  

4.2.1.1  Nuôi cá chẽm trong lồng 

Chọn vị trí nuôi lồng 

 Vị trí tốt cho nuôi lồng cá lồng, cần đủ độ sâu và bảo đảm đáy 

lồng cách đáy biển lúc triều thấp ít nhất 2-3 m; tốc độ chảy thích hợp 

từ 0,2-0,6 m/giây; nền đáy là đáy cát hay sỏi; đảm bảo hàm lượng oxy 

từ 4-6 mg/lít, nhiệt độ 25-30oC và độ mặn từ 27-33‰.  

 Tránh những nơi có sóng to, gió lớn như sóng cao trên 2 m và 

tốc độ dòng chảy 1 m/giây vì có thể làm hư hỏng lồng, trôi thức ăn, 

làm cho cá hoạt động yếu gây chậm lớn và sinh bệnh; nơi có nhiều 

rong biển, cỏ biển hay san hô; nơi nước chảy quá yếu hay nước đứng 

vì có thể  dẫn đến cá chết do thiếu oxy, thức ăn thừa, mùn bã cũng tích 

lũy ở đáy lồng gây ô nhiễm; đặc biệt cần tránh xa những nơi gây ô 

nhiễm dầu, ô nhiễm chất thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và tàu 

bè.  

Thiết kế và xây dựng lồng 

Thông thường một giàn lồng có kích cỡ 6 x 6 x 3 m và được 

thiết kế thành 4 ô để làm thành 4 lồng riêng biệt, mỗi lồng có kích cỡ 

3 x 3 x 3 m. Như thế sẽ thuận lợi cho việc thả giống được đồng loạt 

cho từng lồng, đồng thời với một lồng không nuôi cá sẽ dành để thay 

lồng khi xử lý bệnh cá hay xử lý rong tảo bám quanh lồng. 

 Mặc dù có thể sử dụng các vật liệu rẻ tiền như tre, gỗ... để làm 

lồng, song các loại vật liệu này sẽ dễ dàng bị hư hỏng. Vì thế, chỉ nên 

làm khung trên lồng bằng gỗ với kích cỡ thông thường loại 8 x 15 cm. 

Khung đáy lồng dùng bằng ống nước đường kính 15/21. Lưới lồng tốt 

nhất nên là PE không gút. Kích thước mắt lưới có thể thay đổi tùy vào 

kích cỡ cá nuôi. Ví dụ cỡ cá 1-2 cm dùng mắt lưới 0,5 cm, cỡ cá 5-10 

cm dùng mắt lưới 1 cm; cỡ cá 20-30 cm dùng mắt lưới 2 cm và cỡ cá 

>25 cm dùng mắt lưới 4 cm. 
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  Phao có thể là thùng nhựa (1x0,6m), thùng phuy để nâng 

khung gỗ của lồng. Số lượng phao có thể thay đổi tùy theo lồng, có 

nhà trên bè nuôi hoặc không có. Lồng được cố định bằng neo ở 4 góc 

để tránh bị nước cuốn trôi.  

 Ngoài ra ở các vùng cạn ven bờ có thể phát triển kiểu lồng cố 

định bằng cách dùng lưới và cọc gỗ bao quanh khu nuôi. 

Kỹ thuật nuôi và quản lý lồng  

 Trước khi thả cá giống vào lồng, cần phải thuần hóa để cá 

thích nghi với nhiệt độ và độ mặn nước nơi nuôi. Cá giống nên phân 

cỡ theo nhóm và nuôi trong những lồng riêng biệt. Thả cá vào lúc 

sáng sớm (6-8 giờ) hoặc buổi tối (8-10 giờ) khi nhiệt độ thấp. 

 Mật độ thả cá thường từ 30-50 con/m3. Sau 2-3 tháng nuôi cá 

đạt khối lượng 150-200g, lúc này giảm mật độ còn 10-20 con/m3. Nên 

dành một số lồng trống, để sử dụng khi cần thiết như chuyển cá giống 

hay đổi lưới cho lồng nuôi khi bị tắc nước do vi sinh vật bám. Thông 

qua việc chuyển đổi lồng giúp phân cỡ và điều chỉnh mật độ nuôi. 

 Cá tạp là nguồn thức ăn được dùng chủ yếu cho cá chẽm. Cá tạp 

được băm nhỏ cho ăn hai lần mỗi ngày vào buổi sáng (8 giờ), buổi 

chiều (5 giờ) với tỷ lệ 10% khối lượng cá trong 2 tháng đầu. Sau 2 

tháng chỉ cho ăn một lần/ngày vào buổi chiều với tỷ lệ 5% khối lượng 

cá. Chỉ cho cá ăn khi cá bơi lội gần mặt nước. 

 Do nguồn cá tạp ở một số nước hiếm và đắt, cám gạo và tấm 

được dùng trộn thêm để giảm lượng cá tạp sử dụng. Phối hợp nguyên 

liệu làm thức ăn có thể là cá tạp 70% và cám hoặc tấm 30%. Thức ăn 

ẩm cũng có thể được dùng cho cá ăn với thành phần như ở Bảng 4.2. 

Bên cạnh đó, hiện nay việc nuôi cá chẽm có thể sử dụng thức ăn viên 

hoàn toàn hoặc thức ăn viên (40-43% protein) kết hợp với cá tạp (nếu 

ở những nơi nguồn cá tạp nhiều và rẻ tiền). Khi sử dụng thức ăn viên 

cho cá ăn có rất nhiều ưu điểm như: chất lượng thức ăn đáp ứng nhu 

cầu dinh dưỡng của cá nuôi (bổ sung đầy đủ các loại vitamin, 

khoáng…), mùi vị hấp dẫn và hạn chế sự thất thoát thức ăn. Hiệu quả 

của việc sử dụng thức ăn viên so với cá tạp được thể hiện Bảng 4.3. 
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Bảng 4.2: Thành phần thức ăn ẩm (Kungvankij et al., 1986) 

Thành phần  Tỷ lệ (%) nguyên liệu  

Bột cá  

Cám gạo 

Bột đậu nành 

Bột bắp 

Bột gạo 

Dầu mực (hoặc dầu cá) 

Chất kết dính 

Hỗn hợp Vitamin 

35 

20 

15 

10 

8 

7 

3 

2 

Bảng 4.3: So sánh hiệu quả thức ăn viên với cá tạp 

Chỉ tiêu Thức ăn viên Cá tạp 

Bảo quản Dễ Khó 

Tính chủ động Chủ động Không  

Dinh dưỡng phù hợp từng giai đoạn cá Phù hợp  Không  

Ảnh hưởng ô nhiễm môi trường Ít Nhiều 

  

  

Hình 4.2:  Nuôi cá chẽm trong lồng bán hiện đại 

 A- Ở Thái Lan và B-Ở Indonesia (Nguồn: Lê Quốc Việt) 

B 

A 
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4.2.1.2 Nuôi cá chẽm trong ao  

Nuôi đơn là hình thức nuôi một đối tượng cá chẽm. Hệ thống 

nuôi này có điểm bất lợi là nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc cung cấp 

thức ăn cho cá.  

Nuôi ghép là phương thức nuôi triển vọng nhất do làm giảm sự 

lệ thuộc của người nuôi vào nguồn thức ăn cá tạp, nếu không thể hoàn 

toàn chủ động. Phương pháp này là sự kết hợp đơn giản giữa nuôi một 

loài làm thức ăn (như cá rô phi) cho đối tương nuôi chính trong ao là 

cá chẽm.  

Chọn địa điểm nuôi cá chẽm  

Địa điểm cần có nguồn nước tốt và đầy đủ quanh năm. Chất 

lượng nước nuôi cá chẽm được thể hiện ở Bảng 4.4. Vùng tốt nhất cho 

nuôi cá chẽm nên có biên độ triều vừa phải từ 2-3 m. Đất có thành 

phần sét đầy đủ để đảm bảo giữ được nước cho ao. Cần tránh những 

vùng bị nhiễm phèn. Giao thông là vấn đề quan trọng cần xem xét 

trong việc chọn địa điểm nuôi. Ngoài ra, một số yếu tố khác như khả 

năng về lao động, trợ giúp kỹ thuật, khả năng về thị trường và điều 

kiện xã hội thích hợp cũng cần được xem xét khi chọn lựa vị trí. 

Bảng 4.4: Các yếu tố môi trường nước cho ao nuôi cá chẽm 

(Madrones and Catacutan, 2012) 

Thông số   Phạm vi cho phép 

pH 

Oxy hòa tan 

Nồng độ muối 

Nhiệt độ 

NH3 

H2S 

7,5-8,5 

4-9 mg/L 

10-30‰ 

26-32oC 

< 1 mg/L 

0,3 mg/L 

Thiết kế và xây dựng ao 

Ao nuôi cá chẽm thường có hình chữ nhật với kích cỡ 1.000 – 

5.000 m2 đối với ao nuôi đơn; từ 0,2 – 2 ha đối với ao nuôi ghép và độ 

sâu dao động từ 1,2-1,5 m. Mỗi ao cần có cống cấp và tiêu nước riêng 



  

 101 

để thuận tiện cho việc thay đổi nước. Đáy ao bằng phẳng và dốc về 

cống thoát nước.  

Chuẩn bị ao nuôi thịt bao gồm các bước như chuẩn bị hệ thống 

nuôi thông thường. Trong nuôi đơn sau khi bón vôi trung hòa môi 

trường thì tiến hành lấy nước đầy ao và thả cá nuôi ngay. 

Đối với nuôi ghép, sau khi bón vôi trung hòa môi trường thì bón 

phân hữu cơ (phân gà) với lượng 1 tấn/ha. Tiếp đó, tăng mức nước 

dần lên để thức ăn tự nhiên phát triển. Khi thức ăn tự nhiên phát triển 

nhiều thì thả cá rô phi bố mẹ vào với mật độ 5.000-10.000 con/ha. Tỷ 

lệ cá rô phi đực:cái = 1:3. Cá rô phi nuôi trong ao từ 1-2 tháng hoặc 

đến khi cá con xuất hiện nhiều thì thả cá chẽm giống vào ao nuôi.      

Cá chẽm giống nuôi với kích cỡ 8-10 cm thả vào ao nuôi thịt với 

mật độ 10.000-20.000 con/ha trong ao nuôi đơn và 3.000-5.000 con/ha 

cho ao nuôi ghép. Trước khi thả cá giống phải thuần hóa chúng dần 

với nồng độ muối và điều kiện ao nuôi. Cá thả nuôi tốt nhất nên có 

kích thước đồng đều và thả cá vào lúc trời mát. 

Quản lý ao, chăm sóc và cho ăn 

Do phải duy trì thức ăn tự nhiên trong ao nên cần hạn chế sự 

thay đổi nước cho ao nuôi theo dạng kết hợp. Định kỳ 3 ngày thay một 

lần khoảng 50% lượng nước trong ao. Tuy nhiên, trong ao nuôi đơn 

do có cung cấp thức ăn hàng ngày, thức ăn dư thừa sẽ gây nhiễm bẩn 

nước ao, vì vậy cần phải cung cấp nước thêm hàng ngày. 

Trong ao nuôi ghép không cần phải bổ sung thức ăn, nhưng ao 

nuôi đơn thì phải cho ăn hàng ngày. Phương pháp cho ăn trong ao 

nuôi cũng giống như trong nuôi lồng.        
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Hình 4.3: Ao nuôi cá chẽm (A) và chài kiểm tra cá (B) 

(Nguồn: Lê Quốc Việt và Lý Văn Khánh) 

4.2.1.3 Mô hình nuôi cá chẽm ở một số nước   

 Cá chẽm nuôi trong lồng ở Thái Lan với mật độ 25 con/m3, sau 

4 tháng nuôi cá đạt khoảng 450 – 500g và năng suất đạt 20 – 22 kg/m3 

(Narin and Abdel, 2014). Ở Ấn Độ, nuôi cá chẽm trong lồng với mật 

độ 20 con/m3 (chiều dài cá giống 9±0,6 cm), cho ăn bằng cá tạp thì 

sau 150 ngày nuôi cá đạt 1,02 kg/con và tỷ lệ sống là 68,8%, tương 

ứng với năng suất 14kg/m3 (Philipose et al., 2013). Mô hình nuôi cá 

chẽm trong lồng ghép với cá rô phi dòng GIFT ở Sri Lanka, sau 158 

ngày nuôi đạt được kết quả như sau: 

Bảng 4.5: Nuôi cá chẽm trong lồng ghép với cá rô phi ở Sri LanKa 

(Gammanpila and Singappuli, 2012)  

Các chỉ tiêu Cá chẽm Cá rô phi (GIFT) 

Thể tích lồng nuôi (m3) 13,5 13,5 

Mật độ thả (con/m3) 30 37 

Cỡ cá giống (g) 25 40 

Thời gian nuôi (ngày) 158  158 

Cỡ cá thu hoạch (g)  716 640 

Tỷ lệ sống (%) 83,4 95 

Sản lượng (kg/m3) 22,1 22,5 

Tỷ suất lợi nhuận (%) 11,7 40,7 

 

A B 
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Bảng 4.6: Các chỉ tiêu kỹ thuật của mô hình nuôi cá chẽm trong 

ao đất (Lý Văn Khánh và ctv., 2016). 

Chỉ tiêu Giá trị (TB±std) 

Diện tích ao nuôi (ha/ao) 1,3±0,7 

Độ sâu mức nước ao nuôi 1,0-1,3 

Mật độ thả giống (con/m2) 0,06±0,04 

Kích cỡ cá giống (cm) 5,0-6,0 

Thời gian nuôi (tháng) 7,0±1,3 

Tỉ lệ sống (%) 48±16 

Kích cỡ cá thu hoạch (kg) 0,6±0,2 

Năng suất (kg/ha/vụ) 197±153 

Giá thành sản xuất (ngàn 

đồng/kg cá) 

27,9±15,1 

 Ghi chú: TB±std: Trung bình± độ lệch chuẩn 

 Hiện nay ở Việt Nam cá chẽm cũng được nuôi lồng chủ yếu ở 

Miền Trung, cá được nuôi với mật độ 20 con/m3 (cỡ giống 10-12 cm), 

cá được cho ăn bằng cá tạp và sau 8 tháng nuôi cá đạt khối lượng bình 

quân 1,07 kg, đạt tỷ lệ sống 76,5% và năng suất trung bình 16,4 

kg/m3. Riêng đối với các tỉnh ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu 

Long, cá chẽm chủ yếu được nuôi trong ao đất, cụ thể các chỉ tiêu về 

kỹ thuật và hiệu quả của mô hình được thể hiện trong Bảng 4.6.  

4.2.2 Nuôi cá mú 

4.2.2.1 Nuôi cá mú trong lồng 

Chọn vị trí nuôi lồng 

 Khâu chọn vị trí nuôi lồng ở cá mú tương tự như chọn vị trí nuôi 

lồng ở cá chẽm.  

Thiết kế và xây dựng lồng 

 Tương tự như nuôi cá chẽm, thông thường một giàn lồng được 

thiết kế gồm nhiều ô lồng nhỏ, mỗi ô lồng có kích cỡ 3 x 3 x 3 m hay 

5 x 5 x 4m. Như thế sẽ thuận lợi cho việc phân cỡ và thả giống  được 

đồng loạt cho từng lồng riêng, đồng thời để trống một lồng không nuôi 
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cá dành để thay lồng khi xử lý bệnh cá hay xử lý rong tảo bám quanh 

lồng. 

 Mặc dù có thể sử dụng các vật liệu rẻ tiền như tre, gỗ,... để làm 

lồng như nhiều nơi trước đây, song sẽ dễ bị hư hỏng. Vì thế, chỉ nên 

làm khung trên lồng bằng gỗ với kích cỡ thông thường loại 8 x 15 cm. 

Khung đáy lồng dùng bằng ống nước đường kính 15/21 và được mạ 

kẽm để tăng tuổi thọ lồng. Lưới lồng tốt nhất nên là Polyetylen không 

gút, hay cũng có thể thay thế bằng Polyamide. Kích thước mắt lưới có 

thể thay đổi tùy vào kích cỡ cá nuôi. Cỡ cá 1-2 cm dùng mắt lưới 0,5 

cm, cỡ cá 5-10 cm dùng mắt lưới 1 cm; cỡ cá 20-30 cm dùng mắt lưới 

2 cm và cỡ cá trên 25 cm dùng mắt lưới 4 cm. 

  Để giữ bè nổi, dùng phao bằng thùng nhựa (1x 0,6 m) hay 

thùng phuy được sơn kỹ và bố trí nâng khung gỗ. Số lượng phao có 

thể thay đổi tùy theo lồng, bè nuôi có thể có nhà hoặc không. Cố định 

hay lồng dây treo để tránh bị nước cuốn trôi. Số lượng neo  thường 4 

cái và dây neo lớn  = 24 mm với chiều dài khoảng 30-50 m. 

 Ngoài ra ở các vùng cạn ven bờ có thể phát triển kiểu lồng cố 

định bằng cách dùng lưới và cọc gỗ bao quanh khu nuôi. 

Nguồn giống nuôi 

 Mặc dù hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu và cho sinh 

sản nhân tạo thành công các loài cá mú, cá chẽm, nguồn giống cho 

nuôi cá lồng vẫn chủ yếu là đánh bắt cá con tự nhiên. Mùa vụ đánh bắt 

cá con vào những tháng đầu mùa mưa. Phương pháp đánh bắt có thể 

nhiều hình thức như bẫy, nò kéo lưới,... Đối với giống nhân tạo, cần 

phải ương để đạt kích cỡ thích hợp cho nuôi lồng. Kích cỡ cá giống 

thông thường từ 10-20 cm. 

 Cá giống thu từ tự nhiên hay nhân tạo có thể được vận chuyển 

theo nhiều phương pháp như bằng thùng, bao nylon bơm oxy,... Mật 

độ vận chuyển cá trong bao nylon bơm oxy trung bình 25-30 con/ lít 

(cỡ cá 30-50 g/con) hay trong thùng phuy có sục khí là 4-6 con/lít. Cá 

có thể xử lý trước khi vận chuyển bằng Acrflavine 10 ppm hay trong 

quá trình vận chuyển bằng Nitrofurazone 10 ppm hay Peniciline. 
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Streptomycine 20-25 ppm để diệt các vi khuẩn, tránh hao hụt trong 

quá trình vận chuyển. Bên cạnh đó, trước khi thả cá cần xử lý với 

formol 100 ppm trong một giờ hay nhốt cá trong nước ngọt 45-60 phút 

để diệt cá mầm bệnh ký sinh trên cá. 

 Tùy theo kích cỡ của cá giống, có thể thả với mật độ khác 

nhau, cá 10-20 cm thả 30-40 con/m3; và cá >20 cm thả 20-25 con/m3. 

Cá giống thả nuôi cần đều cỡ, với giàn lồng gồm 4 lồng chỉ nên thả cá 

nuôi trong 3 lồng, một lồng còn lại để xử lý cá khi bị bệnh hay đổi 

lồng để vệ sinh khi lồng nuôi bị nhiều sinh vật bám vào lưới lồng.    

  

  

Hình 4.4: Nuôi cá mú trong lồng bán hiện đại 

A-ở Vịnh Hạ Long; B- ở Indonesia (Nguồn: Trần Ngọc Hải và Lê Quốc Việt) 

Chăm sóc - quản lý 

  Thức ăn cho cá nuôi chủ yếu là các loại cá tạp và thức ăn viên 

có hàm lượng protein từ 38-47% và lipid là 9% (Giri et al., 2004; Giri 

et al., 2007). Khi cho cá ăn bằng cá tạp, nên chọn cá tươi, sạch để 

tránh gây bệnh cho cá nuôi. Trước khi cho cá ăn cần loại bỏ các sinh 

vật ký sinh trên cá tạp bằng cách ngâm trong nước ngọt. Tùy vào kích 

cỡ cá có thể cho ăn cá tạp xay nhuyễn hay cắt khúc, cá mú cỡ 10-20 

A 

B 
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cm thì cắt khúc khoảng 2 cm và cỡ trên 20 cm thì cắt khúc 5 cm. 

Lượng thức ăn được sử dụng cho cá ăn hằng ngày được thể hiện trong 

Bảng 4.5. Cá được cho ăn 1-2 lần/ngày, định kỳ bổ sung vitamin C 

cho cá ăn 2 – 3 lần/tuần và lượng vitamin C dao động từ 3 – 5 g/kg 

thức ăn (thức ăn trộn với vitamin C và áo dầu mực bên ngoài). 

Bảng 4.7: Khẩu phần của cá mú (Rimmer  and Mcbride, 2008)  

Loại thức ăn 
Cỡ cá (gram/con) 

15 – 50 50 – 100 > 100 

Cá tạp (%) 10 – 15 7,5 – 10 5 – 7,5 

Thức ăn viên (%) 7,5 – 10 5 – 7,5 3 – 5 

 Theo dõi hoạt động của cá hằng ngày, nếu cá có dấu hiệu cọ 

vào lưới hoặc nổi lờ đờ trên mặt và tập trung vào những nơi có nhiều 

oxy thì cần bắt cá để kiểm tra các loài giáp xác ký sinh hay ký sinh 

trùng. Tốt nhất nên định kỳ tắm cá 15 – 20 ngày/lần nhằm ngăn ngừa 

bệnh ký sinh trên cá nuôi. Các loại hóa chất có thể tắm cá như: 

formalin 30 ppm trong 30 phút; hydrogen hydroxide (H2O2) 30 ppm 

trong 30 phút hoặc có thể tắm bằng nước ngọt 3 – 5 phút. Việc xử lý 

cá phải được thực hiện cẩn thận để hạn chế gây sốc cá.  

 Ngoài ra, trong quá trình nuôi cần phải thường xuyên theo dõi 

lồng, đề phòng lồng bị hư hỏng do cá hay sinh vật khác như cua cắn 

phá lưới hoặc do sóng gió. Ngoài ra lồng cũng dễ bị các sinh vật khác 

bám vào làm nước không lưu thông. Vì vậy cần cọ rửa hay thay lồng 

định kỳ. Phân cỡ và điều chỉnh mật độ cá nuôi định kỳ mỗi tháng một 

lần. 

 Tùy theo kích cỡ cá giống nuôi, sau 3 tháng có thể thu tỉa 

những con lớn. Sau 6-12 tháng, hầu hết cá đạt khối lượng 0,5-0,8 kg 

thì thu hoạch đồng loạt.  

4.2.2.2 Nuôi cá mú trong ao 

Chọn vị trí và thiết kế, chuẩn bị ao 

 Vị trí ao nuôi cần đảm bảo được nguồn nước tốt và đầy đủ. 

Nơi có biên độ triều 2-3m để dễ dàng thay nước. Nước có độ mặn 20-
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32‰. Ngoài ra cũng cần có nguồn nước ngọt tốt để sử dụng khi cần 

thiết như xử lý cá giống và cá bệnh, ổn định độ mặn ao nuôi. Ao có 

chất đất là sét hay sét pha cát. Ao nuôi tiện lợi giao thông và an ninh 

tốt. Cần tránh nơi sóng gió mạnh, hay nơi dễ xói lở. Tránh nơi ô 

nhiễm nước thải nông nghiệp hay công nghiệp.  

 Ao nuôi có qui cách khác nhau tùy theo nuôi quảng canh hay 

bán thâm canh và thâm canh. Điều kiện ao nuôi cá quảng canh cải 

tiến, ao nuôi cá bán thâm canh hoặc thâm canh cũng tương tự như ao 

nuôi tôm quảng canh cải tiến vao nuôi tôm thâm canh. Bên cạnh đó, 

những ao không nuôi tôm có thể cải tạo lại để nuôi cá. Nhìn chung, ao 

nuôi cá bán thâm canh và thâm canh có kích cỡ 100 m2 đến 1 ha. Tốt 

nhất nên từ 0,1-0,5 ha, sâu 1-2 m, có bờ đất hay kè bê tông. Ngoài ra, 

cần có ao chứa nước để chủ động xử lý và cấp cho ao nuôi.  

 Cần chuẩn bị ao kỹ trước khi nuôi. Các công tác bao gồm tháo 

cạn nước ao, phơi ao, sên vét ao, diệt tạp, bón vôi và bón phân gây 

màu. Diệt cá tạp bằng dây thuốc cá với lượng 2-4 kg/1000 m2. Bón 

vôi CaCO3 với lượng 1-2 tấn/ha hay vôi CaO với lượng 200-300 

kg/ha. Sau khi cho nước vào 30-40 cm thông qua lưới lọc có kích 

thước mắt lưới 0,5 mm, cần bón phân gây màu bằng phân gà 1-2 

tấn/ha hay phân vô cơ (DAP, NPK) với lượng 20-50 kg/ha. Sau 5-7 

ngày, nước sẽ có màu xanh thì tiến hành thả giống.  

Thả giống và chăm sóc 

 Tương tự như nuôi cá chẽm, có thể nuôi cá kết hợp cá mú với 

cá rô phi hay nuôi cá mú đơn trong ao bán thâm canh và thâm canh.  

 Nếu nuôi kết hợp với rô phi, sau khi gây màu nước, thả cá rô 

phi bố mẹ với mật độ 5.000-10.000 con/ha. Sau 1 tháng, cá rô phi con 

xuất hiện thì thả cá mú giống. Cá mú giống 6 cm được thả với mật độ 

là 5.000-10.000 con/ha. Đối với nuôi cá bán thâm canh và thâm canh, 

mật độ thả là 2-7 con/m2 tùy kích cỡ giống và điều kiện chăm sóc.  

 Khi nuôi cá mú ghép với rô phi, cho cá mú ăn bằng cá tạp băm 

nhỏ với tỷ lệ 5% khối lượng thân. Nếu nuôi đơn, cho cá ăn bằng cá tạp 

với tỷ lệ 10% khối lượng thân hay bằng thức ăn nhân tạo với tỷ lệ 3% 
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khối lượng thân. Cho ăn 2 lần mỗi ngày. Khi cá đạt 200g, giảm lượng 

cá tạp xuống còn 5% hay thức ăn nhân tạo xuống còn 2% khối lượng 

thân và cho ăn 1 lần mỗi ngày. 

 Cần thay nước cho ao 2 tuần một lần với tỷ lệ thay 20-50%. 

Duy trì mức nước ao trên 1,2 m. Ao nuôi tốt nước có màu xanh, pH 

7,5-8,3; nhiệt độ 25-32oC; độ mặn 20-32‰; hàm lượng oxy hoà tan 4-

8 ppm; Nitrite < 0,05 ppm; và  NH3 dưới 0,02 ppm.   

 Cần định kỳ kiểm tra kích cỡ cá và phân cỡ cá để nuôi trong 

những ao riêng hay thu những cá lớn. Khi cá đạt kích cỡ 500-800 g 

sau 10-12 tháng nuôi thì thu hoạch. Tỷ lệ sống thường đạt 50-80%.  

4.2.3 Nuôi cá bóp thương phẩm 

Cá bóp được nuôi phổ biến trong lồng. Lồng nuôi cá có kích cỡ 3 

x 3 x 3 m, 6 x 6 x 6 m hoặc 10 x 10 x 8 m. Nhiều lồng kết lại thành 

giàn. Lồng tròn có khung bằng ống nhựa chất lượng cao cũng được sử 

dụng phổ biến, nhất là những nơi sóng gió lớn. Lồng tròn có đường 

kính có thể 12m, sâu 6m; đường kính 16m, sâu 8m; hay đường kính 

20m, sâu 8m. Nuôi lồng ở vùng cửa sông hay vùng xa bờ biển, độ 

mặn 8-32‰.  

Cá bóp giống có khối lượng 30 g có thể được nuôi trong lồng có 

kích cỡ nhỏ (3 x 3 x 3 m hay 6 x 6 x 6m). Khi cá đạt 600 g, cá được 

chuyển nuôi trong lồng 10 x 10 x 8 m hay lồng tròn 12 x 6m đến 20 x 

8m.  Mật độ cá nuôi ở lồng lớn là 4 – 6 con/m3. Cho cá ăn bằng cá tạp 

tươi, thức ăn hỗn hợp dạng ẩm, hay thức ăn viên.  Khi cho ăn bằng 

thức ăn cá tạp, lượng thức ăn là 5-10% khối lượng thân. Thông thường 

hệ số thức ăn đối với cá tạp dao động từ 7 – 10 (Lý văn Khánh và ctv., 

2015). Thức ăn viên lâu tan trong nước hơn so với thức ăn hỗn hợp, ít 

ô nhiễm, dễ bảo quản và ít hao hụt hơn. Thức ăn viên có hàm lượng 

protein dao động từ 42 – 25%, kích cỡ viên thức ăn từ 1,5 – 18 mm 

tùy theo kích cỡ cá nuôi, tỷ lệ cho ăn 7,8% sau đó giảm còn 4,3% khối 

lượng cơ thể (Bảng 4.8). Hệ số thức ăn 1,02-1,8 (Liao et al., 2004). 

Trong giai đoạn cá giống, khi sử dụng thức ăn viên cho ăn cá bóp sẽ 
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tăng trưởng nhanh hơn và tỷ lệ sống cao hơn so với sử dụng cá tạp 

(Nguyễn Anh Tuấn ctv., 2014a). 

Bảng 4.8: Chế độ cho cá ăn bằng thức ăn viên 

Cỡ cá (g) Cỡ viên thức ăn (mm) Tỷ lệ cho ăn (% TL cá) 

30 1,5 7,8 

100 2,5 6,4 

200 5,0 6,1 

500 8,0 5,0 

1.000 12,0 5,0 

3.000 18,0 4,8 

5.000 18,0 4,3 

Bảng 4.9: Tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá bóp sau 30 ngày ương 

với thức ăn khác nhau (Nguyễn Anh Tuấn ctv., 2014a) 

Nghiệm thức Wđ  

(g/con) 

WC  

(g/con) 

DWG 

(g/ngày) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

TĂCN 0,35±0,09 11,54±1,97 b 0,38±0,07 b 86,7±2,9b 

Cá tạp 0,35±0,09 4,60±1,04 a 0,14±0,03 a 72,2±6,8a 

TĂCN+cá tạp 0,35±0,09 7,04±2,16 ab 0,22±0,08 ab 83,0±6,8ab 

Các giá trị trong cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) 

  

Hình 4.5: Nuôi cá bóp trong lồng (A) và cá ăn thức ăn viên (B) 

(Nguồn: Lê Quốc Việt) 

A B 
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Sau thời gian nuôi 10 – 12 tháng, cá đạt kích cỡ thương mại 6 – 

8 kg thì thu hoạch. Cần ngưng cho cá ăn để cá sạch ruột trước khi thu 

hoạch.  

4.2.4 Nuôi cá chình thương phẩm 

Cá chình được nuôi chủ yếu theo hình thức bán thâm canh 

trong ao hay thâm canh trên bể và nguồn giống từ tự nhiên. Hiện nay, 

ở ĐBSCL cá chình được nuôi phổ biến ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, 

Sóc Trăng,… thức ăn sử dụng chủ yếu là cá tạp và hình thức nuôi phổ 

biến là trong ao đất. Ngoài ra, có thể ương nuôi trong bể tuần hoàn, bể 

lót bạt hoặc trong ao đất (Lý Văn Khánh và ctv., 2013). Các yếu tố kỹ 

thuật và hiệu quả của mô hình nuôi cá chình trong thực tế được thể 

hiện trong Bảng 4.10. 

Bảng 4.10: Yếu tố kỹ thuật và hiệu quả mô hình nuôi cá chình 

Các yếu tố Năm 2008* Năm 2014** 

Diện tích ao (m2) 218±174 700±182 

Độ sâu (m) 1,5±0,1 1,5±0,1 

Độ mặn (‰) 2±3 - 

Cỡ giống (g/con) 92±51 117±45 

Mật độ thả (con/m2) 0,9±0,4 0,3±0,1 

Thời gian nuôi (tháng) 14±5 19,7±2,5 

Cỡ thu hoạch (kg/con) 1,3±0,5 1,6±0,4 

Tỉ lệ sống (%) 82,7±15,8 82±21 

Năng suất (kg/100 m2) 95±47 41,8±13,8 

FCR 7,4±1,6 9,5±4,3 

Lợi nhuận (triệu đ/100 m2) 19,6±10,5 12,2±7,4 

(*) Lê Quốc Việt và Trần Ngọc Hải (2008); (**) Nguyễn Thanh Long và Trần 

Ngọc Hải (2014).  

Ao và bể nuôi cá chình thương phẩm 

Trước đây với hình thức nuôi quảng canh, ao nuôi cá chình 

thương phẩm thường có kích cỡ lớn với  diện tích khoảng 0,5-2 ha. 

Tuy nhiên xu hướng hiện nay, với việc thâm canh, diện tích ao nuôi 
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nhỏ hơn, phổ biến từ 200-500 m2 hay có thể 500-1.000 m2 và năng 

suất đạt từ 1 – 4 kg/m2. Ngoài ra bể xi măng tròn có đường kính 15-18 

m, sâu 1m với nước chảy tràn liên tục cũng được áp dụng cho nuôi 

thâm canh với năng suất có thể đạt được là 1,5-2 tấn/bể (10 kg/m2) (Lê 

Quốc Việt và Trần Hải, 2008; Nguyễn Thanh Long và Trần Ngọc Hải, 

2014).  

 Để ngăn chặn cá thoát ra ngoài qua cống, cống cần có lưới 

chặn cẩn thận, ven bờ có làm những nơi cho cá ăn bằng cách làm 

những bãi ven bờ và dưới hướng gió để tăng cường oxy nơi cá tập 

trung. Nơi cho cá ăn cần có mái che tạo bóng tối cho cá. Cần trang bị 

máy đạp nước để tăng cường oxy cho ao nuôi nếu nuôi mật độ cao. 

  

  

Hình 4.6: Ương nuôi cá chình 

A-Cá chình giống; B-Nuôi cá chình trong ao; C-Kiểm tra cá và F-Thu hoạch 

cá (Nguồn: Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt) 

Giống và thả giống  

Giống cá chình hiện nay chủ yếu là thu từ tự nhiên và được 

ương nuôi qua một số giai đoạn trước khi nuôi thương phẩm. 

A B 

C D 
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Ở nước ta vào khoảng tháng 3- 4 thì bắt đầu xuất hiện cá con, 

chúng thường phân bố nhiều ở các cửa sông, rạch, đầm ven biển nước 

sạch, những nơi nước nhiễm bẩn chúng ít phân bố. 

Cá đẻ ngoài biển, khi vào đến bờ kích thước cá con thường đạt 

từ 2-3 cm. Do đó, sau khi thu cá chình con cần ương một thời gian để 

đạt kích cỡ lớn hơn trước khi nuôi thương phẩm. 

Dụng cụ dùng để bắt là lưới kéo, đặt đáy hay các phương tiện 

khác với mắt lưới mịn để tránh cá xay sát làm chết cá. Đánh cá thường 

vào lúc nước lớn, cá con được chứa trong thùng. Thùng 18 lít có thể 

chứa 0,5 kg cá con. Cần thay nước thường xuyên cho cá, tốt nhất nên 

có cấp khí oxy cho cá, nếu không cẩn thận trong quá trình đánh bắt và 

vận chuyển cá tỷ lệ chết có thể lên đến 30%. 

Ao ương cá có diện tích khác nhau từ vài chục đến vài trăm m2 

hay lớn hơn, tùy điều kiện. Trước khi ương cần chuẩn bị ao kỹ bằng 

cách bón vôi với lượng 7 – 10 kg 100 m2, sau đó bón phân chuồng 20 

kg/100m2 để tạo mùn bã hữu cơ và thức ăn tự nhiên cho cá. 

Mặc dù cá có khả năng sống trong môi trường nước ngọt cũng 

như nước lợ, nhưng dễ bị sốc khi thay đổi độ mặn và nhiệt độ đột 

ngột, do đó khi vận chuyển cá về cần cho nước ao vào dụng cụ chứa 

cá từ từ để cá quen dần với nhiệt độ và độ mặn đến khi nước ao và 

dụng cụ chứa cá ngang bằng nhau thì mới thả xuống ao. Mật độ cá 

ương từ 100- 200 con/m2. Có thể ghép thêm cá chép lớn với mật độ 15 

con/m2 và một ít cá rô phi để chúng diệt rong cỏ trong ao. 

Hàng tuần bón thêm phân chuồng (phân gia súc, gia cầm) đã ủ 

mục với lượng 10- 20 kg/100m2 ao. Bổ sung thêm thức ăn như cám, 

bột cá, tỷ lệ 5- 10% khối lượng cá mỗi ngày. Khi cá đạt cỡ 10 g/con 

thì có thể thu hoạch và thả nuôi với mật độ 0,3-0,6 kg/m2. Điều quan 

trọng là cá giống phải đồng cỡ để hạn chế ăn lẫn nhau. 

Thức ăn và quản lý cho ăn  

Thức ăn của cá chình bao gồm các loại cá tạp xay nhuyễn hay 

thức ăn tổng hợp. Thông thường, để cá dễ dàng ăn mồi và tránh gây 
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bệnh, cá tạp được cho vào nước sôi cho bong da trước khi cho cá 

chình ăn. Thức ăn cá tạp được cho vào sàn ăn và đặt cách đáy ao 

khoảng 20 cm. Thức ăn dư thừa cần phải được loại bỏ. Trong quá 

trình nuôi, không nên thay đổi thức ăn một cách đột ngột mà nên thay 

đổi từ từ cho cá quen dần khi chuyển đổi loại thức ăn mới. 

Cho cá ăn chỉ 1 một lần trong ngày vào khoảng 5 – 6 giờ chiều. 

Thông thường những nơi ấm, tỷ lệ cho ăn khoảng 10% khối lượng cơ 

thể đối với cá tạp, hay 1,0-3,5 % đối với thức ăn tổng hợp. Tuy nhiên 

tùy vào thời tiết, giai đoạn cụ thể mà điều chỉnh lượng thức ăn cho 

phù hợp. Cá ăn mạnh vào những ngày có nắng, có gió và giảm ăn vào 

những ngày có mây mưa hay yên tĩnh. Tùy từng loại thức ăn, hệ số 

thức ăn có thể là 1,4 đối với thức ăn tổng hợp hay 7 – 10 đối với cá tạp 

tươi. 

Quản lý chất nước 

 Quản lý chất lượng nước tốt, đặc biệt đối những ao thâm canh 

là một trong những khâu quan trọng trong quá trình ương nuôi cá. 

Trong những ao ương nuôi, ngoài nhu cầu nước cấp dồi dào, không 

nhiễm phèn (pH=7,8-9,0), còn dùng thêm những máy đạp nước để 

tăng cường oxy cho ao, đặc biệt là vào ban đêm. Cá sẽ ngừng ăn khi 

oxy dưới 1 ppm. Để giữ pH và oxy trong khoảng thích hợp, màu nước 

giữ vai trò quan trọng, tốt nhất là nước có màu xanh nhạt và độ trong 

từ 20-30 cm. Tốt nhất nên giữ hàm lượng Nitrite dưới 0,2 ppm và 

Amonia dưới 0,2 ppm.             

Phân cỡ 

 Trong quá trình nuôi, cá sẽ lớn nhanh khi được ăn đầy đủ. Tuy 

nhiên, sự phân hóa sinh trưởng của cá chình diễn ra rất nhanh trong 

quá trình nuôi thương phẩm và điều này sẽ làm chúng ăn lẫn nhau. 

Chính vì thế cần phải định kỳ phân cỡ cá để nuôi trong ao riêng biệt. 

Lần phân cỡ đầu là 30 ngày sau khi ương. Khi nuôi từ cá con đến cá 

thương phẩm, cần phân cỡ 3-5 lần. 

 Để phân cỡ cá, có thể dùng vợt với kích cỡ mắt lưới thích hợp, 

không gút để vớt cá cỡ lớn khi chúng tập trung lại lúc cho ăn. Đối với 
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cá cỡ lớn, phương tiện chuyên dùng là khung gỗ với những thanh dọc 

cách nhau, khoảng cách thích hợp cho cá nhỏ lọt qua được. Khung 

được đặt nghiêng. Khi cho cá vào khung, những cá nhỏ sẽ lọt xuống 

qua lỗ lưới có dụng cụ chứa ở ngay dưới khung, trong khi những cá 

lớn tiếp tục đi xuống đầu thấp của khung để rơi vào dụng cụ chứa. 

Cần thật nhẹ nhàng trong thao tác, cũng như các dụng cụ sử dụng phải 

trơn nhẵn, tránh làm xây sát cá, dễ gây bệnh. 

Thu hoạch 

 Sau thời gian nuôi 12– 24 tháng, cá có thể đạt kích cỡ thương 

phẩm (> 1 kg/con). Việc thu hoạch có thể thực hiện bằng cách tháo 

cạn nước trong ao và dùng vợt bắt cá.  

4.2.5 Nuôi cá đối thương phẩm 

 Cá đối là loài rộng muối và có tập tính ăn tạp thiên về thực vật 

nên chúng có thể nuôi ghép với tôm trong mô hình quảng canh cải 

tiến. Bên cạnh đó, khi sử dụng nguồn giống nhân tạo để nuôi thì cá đối 

ăn được thức ăn viên nên cá có thể nuôi bán thâm canh hay thâm canh 

trong ao (Lê Quốc Việt và ctv., 2010; Lê Quốc Việt và ctv., 2012).  

Ao nuôi 

Cá đối có thể nuôi trong ao nhỏ 200 m2, hay có thể trong đầm 

vài ha. Ao đầm nên có phần trảng với mức nước sâu 50 – 70 cm để 

kích thích thức ăn tự nhiên phát triển. Ngoài ra xung quanh ao đầm 

phải có mương sâu 1- 1,5 m để cá trú ẩn. Trong ao đầm cần thiết kế hệ 

thống cống cấp và thoát nước để dễ dàng thu hoạch cá. 

Cũng như ương, trước khi nuôi cần chuẩn bị ao kỹ bằng cách 

bón vôi và phân chuồng như trên. 

Thả giống và chăm sóc 

Trước khi thả nuôi, cá đối giống cần được thuần hóa tương tự 

như khi ương, tốt nhất nên thả ghép các loài cá khác nhau như cá rô 

phi hay tôm biển. Mỗi ha ao, đầm thả 1.500 con rô phi và 1000- 2000 

con cá đối. Ao nuôi tôm quảng canh cải tiến hay tôm – rừng rất phù 
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hợp để nuôi ghép với cá đối. Nếu chỉ nuôi đơn cá đối thì mật độ thả là 

4.000- 10.000 con/ha. 

Bón phân chuồng như phân gà, định kỳ hàng tuần 1.000 kg/ha. 

Có thể bổ sung thêm thức ăn viên hay cám, bột cá với tỷ lệ 5- 10% 

khối lượng cá nuôi. Nuôi 4- 5 tháng, cá đạt khối lượng khoảng 500 g 

thì thu hoạch. 

 

Hình 4.7: Ao tôm quảng canh cải tiến, kết hợp với nuôi cá đối  

(Nguồn: Trần Ngọc Hải) 

Thu hoạch 

Cá lớn khó thu hoạch bằng lưới kéo khi nước đầy do chúng có 

khả năng phóng rất cao, do đó cần tháo cạn nước để cá rút về vũng 

nước đọng và dùng lưới kéo. Sau đó tháo kiệt và bắt bằng tay.  

Quản lý tốt, tỷ lệ sống có thể đạt 85% và năng suất cá đối đạt 

700- 800 kg/ha/vụ, những cá nhỏ có thể thả lại nuôi tiếp. 

4.2.6 Nuôi cá măng thương phẩm 

Cá măng được nuôi phổ biến ở các nước Đông Nam Á 

(Philipphines, Indonesia, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam), cá 

được nuôi với các hình thức khác nhau như nuôi bán thâm canh hay 

thâm canh trong ao, quảng canh cải tiến hay nuôi kết hợp với nuôi tôm 

quảng canh và nuôi trong lồng (Lijauco et al., 1979; Martinez et al., 
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2006). Hình thức nuôi, mật độ thả và năng suất cá nuôi ở một số nước 

Đông Nam Á được thể hiện trong Bảng 4.11. 

Bảng 4.11: Tình hình nuôi cá măng ở một số nước Đông Nam Á 

(FitzGerald, 2004) 

Quốc  

gia 

Hình thức  

nuôi 

Mật độ 

(con/ha) 

Năng suất 

(kg/ha/năm) 

Indonesia QCCT 6.000 300 – 1.000 

Đài Loan QCCT 6.000 – 7.000 1.800 – 2.500 

 Thâm canh > 25.000 8.000 – 12.000 

Philippines QCCT 1.500 – 6.000 800 – 4.000 

 Đăng quầng 30.000-40.000 2.000 – 10.000 

 Lồng 35 – 100 con/m3 13 – 17 kg/m3 

Ghi chú: QCCT-Quảng canh cải tiến 

4.2.6.1 Nuôi quảng canh trong ao 

Ao nuôi cá măng có diện tích 3 – 8 ha và có hình chữ nhật. Ao 

có đáy bằng phẳng, và hơi dốc về một đầu có cống thoát nước. Ao 

được thiết kế có trảng và mương, mực nước trên trảng từ 0,4 – 0,5 m, 

mương rộng 2 – 5 m và sâu 0,7 – 0,8 m.  

Chuẩn bị ao nuôi 

Trước khi nuôi, chuẩn bị ao thật kỹ là khâu rất quan trọng quyết 

định đến tỷ lệ sống và năng suất. Trong việc chuẩn bị ao, vấn đề quan 

trọng là phải tạo được lớp lab-lab, lumut và phiêu sinh vật cho cá 

măng. Các bước như sau: 

Tạo lab-lab: Rải phân chuồng khắp đáy ao, đầm với liều lượng 

500-2.000 kg/ha tùy ao, đầm cũ hay mới. Cho nước vào 5 cm, phơi 

khô đáy ao và cho nước vào tiếp 7,5-10 cm. Bón phân vô cơ 16-20-0 

với lượng 100 kg/ha hay 18-46-0 với lượng 50 kg/ha. Sau đó, mỗi 

ngày thêm 5 cm nước cho đến khi đạt mức như mong muốn (20-30 cm 

đối với ao ương; 30-40 cm đối với ao chuyển và 40-50 cm đối với ao 

thịt). Để duy trì sự phát triển liên tục của lab-lab trong ao đầm, sau 
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mỗi 7-10 ngày, bón 15 kg phân vô cơ (16-20-0)/ha. Trước khi thu 

hoạch 20 ngày nên ngừng bón phân. 

Tạo phiêu sinh vật: Phương pháp gây màu nước tạo phiêu sinh 

vật không giống như phương pháp tạo lab-lab do yêu cầu mức nước 

sâu hơn và thường vào mùa mưa trong khi tạo lab-lab vào mùa nắng. 

Các bước như sau: Tháo cạn nước, phơi đáy ao và sau đó bơm đầy 

nước trong vòng 24 giờ. Bón phân vô cơ với lượng 22 kg (NPK 18-

46-0)/ha; 50 kg (16-20-0)/ha; hay 25 kg (16-20-0) cùng với 25 kg (0-

20-0)/ha. Sau khi bón phân 1 tuần thì tiến hành thả giống. 

Thả giống và chăm sóc: 

Cá măng giống có kích cỡ 60-70 g được thả nuôi với mật độ 

1.000 – 1.500 con/ha. Trong quá trình nuôi cá, để tránh tảo và lab-lab 

bị tàn, cần cho ăn bổ sung thêm cám hay bột đậu nành với lượng 20-

50 kg/ha/ngày. Thỉnh thoảng cần bổ sung phân hữu cơ.  

Độ mặn tốt nhất cho nuôi cá măng thịt là 10 – 15‰. Cần thay 

nước mỗi 2 tuần một lần để duy trì chất lượng nước tốt. Mức nước 

trên trảng nên duy trì không vượt quá 0,5 m. Cần tránh tảo sợi phát 

triển quá mức trong ao. Mật độ cá thích hợp sẽ giúp kiểm soát mật độ 

tảo trong ao nuôi.  

Cá măng có kích cỡ thương phẩm từ 200-500 g. Năng suất cá 

đạt trung bình 0,5 – 1 tấn/ha và 1,5 – 2,5 tấn/ha (nếu thả mật độ 2.000 

– 3.000 con/ha).    

4.2.6.2 Nuôi thâm canh trong ao 

Ao nuôi cá măng thâm canh có kích cỡ 0,5-2 ha, sâu 2 m. Nước 

ao có độ mặn 10 – 15‰ và nhiệt độ 25oC. Cá có kích cỡ 60-70 g được 

thả nuôi với mật độ trong bình 20.000-30.000 con/ha. Hình thức nuôi 

này dựa hoàn toàn vào thức ăn nhân tạo bổ sung với tỷ lệ trung bình 2-

4% khối lượng thân. Thức ăn cho cá có hàm lượng đạm 23-27% và hệ 

số chuyển hoá thức ăn khoảng 1,2-1,8. Sau thời gian nuôi 8 tháng, có 

thể thu hoạch cá và năng suất có thể đạt 12 – 15 tấn/ha.  
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Hình 4.8: Ao nuôi cá  măng 

(http://www.dfid.stir.ac.uk/Afgrp/projects/r8288/bangharv.jpg) 

4.2.7 Nuôi cá kèo thương phẩm 

 Cá kèo là một trong những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế 

được nuôi phổ biến trong những năm gần đây ở ĐBSCL. Cá kèo được 

nuôi chủ yếu ở các tỉnh ven biển như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, 

Bến Tre và Trà Vinh. Hiện nay, nguồn giống nuôi chủ yếu được khai 

thác từ tự nhiên và mùa vụ cá giống từ tháng 6 – 9 hàng năm (Trương 

Hoàng Minh và ctv., 2010). Hầu hết cá kèo được nuôi luân canh trong 

ao nuôi tôm theo hướng thâm canh hoặc chuyên canh và chủ yếu là sử 

dụng thức ăn công nghiệp (Trần Ngọc Hải và Nguyễn Tấn Nhơn, 

2009). 

Các yếu tố kỹ thuật và hiệu quả của mô hình nuôi cá kèo thâm 

canh ở ĐBSCL được thể hiện trong Bảng 4.12. Việc nuôi cá kèo trong 

ao đất ở ĐBSCL hiện nay năng suất đạt rất cao, năm 2009 đạt 4,9 

tấn/ha/vụ, tăng lên 6,4 tấn/ha/vụ vào năm 2011 và 16 tấn/ha/vụ vào 

năm 2016.  
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Bảng 4.12: Yếu tố kỹ thuật và hiệu quả mô hình nuôi cá kèo 

Các yếu tố 
Năm 

2009* 2011** 2016*** 

Diện tích ao (ha) 0,6±0,2 0,4 – 0,6 0,27±0,1 

Độ sâu (m) 1,1±0,2 0,8 – 1,1 - 

Độ mặn (‰) - 5 – 18  - 

Cỡ giống (cm/con) 1,9±0,9 1,8 – 2,1 1,9±0,2 

Mật độ thả (con/m2) 80,9±44,0 95,7±26,5 50 – 150 

Thời gian nuôi (tháng) 4,2±0,4 - 4,3±0,6 

Cỡ thu hoạch (g/con) - 22 – 25  21,7±2,7 

Tỉ lệ sống (%) - 31,4±4,7 74,7±6,2 

Năng suất (tấn/ha/vụ) 4,9±3,1 6,4±1,0 16,0±3,1 

FCR 1,7±0,2 1,7±0,4 1,4±0,1 

Lợi nhuận (triệu 

đ/ha/vụ) 

90,3±95,8 210,9±34,8 - 

(*)Trần Ngọc Hải và Nguyễn Tấn Nhơn (2009); (**)Trương Hoàng Minh và 

Nguyễn Thanh Phương (2011); (***) Trần Thị Bé (2016) 

Nuôi cá kèo thâm canh trong ao đất 

 Vị trí ao nuôi: Ao nuôi cá kèo thông thường là những ao nuôi 

tôm sú/thẻ bán thâm canh hoặc thâm canh (nuôi luân canh với tôm 

sú/thẻ), có diện tích từ 0,1 – 0,5 ha, độ sâu từ 0,8 – 1,2 m và độ mặn 

dao động từ 5 – 20‰.  

 Chuẩn bị ao nuôi: Sau khi kết thúc vụ nuôi tôm, ao được tháo 

cạn nước và phơi khoảng 2 tuần. Bơm nước vào ao sâu khoảng 0,5 m 

giữ vài ngày và tháo cạn nước. Bón vôi bột (CaO) để xử lý đáy ao và 

bờ bao từ  10-15 kg/100 m². Sau 1 tuần tháo nước ra và bơm nước vào 

ao với độ sâu 0,4 m và tiến hành diệt tạp bằng dây thuốc cá với liều 

1kg/100 m³ nước. Trước khi thả nuôi khoảng 1 tuần, tiến hành gây 

màu nước bằng cách bón phân vô cơ (urê và DAP với tỉ lệ 1:1) với 

lượng từ 5 – 10 g/m³ nước.  
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Thả giống, chăm sóc và quản lý 

Cá kèo giống có nguồn gốc từ tự nhiên có kích cỡ 1,7 – 2,0 cm 

được thả nuôi với mật độ từ 80 – 120 con/m2. Cá được cho ăn thức ăn 

viên có hàm lượng protein dao động từ 30 – 42%, với khẩu phần ăn 

dao động từ 3 – 10% khối lượng thân/ngày và cho ăn 2 lần/ngày  vào 

lúc 7-8 h và 16-17 h. Tháng đầu tiên cho ăn thức ăn viên có hàm 

lượng đạm 42%, dạng chìm do giai đoạn này cá có tập tính phân bố 

chủ yếu ở đáy ao và từ tháng thứ 2 trở đi cho cá ăn thức ăn dạng nổi.   

Định kỳ thay nước ao nuôi 15 ngày/lần và mỗi lần thay từ 30-

50% lượng nước trong ao. Sau 4 – 5 tháng nuôi tiến hành thu hoạch. 

Thu hoạch: Do cá kèo có tập tính sống chui rút trong hang, nên 

phải thu hoạch nhiều lần. Trước hết dùng lưới kéo, sau đó tháo nước 

tiếp tục kéo cá đến khi thu được 80-90% lượng cá trong ao và cuối 

cùng tháo cạn nước (còn khoảng 10cm), sử dụng dây thuốc cá với 

lượng 10 – 15 kg/ha để bắt lượng cá còn sót lại trong ao.  

  

Hình 4.9: Ao nuôi cá kèo (A) và cá kèo thương phẩm (B) 

(Nguồn: Lê Quốc Việt và Trần Ngọc Hải) 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. So sánh sự khác biệt của các mô hình nuôi cá biển thương 

phẩm? 

2. So sánh những thuận lợi và khó khăn của mô hình nuôi cá 

biển trong lồng và trong ao đất? 

A B 
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